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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ESTONIA 

 

1. Tổng quan thị trường 

Estonia là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) từ năm 2004 và chính thức sử 

dụng đồng euro làm đơn vị tiền tệ vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Estonia chính thức 

gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vào tháng 12 năm 2010. 

Mất chưa đến 20 phút để thành lập công ty trên Internet ở Estonia và các công ty đã 

đăng ký tại Estonia không phải trả thuế thu nhập đối với lợi nhuận tái đầu tư. Các 

khoản đầu tư nước ngoài và trong nước vào Estonia được đối xử bình đẳng theo luật 

pháp. 99% giao dịch ngân hàng ở Estonia được thực hiện bằng phương thức điện tử. 

Tăng trưởng GDP năm 2019 là 4,3% nhưng nền kinh tế ước tính sẽ giảm 10% vào 

năm 2020 do đại dịch COVID-19. Cuộc khủng hoảng này đặc biệt ảnh hưởng hầu hết 

đến các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động của nền kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ 

tăng lên 13% vào cuối năm 2020. 

Các đối tác thương mại chính của Estonia là Phần Lan, Thụy Điển, Đức và Nga, trong 

khi thị phần của Hoa Kỳ trong hoạt động ngoại thương của Estonia là khoảng 1%. 

Estonia có các cảng phát triển và cơ sở hạ tầng trung chuyển phục vụ thương mại của 

châu Âu với các đối tác phía đông, bao gồm cả Nga. 

Là một quốc gia nhỏ ở vùng Baltic với dân số gần 1,3 triệu người, nhưng Estonia hiện 

đang nằm trong số những nước dẫn đầu thế giới về công nghệ.  

Năm 1991, Estonia giành lại được độc lập, chỉ có hơn một nửa dân số của nước này sử 

dụng điện thoại cố định. Nhưng chỉ sau hơn hai thập kỷ, quốc gia này đã trở thành một 

trong những nước dẫn đầu thế giới về công nghệ. Các kỹ sư phần mềm người Estonia 

đã viết ra các mã lệnh trong các ứng dụng nổi tiếng như Skype, Hotmail và Kazaa 

(một mạng chia sẻ dữ liệu ngang hàng trong thời kỳ đầu). Vào năm 2007, Estonia đã 

trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép các cử tri bỏ phiếu trực tuyến trong 

cuộc bầu cử quốc hội. 

Estonia cũng là một trong những nước có tốc độ đường truyền băng thông rộng nhanh 

nhất thế giới và giữ kỷ lục thế giới về số doanh nghiệp trên đầu người. Toàn bộ hơn 
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1,2 triệu công dân của quốc gia này trả tiền đỗ xe qua điện thoại di động và có các hồ 

sơ sức khỏe được lưu trữ bằng công nghệ điện toán đám mây. 95% dân số nước này 

thực hiện việc kê khai hoàn thuế thu nhập hằng năm qua mạng và việc này chỉ mất 

khoảng năm phút. 

Việc đăng ký thành lập một doanh nghiệp cũng chỉ mất có năm phút thao tác qua dịch 

vụ chính phủ điện tử. Các doanh nhân muốn thành lập một công ty chỉ cần đăng nhập 

bằng chứng minh thư điện tử của mình và sau vài cú bấm chuột, họ đã nhận được thư 

xác nhận gửi trả về hộp thư điện tử của mình. Làm thế nào mà một đất nước ở vùng 

Baltic có thể phát triển được một nền văn hóa công nghệ mạnh mẽ như vậy? 

Estonia đã đặt nền móng cho thành công này từ năm 1992, khi nền kinh tế trì trệ của 

nước này dần được phục hồi dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Mart Laar. Chỉ trong chưa 

đầy hai năm, chính phủ trẻ trung của ông (với các thành viên chính phủ có độ tuổi trung 

bình 35) đã mang lại cho đất nước Estonia một hệ thống thuế thu nhập ổn định, một nền 

thương mại tự do, một đồng tiền mạnh và một nền kinh tế tư nhân hóa. Các doanh 

nghiệp mới có thể được đăng ký một cách nhanh chóng và không gặp nhiều trở ngại. Do 

hạ tầng cơ sở yếu kém, chính quyền Estonia đã phải bắt đầu từ bàn tay trắng. 

Khi nước láng giềng Phần Lan quyết định chuyển sang sử dụng hệ thống điện thoại 

công nghệ kỹ thuật số, nước này đã tặng không cho Estonia hệ thống điện thoại dùng 

công nghệ tín hiệu tương tự cũ từ những năm 1970 của mình. Nhưng Estonia đã từ 

chối đề nghị này và xây dựng một hệ thống điện thoại kỹ thuật số của riêng mình. 

Tương tự như vậy, đất nước này từ chỗ không có một hệ thống đăng ký đất đai đã tiến 

tới tự phát triển một hệ thống đăng ký qua máy tính không cần sử dụng giấy. Ông 

Toomas Hendrik Ilves, tổng thống Estonia hồi tưởng: “Chúng tôi đã bỏ qua một số thứ 

nhất định... khi đó trình duyệt web Mosaic vừa được giới thiệu và tất cả mọi người đều 

ở trên một sân chơi bình đẳng”. Không phải chịu gánh nặng bởi các công nghệ cũ kỹ, 

các bộ trưởng trẻ trung của đất nước đã đặt niềm tin của họ vào mạng Internet. 

Tiếp theo đó, một dự án trang bị máy tính cho tất cả các phòng học trên toàn quốc đã 

được triển khai và tới năm 1998, tất cả các trường học của Estonia đã được kết nối 

mạng Internet. Vào năm 2000, khi chính phủ Estonia tuyên bố việc truy cập Internet là 

một quyền của con người, kết nối mạng đã được đưa tới những vùng xa xôi nhất của 
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đất nước. Mạng không dây Wi-Fi miễn phí trở nên phổ biến. Các con dấu cao su, giấy 

than và những dòng người xếp hàng dài đã nhường chỗ cho “chính phủ điện tử”. 

Khu vực kinh tế tư nhân cũng theo sát gót: năm 2005 vụ công ty Skype được bán cho 

tập đoàn eBay với giá 2,6 tỷ USD đã tạo ra một tầng lớp các nhà đầu tư mới của 

Estonia. Những nhà đầu tư này đã kiếm được hàng chục triệu euro từ các cổ phần của 

họ và tận dụng tốt kinh nghiệm, vận may của họ. Ngày nay, Tehnopol, một trung tâm 

kinh doanh ở thủ đô Tallinn, là nơi đóng trụ sở của hơn 150 công ty công nghệ. Ông 

Taavet Hinrikus, là một trong những nhân viên đầu tiên của Skype cho biết, do thị 

trường nội địa quá nhỏ bé, các doanh nghiệp mới thành lập buộc phải đặt mục tiêu 

hướng ra toàn cầu. Ông Hinrikus cũng là đồng sáng lập của TransferWise, một dịch vụ 

chuyển tiền ngang hàng có khách hàng ở khắp châu Âu và châu Mỹ. 

Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ tính riêng trong năm 2011 đã có hơn 14 nghìn công ty 

mới được đăng ký ở Estonia, cao hơn 40% so với cùng kỳ năm 2008. Ngành công 

nghiệp công nghệ cao giờ đây chiếm tỷ trọng lên tới 15% GDP nước này. 

Thành công của Estonia là  không hoàn toàn vứt bỏ các công nghệ cũ mà chính là phải 

vứt bỏ “tư duy kế thừa”. Thí dụ, việc sao chép thủ tục điền bản khai thuế trên máy tính 

rồi in ra giấy là ổn. Để có một hệ thống khai thuế thành công, cần đưa ra được những 

bảng biểu đã được điền sẵn, từ đó người dùng chỉ cần kiểm tra lại các phép tính mà thôi. 

Việc nâng cao chất lượng giáo dục cũng rất quan trọng. Năm 2012, một chương trình 

có tên là ProgeTiiger nhằm dạy các học sinh năm tuổi các kiến thức cơ bản về lập trình 

đã được triển khai. Ông Hinrikus nói: “Trong những năm 80 tất cả các cậu bé trong 

trường trung học đều muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock. Giờ đây tất cả mọi học 

sinh trong trường trung học đều muốn trở thành một doanh nhân”. 

Một tính năng quan trọng khác của xã hội kỹ thuật số Estonia là e-Residency, một 

sáng kiến cho phép các cá nhân từ mọi nơi trên thế giới có thể kinh doanh, khởi nghiệp 

ở Estonia mà không cần phải sống ở đó thông qua việc đăng ký cư trú ảo. Chương 

trình này đóng vai trò là bệ phóng cho các công ty muốn kinh doanh tại Liên minh 

Châu Âu (EU) và hưởng lợi từ thị trường chung của EU. Hơn 50.000 người từ khắp 

nơi trên thế giới đã nộp đơn xin cư trú điện tử kể từ khi chương trình này ra mắt vào 

năm 2014. Nhờ chương trình này, Estonia đã thu hút được rất nhiều doanh nghiệp toàn 

cầu và nguồn nhân lực chất lượng cao để giúp phát triển kinh tế - xã hội. 
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Jobbatical là một công ty chuyên về cư trú điện tử với mục tiêu xây dựng một thế giới 

mà việc chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác hoàn toàn không cần giấy tờ. Công 

ty này đã hợp tác chặt chẽ với các chính phủ để khắc phục sự hạn chế trong quy trình 

nhập cư, giúp các công ty có thể thuê nhân tài, bất kể họ đến từ đâu. Karoli Hindriks, 

Giám đốc điều hành của Jobbatical cho rằng, các quốc gia đang phải đối mặt với tình 

trạng dân số già và thiếu công nhân lành nghề nên “đi theo sự dẫn dắt” của Estonia. 

Các chuyên gia kinh tế cũng khẳng định, Estonia là một trong những nước tiên tiến 

nhất về công nghệ trên thế giới. Đó là quốc gia điện tử (e-country), nơi mọi thứ đều 

được số hóa, từ e-banking, e-paying, e-vote, e-tax và hệ thống chính phủ điện tử e-

government tốt nhất thế giới. 

Hành trình trở thành một xã hội kỹ thuật số ở Estonia không phải là không có những 

rào cản. Năm 2007, nước này đã phải chịu một cuộc tấn công mạng lớn làm sụp đổ 

hầu hết cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của mình. Sau vụ tấn công, Estonia trở thành nơi có 

trung tâm phòng thủ mạng xuất sắc của NATO, nơi tiến hành các cuộc tập trận phòng 

thủ mạng quy mô lớn. Chính phủ cũng thành lập một đại sứ quán dữ liệu ở 

Luxembourg, nơi họ lưu trữ các bản sao tất cả dữ liệu của mình. 

Những nỗ lực số hóa cùng với thuế suất thân thiện với doanh nghiệp đã khuyến khích 

văn hóa khởi nghiệp ở quốc gia Baltic nhỏ bé này. Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ tính 

riêng trong năm 2011 đã có hơn 14.000 công ty mới được đăng ký ở Estonia, cao hơn 

40% so với cùng kỳ năm 2008. Ngành công nghiệp công nghệ cao giờ đây chiếm tỷ 

trọng lên tới 15% GDP nước này. 

Ngày nay, chính phủ Estonia tự hào là nơi có nhiều “kỳ lân công nghệ”, các công ty tư 

nhân trị giá hơn 1 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người lớn hơn bất kỳ quốc gia nhỏ 

nào khác trên thế giới. 

2. Các thông tin cơ  bản 

Tên nước: Cộng hòa Estonia 

Tổng thống: Ông Alar Karis (từ 12 tháng 10 năm 2021) 

Thủ tướng: Bà Kaja Kallas (từ 26 tháng 01 năm 2021) 

Quốc khánh: Ngày 24 tháng 2 năm 1918 

Thủ đô: Tallinn 
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Thể chế: Estonia là một nước cộng hòa theo chế độ dân chủ nghị viện gồm ba nhánh 

là: lập pháp, hành pháp và luật pháp. 

Quyền lập pháp được thực hiện bởi Nghị viện Estonia (Riigikogu), hay còn gọi là Hội 

đồng Quốc gia. Quốc hội Estonia gồm 101 ghế và được bầu 4 năm một lần. 

Chính phủ của Estonia thuộc nhánh hành pháp, đứng đầu là thủ tướng Estonia. Chức 

thủ tướng được đề cử bởi tổng thống và được bầu tại quốc hội. Chính phủ Estonia có 

tổng cộng 12 bộ trưởng (bao gồm cả thủ tướng). Thủ tướng có quyền chỉ định các bộ 

trưởng khác phụ trách các bộ chuyên trách, ngoài ra còn có thể chọn thêm tối đa 3 bộ 

trưởng không phụ trách một bộ nào. Như vậy, số bộ trưởng tối đa trong chính phủ 

Estonia là 15 bộ trưởng. 

Tòa án Tối cao Estonia (Riigikohus) phụ trách việc xét xử luật pháp với 19 thẩm phán 

tối cao. Chức tổng thẩm phán tối cao có nhiệm kỳ 9 năm và được đề cử bởi tổng 

thống, thông qua bởi quốc hội. 

Tổng thống Estonia là người đứng đầu nhà nước Estonia. Tổng thống Estonia có vai 

trò chủ yếu trong các lĩnh vực ngoại giao và mang tính nghi thức, nhưng cũng có thể 

dừng thông qua một bộ luật. Chức tổng thống được bầu bởi quốc hội với điều kiện 

phải giành được ít nhất 2/3 tổng số phiếu bầu. 

Estonia là nước đầu tiên bầu cử chính quyền địa phương qua internet vào năm 2005 và 

bầu cử quốc hội qua internet vào năm 2007. Tuy nhiên người dân Estonia vẫn có thể 

bầu cử theo cách truyền thống nếu họ muốn. 

Đối ngoại 

Sau khi trở thành một quốc gia độc lập, Estonia đã thắt chặt quan hệ ngoại giao với các 

nước phương Tây. Do có những mối quan hệ về lịch sử và văn hóa, người Estonia gần 

gũi với các nước Bắc Âu như Thụy Điển và Phần Lan hơn là với các nước cùng nằm 

trong khu vực Baltic như Latvia và Litva. Hiện nay quan hệ kinh tế giữa Estonia với 

các nước Bắc Âu ngày càng được đẩy mạnh với hơn 3/4 đầu tư nước ngoài vào 

Estonia là đến từ các nước Bắc Âu. 

Vị trí địa lý 

Estonia là quốc gia ở vùng Baltic của Bắc Âu. Phía bắc giáp Vịnh Phần Lan, phía tây 

giáp biển Baltic, phía nam giáp Latvia và phía đông giáp hồ Peipsi và Liên bang Nga. 
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Địa hình đất liền bằng phẳng, bùn lầy và một phần rừng rậm rạp; ngoài khơi có hơn 

1.500 hòn đảo. 

Diện tích:  

Estonia có diện tích 45.228 km2 (17.462 dặm vuông) và bị ảnh hưởng bởi khí hậu ôn 

hòa. Có biên giới với Latvia 333 km và Liên bang Nga 324 km. 

Khí hậu 

Estonia thuộc khu vực ôn đới gần lên đến hàn đới. Vị trí Estonia cũng là vùng đệm, 

chuyển tiếp giữa khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa. Estonia (và phần lớn các 

nước Bắc Âu nói chung) có khí hậu điều hòa bởi dòng Hải lưu Gulf Stream thổi lên nên 

có nhiệt độ cao hơn so với những nước trong khu vực cùng vĩ độ trên thế giới. Biển 

Baltic cũng tác động đến khí hậu vùng ven biển, khác vùng nằm sâu trong nội địa. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm của Estonia là 5°C. Về mùa đông, thời tiết khá lạnh 

những cũng không đến nỗi quá gay gắt. Nhiệt độ trung bình tháng 2, tháng lạnh nhất 

trong năm là khoảng -5,2°C. Mùa hè thời tiết thường dịu mát. Nhiệt độ trung bình 

tháng 7, tháng nóng nhất trong năm là khoảng 18°C. 

Do chịu ảnh hưởng của dòng hải lưu Gulf Stream nước ấm và vị trí gần biển, Estonia 

có lượng mưa khá cao. Mỗi năm thông thường có từ 160 đến 190 ngày mưa. Tuyết 

thường rơi dày nhất tại vùng đông nam Estonia, kéo dài từ giữa tháng 12 đến cuối 

tháng 3. Mùa tuyết tan cũng là mùa xuân. 

Dân số: 1.211.524 (ước tính đến 2022) 

Dân số thành thị chiếm 69,6% tổng dân số. 

Các nhóm dân tộc 

Người Estonia 68,7%; người Nga 24,8%; người Ukraina 1,7%; người Belarus 1%; 

người Phần Lan 0,6%; khác 1,6%; không xác định 1,6% (ước tính năm 2011). 

Tôn giáo 

Không tôn giáo 54,14%; Chính thống giáo 16,15%; Giáo hội Luther 9,91%; Cơ đốc 

giáo khác 2,2% (bao gồm Công giáo La mã, Giáo hội Ngũ tuần, Giáo hội Cơ đốc Phục 

lâm, Giáo hội Giám lý); khác 0,9%; không xác định 16,7% (ước tính năm 2011). 

Ngôn ngữ: 
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Tiếng Estonia (chính thức) 68,5%; tiếng Nga 29,6%; tiếng Ukraina 0,6%; khác 1,2%; 

0,1% không xác định (ước tính năm 2011) 

Cấu trúc độ tuổi (ước tính 2022) 

0-14 tuổi: 16,22% (nam 102.191 / nữ 97.116) 

15-24 tuổi: 8,86% (nam 56.484 / nữ 52.378) 

25-54 tuổi: 40,34% (nam 252.273 / nữ 243.382) 

55-64 tuổi: 13,58% (nam 76,251 / nữ 90,576) 

65 tuổi trở lên: 21% (ước tính năm 2020) (nam 89.211 / nữ 168.762) 

Tốc độ phát triển dân số (ước tính 2022: -0,71% 

Sự phân bố dân cư 

Sự phân bố khá đồng đều trên hầu hết đất nước, với các khu vực đô thị thu hút dân số 

lớn hơn và dày đặc hơn. 

Chi tiêu cho lĩnh vực y tế - sức khỏe: 6,7% GDP 

Chi tiêu cho giáo dục: 5,2% GDP 

Tỷ lệ thất nghiệp, từ 15-24 tuổi: (ước tính năm 2020) 

Tổng: 17,9% 

Nam: 17,4% 

Nữ: 18,4%  

Sử dụng đất đai (2018) 

Đất nông nghiệp: 22,2%  

Rừng: 52,1%  

Khác: 25,7%  

Thu từ tài nguyên rừng: 0,85% GDP (ước tính năm 2018) 

Tài nguyên thiên nhiên: đá phiến dầu, than bùn, nguyên tố đất hiếm, đá phốt-phát, 

đất sét, đá vôi, cát, đá trầm tích, đất trồng trọt/canh tác, bùn biển. 

Công nghiệp và môi trường 
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Các ngành công nghiệp thực phẩm, xây dựng và điện tử là một trong những ngành 

quan trọng nhất của ngành công nghiệp Estonia. Một lĩnh vực công nghiệp quan trọng 

khác là công nghiệp cơ khí và hóa chất, nằm chủ yếu ở hạt Ida-Viru và gần Tallinn. 

Công nghiệp khai thác dầu và đá phiến cũng tập trung ở phía đông và Estonia, sản xuất 

khoảng 90% điện năng của đất nước. Dầu đá phiến được sử dụng rộng rãi, nhưng nó 

cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường.  

Estonia là một quốc gia phụ thuộc vào năng lượng và sản xuất của nó. Nhiều công ty 

trong và ngoài nước đã và đang đầu tư vào năng lượng tái tạo. Tầm quan trọng của 

năng lượng gió đã tăng lên đều đặn ở Estonia. Tổng sản lượng năng lượng gió đạt gần 

60 MW. Đồng thời, các dự án đang phát triển hiện nay có giá trị khoảng 399 MW, và 

các dự án hơn 2.800 MW đang được xây dựng.  

3. Kinh tế, thương mại cơ bản 

• Tổng quan kinh tế, thương mại 

Estonia, thành viên của EU từ năm 2004 và khu vực đồng euro từ năm 2011, có nền 

kinh tế thị trường hiện đại và một trong những quốc gia có mức thu nhập bình quân 

đầu người cao hơn các quốc gia  ở Trung Âu và khu vực Baltic, nhưng nền kinh tế của 

nó phụ thuộc rất nhiều vào thương mại, nên dễ bị tác động bởi những cú sốc bên 

ngoài. Các chính phủ kế nhiệm tiếp theo của Estonia đã theo đuổi thị trường tự do, 

chương trình nghị sự kinh tế ủng hộ doanh nghiệp và các chính sách tài khóa hợp lý và 

điều đó đã dẫn đến ngân sách cân bằng và tỷ lệ nợ trên GDP thấp nhất trong EU. 

Nền kinh tế được hưởng lợi nhiều từ các lĩnh vực điện tử và viễn thông và quan hệ 

thương mại chặt chẽ với Phần Lan, Thụy Điển, Đức và Nga. Tăng trưởng GDP 4,9% 

của nền kinh tế vào năm 2017 là nhanh nhất trong sáu năm qua, đưa nền kinh tế 

Estonia ở vị trí tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 10 năm trước. Lần đầu tiên 

sau nhiều năm, năng suất lao động tăng nhanh hơn chi phí lao động vào năm 2017. 

Lạm phát cũng tăng trong năm 2017 lên 3,5% cùng với giá thực phẩm và năng lượng 

toàn cầu tăng, chiếm một phần lớn trong tiêu dùng của Estonia. 

Estonia đang gặp thách thức bởi sự thiếu hụt lao động, cả có tay nghề và không có tay 

nghề, mặc dù chính phủ đã sửa đổi luật nhập cư để cho phép thuê lao động nước ngoài 

có trình độ cao dễ dàng hơn và tăng lương vượt xa mức tăng năng suất. Chính phủ 
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cũng đang theo đuổi các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng năng suất, tập trung vào các đổi 

mới nhấn mạnh vào khởi nghiệp công nghệ và thương mại điện tử. 

Năm 2021 là năm phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, vốn bị ảnh hưởng mạnh bởi đại 

dịch Covid-19. Nhu cầu mạnh mẽ trong suốt cả năm cho phép các nhà sản xuất tăng 

doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời, nguồn cung bị gián đoạn và những khó khăn về 

giao hàng xuất hiện trên thị trường nguyên liệu và cung ứng, làm gián đoạn nhịp điệu 

của chuỗi giá trị toàn cầu và gây ra nhiều xáo trộn trong thương mại quốc tế. Điều này 

đi kèm với việc tăng giá trên thị trường cung ứng và hàng hóa toàn cầu, sau đó làm 

ảnh hưởng đến giá của người sản xuất và người tiêu dùng. Bất chấp những xáo trộn 

trong thương mại toàn cầu do cuộc khủng hoảng đại dịch gây ra, năm trước đó là một 

năm thành công đối với các công ty xuất khẩu của Estonia. Nhu cầu ở mức cao trong 

cả năm và mặc dù giá nguyên vật liệu và vận tải tăng cũng như giao hàng gặp khó 

khăn, nhưng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đã phục hồi nhanh chóng sau khủng hoảng 

và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cả năm. Tỷ trọng hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu trong 

GDP tăng 4 điểm phần trăm so với năm 2019 và đạt trung bình 77% GDP trong ba quý 

đầu năm 2021. 

Nền kinh tế Estonia tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên và 

0,1% so với quý IV. Tác động của xung động Nga - Ukraine chưa thể hiện rõ trong 

tăng trưởng kinh tế, nhưng được phản ánh rõ ràng trong cơ cấu nhu cầu. 

Trong số các lĩnh vực công nghiệp, tăng trưởng giá trị đã giảm mạnh một cách đáng 

ngạc nhiên trong lĩnh vực năng lượng và khai khoáng. Giá năng lượng cao hơn đã làm 

tăng khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp đá phiến dầu của Estonia, và ngoài 

ra, khối lượng sản xuất trong các lĩnh vực này đã tăng lên trong quý đầu tiên. Ngành 

xây dựng đã tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tỷ trọng giá trị của 

ngành xây dựng trong GDP lại giảm. Sự sụt giảm thương mại khoảng 5% GDP dường 

như không đáng tin trong bối cảnh tiêu dùng tư nhân gia tăng rất nhanh. 

Tăng trưởng kinh tế Estonia dự kiến sẽ chậm lại vào năm 2022 do kết quả của sự đình 

trệ vào đầu năm. Tăng trưởng kinh tế Estonia sẽ chậm hơn nhiều trong năm nay ngay 

cả khi không có khủng hoảng, bởi vì việc sử dụng đầy đủ các nguồn lực sản xuất đã 

đạt được vào cuối năm trước và gia tăng hạn chế nguồn cung bắt đầu cản trở tăng 

trưởng nhanh chóng. Xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng Hai, cũng như những tác 
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động khác nhau của nó, cũng đang làm chậm lại triển vọng của nền kinh tế Estonia, 

thông qua việc loại bỏ thị trường xuất khẩu, gián đoạn các kênh cung cấp và tăng giá 

nguyên vật liệu. 

Xếp # 1 trên toàn cầu về khả năng cạnh tranh về thuế 

Kể từ khi giành lại độc lập, Estonia là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh 

nhất trong khu vực. Cải cách nhanh chóng, Tây hóa nền kinh tế, đổi mới và mở cửa để 

thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đã thu hút nhiều công ty quốc tế đến Estonia - 

Ericsson, ABB, Kuehne+Nagel, Stora Enso, Symantec, Stoneridge, ... Skype là một ví 

dụ điển hình về sự đổi mới hạng nhất của Estonia - hoàn chỉnh việc nghiên cứu và phát 

triển được thực hiện ở Tallinn với sự hỗ trợ vốn nước ngoài. 

Xếp hạng vị trí trong các chỉ số khác nhau: 

# 1 - Chỉ số cạnh tranh về thuế của OECD năm 2021 

# 1 - Hoạt động Khởi nghiệp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017 

# 1 - Chỉ số Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số của Ủy ban Châu Âu 2020 

# 2 - Tự do Internet của Freedom House 2021 

# 3 - Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu 2020 

# 8 - Chỉ số Tự do Kinh tế, Quỹ Di sản 2021 

# 18 - Dễ dàng Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới 2020 

Estonia có một số xếp hạng tín dụng quốc tế cao nhất trong khu vực: 

Standard & Poor’s: AA- 

Moody’s: A1 

Fitch IBCA: A+ 

Chính phủ Estonia thể hiện pháp luật linh hoạt và dựa trên nhu cầu, ưu tiên tạo điều 

kiện thuận lợi cho kinh doanh. Điều này đã dẫn đến một môi trường kinh doanh đơn 

giản, minh bạch và nhanh nhẹn, là một trong những động lực chính của đầu tư trực 

tiếp nước ngoài vào Estonia. 

• Các chỉ số kinh tế, thương mại cơ bản 
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GDP (tương đồng sức mua - PPP): 47,44 tỷ USD (ước tính năm 2020), xếp thứ 113 

trên thế giới. 

GDP (tỉ giá chính thức): 31,461 tỷ USD (ước tính năm 2020) 

Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế: 5% (ước tính năm 2019). 

GDP trên đầu người (PPP): 35.600 USD (ước tính năm 2020). 

GDP - Theo lĩnh vực (ước tính năm 2017): 

- Nông nghiệp: 2,8% 

- Công nghiệp: 29,2% 

- Dịch vụ: 68,1% 

Lực lượng lao động: 648.000 (ước tính năm 2020), đứng thứ 151 trên thế giới. 

Tỉ lệ thất nghiệp: 4,94% (ước tính năm 2019) 

Tỉ lệ thất nghiệp độ tuổi 15 - 24 (ước tính năm 2020) 

- Tổng cộng: 17,9% 

- Nam: 17,4% 

- Nữ: 18,4% 

Lực lượng lao động phân theo ngành nghề: 

- Nông nghiệp: 2,7% 

- Công nghiệp: 20,5% 

- Dịch vụ: 76,8% 

Ngân sách 

- Thu: 10,37 tỷ USD (ước 2017) 

- Chi: 10,44 tỷ USD (ước 2017) 

Thuế và thu khác: 39,9% GDP (ước 2017), xếp thứ 41 trên thế giới. 

Thâm hụt ngân sách: -0,3% GDP (ước 2017) 

Tài khoản vãng lai: 616 triệu USD (ước tính 2019) 

Nợ công: 9% GDP (ước 2017) 

Tỉ lệ lạm phát (giá tiêu dùng): 2,2% (ước 2019) 
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mailto:itpc@itpc.gov.vn


 
 

THỊ TRƯỜNG ESTONIA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

15 

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp: 9,5% (ước 2017) 

Estonia có những thế mạnh: điện tử - viễn thông, chi phí nhân công rẻ trình độ chuyên 

môn cao, chi phí về nguyên liệu, dịch vụ viễn thông và vận tải, chi phí thuê văn phòng, 

nhà xưởng thấp hơn các nước khác trong khu vực. 

Các sản phẩm công nghiệp: máy móc, thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, 

gỗ, hàng dệt may và dịch vụ. 

Các sản phẩm nông nghiệp: lúa mì, sữa, lúa mạch, hạt cải dầu, lúa mạch đen, yến 

mạch, đậu Hà Lan, khoai tây, thịt lợn, nấm triticale. 

Xuất khẩu: Năm 2020 ước đạt 21,69 tỷ USD, đứng thứ 78 trên thế giới, giảm từ 22,94 

tỷ USD của năm 2019. 

Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: thiết bị phát thanh truyền hình, dầu mỏ tinh chế, 

dầu hắc ín, ô tô, nhà tiền chế. (ước tính 2019) 

Các đối tác xuất khẩu chính (2019) gồm:  

-  Phần Lan 13% 

-  Thụy Điển 9% 

-  Latvia 8% 

-  Nga 8% 

-  Hoa Kỳ 7% 

-  Lithuania 6%  

-  Đức 6%. 

Nhập khẩu: Năm 2020 ước đạt 21,73 tỷ USD, đứng thứ 80 thế giới, giảm so với mức 

ước tính 21,68 tỷ USD của năm 2019. 

Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: ô tô, xăng dầu tinh luyện, dầu nhựa than, thiết bị 

phát thanh truyền hình, thuốc đóng gói. (ước tính 2019) 

Các đối tác nhập khẩu chính (2019) gồm:  

-  Nga 12% 

-  Đức 10% 

http://www.itpc.gov.vn/
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-  Phần Lan 6,9% 

-  Lithuania 7% 

-  Latvia 7% 

-  Thụy Điển 6% 

-  Ba Lan 6% 

-  Trung Quốc 6%. 

Dự trữ ngoại tệ và vàng: 345 triệu USD (ước đến 31/12/2017), đứng thứ 164 trên thế 

giới. 

Nợ nước ngoài: 23,944 tỷ USD (ước tính 2019), đứng thứ 89 trên thế giới; tăng từ mức 

ước tính 23,607 tỷ USD (2018) 

Điện - từ nhiên liệu hóa thạch: 72% tổng công suất lắp đặt (ước 2017) 

Điện - từ các nguồn tái tạo khác: 28% tổng công suất lắp đặt (ước 2017) 

Điện - sản xuất: 11,55 tỷ kWh (2016) 

Điện - tiêu thụ: 8,795 tỷ kWh (2016) 

Điện - xuất khẩu: 5,613 tỷ kWh (2016) 

Điện - nhập khẩu: 3,577 tỷ kWh (2016) 

Điện - công suất phát điện đã lắp đặt: 2,578 triệu kW (2016) 

• Cơ sở hạ tầng kinh tế 

- Truyền thông 

Điện thoại cố định: 304.728 thuê bao (ước tính năm 2020) 

Điện thoại di động: 1.925.789 thuê bao (ước tính năm 2020) 

Số người sử dụng internet:  1.183.236 người (năm 2020) - chiếm 89% dân số 

- Hệ thống viễn thông 

Nhìn chung thị trường viễn thông có sức cạnh tranh tiếp tục phát triển với một loạt các 

biện pháp quy định đã cho phép các nhà khai thác khác nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng 

đường dây cố định mà chủ yếu tập trung vào cáp quang, và mạng DSL cũ dần được 

thay thế; MNOs Telia, Elisa và Tele2 có cơ sở hạ tầng LTE toàn diện; việc triển khai 
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5G thương mại hạn chế đã được thực hiện mặc dù việc mở rộng tính khả dụng của 

dịch vụ đang chờ đấu giá cuỗi băng rộng ở băng tần 3,5GHz bị trì hoãn, dự kiến sẽ 

được tổ chức vào cuối năm 2021. 

Trong nước: chỉ dưới 23% thuê bao điện thoại cố định và khoảng 145% thuê bao di 

động; lựng lớn hệ thống cáp quang mang lưu lượng điện thoại, TV và radio giao thông 

phương thức kỹ thuật số; Các dịch vụ Internet được phổ biến rộng rãi; trường học và 

thư viện được kết nối với Internet, một tỷ lệ lớn dân số khai thuế thu nhập trực tuyến 

và bỏ phiếu trực tuyến - trong các cuộc bầu cử địa phương và quốc hội - đã tăng đều 

kể từ lần đầu tiên được áp dụng vào năm 2005; phần lớn các hộ gia đình Estonia có 

quyền truy cập băng thông rộng. 

Quốc tế: mã quốc gia - 372; các trạm cho EE-S-1, EESF-3, Cáp tàu ngầm biển Baltic, 

cáp quang biển FEC và EESF-2 đến các điểm khác của Estonia, Phần Lan và Thụy 

Điển; 2 bộ chuyển mạch quốc tế được đặt tại Tallinn. 

Đại dịch COVID-19 tiếp tục có tác động đáng kể đến sản xuất và chuỗi cung ứng trên 

toàn cầu; kể từ năm 2020, một số lĩnh vực của lĩnh vực viễn thông đã bị suy thoái, đặc 

biệt là trong lĩnh vực sản xuất thiết bị di động; nhiều nhà mạng trì hoãn nâng cấp cơ sở 

hạ tầng; Tiến độ triển khai 5G đã bị hoãn lại hoặc chậm lại ở một số quốc gia; chi tiêu 

của người tiêu dùng vào các dịch vụ và thiết bị viễn thông bị ảnh hưởng bởi tình trạng 

mất việc làm quy mô lớn và do đó là hạn chế về thu nhập sau thuế; bản chất cốt yếu 

của dịch vụ viễn thông như một công cụ cho việc làm và việc học tại nhà hiển nhiên rõ 

ràng, và đã nhận được một số hỗ trợ từ chính phủ. 

- Truyền hình 

Đài truyền hình thuộc sở hữu công, Eesti Rahvusringhaaling (ERR), điều hành 3 kênh 

truyền hình và 5 mạng vô tuyến; ngày càng có nhiều đài phát thanh thương mại tư 

nhân phát sóng toàn quốc, khu vực và địa phương; chuyển đổi hoàn toàn sang truyền 

hình kỹ thuật số vào năm 2010; các kênh truyền hình tư nhân quốc gia mở rộng dịch 

vụ; một loạt các kênh nhắm đến người xem nói tiếng Nga; khoảng 85% hộ gia đình 

tiếp cận dịch vụ truyền hình kỹ thuật số. 

- Sân bay: 18 sân bay 

- Đường sắt: 2.146 km 

- Đường bộ: 58.412 km 
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- Đường thủy: 335 km 

- Cảng biển: Kuivastu, Kunda, Muuga, Parnu Reid, Sillamae, Tallinn. 

4. Thách thức thị trường 

Thách thức lớn nhất đối với Estonia là thị trường nội địa nhỏ chỉ với 1,3 triệu dân. 

Sự cạnh tranh chính của các công ty Việt Nam trên thị trường Estonia là từ các công ty 

châu Âu, đặc biệt là các công ty Phần Lan và Thụy Điển. 

5. Cơ hội thị trường 

Các lĩnh vực có triển vọng tốt nhất cho các công ty nước ngoài là an ninh mạng, quốc 

phòng và an ninh, giải pháp lưới điện thông minh và sản phẩm nông nghiệp. 

Thông tin thêm về các cơ hội trên trang web Invest in Estonia: 

http://www.investinestonia.com/en/business-opportunities  

6. Chiến lược thâm nhập thị trường 

Tổng hợp về chiến lược tốt nhất để thâm nhập thị trường, ví dụ: thăm đất nước; tầm 

quan trọng của các mối quan hệ để tìm kiếm một đối tác tốt; sử dụng các đại lý. 

Tất cả các chiến lược thâm nhập thị trường đều có thể áp dụng được. Các công ty nước 

ngoài có thể vượt qua sự cạnh tranh từ các công ty Scandinavia bằng cách cung cấp 

các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cả cạnh tranh và hỗ trợ sau bán hàng 

tại địa phương. 
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CHƯƠNG II: CÁC LĨNH VỰC HÀNG ĐẦU CHO CÁC CÔNG TY XUẤT KHẨU 

VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Năng lượng 

Nhờ có trữ lượng đá phiến dầu lớn trong nước, Estonia tương đối độc lập về năng 

lượng, nhưng lại tạo ra lượng khí thải nhà kính trên đầu người cao thứ hai ở EU. Chính 

phủ Estonia đang có kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung điện thông qua đầu tư vào năng 

lượng tái tạo và công nghệ đá phiến dầu sạch hơn, điều này sẽ tạo ra cơ hội thương 

mại cho các công ty nước ngoài. Tiềm năng năng lượng tái tạo của Estonia chủ yếu 

nằm ở chất thải nông nghiệp, khí sinh học, gió và đồng phát từ nhiên liệu sinh học. 

Năng lượng tái tạo chiếm 53% tổng sản lượng điện của Estonia trong quý 2 năm 2020, 

chiếm 24% tiêu thụ địa phương. Ngoài ra còn có sự quan tâm đến các công nghệ năng 

lượng khác như các giải pháp lưới điện thông minh. 

Số lượng chủ nhân bảng điều khiển năng lượng mặt trời được trợ cấp tiếp tục tăng ở 

Estonia và có hơn 3.000 nhà sản xuất năng lượng điện với các tấm pin mặt trời. Tổng 

lượng năng lượng mặt trời chuyển lên lưới trong quý II/2020 đạt gần 50 GWh, lớn hơn 

gần ba lần so với năm trước. 

Estonia có mạng lưới đo lường thông minh trên toàn quốc sử dụng thiết bị Ericsson 

trực tuyến vào năm 2017. Estonia là một trong số các quốc gia châu Âu đang lắp đặt 

đồng hồ đo thông minh để giúp đáp ứng mục tiêu của EU là cải thiện 20% hiệu suất 

năng lượng vào năm 2020.  

Dự án năng lượng lớn nhất đang được thực hiện ở Estonia là giải phóng đồng bộ lưới 

điện Estonia, cùng với Latvia và Lithuania, từ mạng lưới BRELL được chia sẻ với 

Belarus và Nga và đồng bộ hóa nó với lục địa Châu Âu thông qua Ba Lan. Các nhà 

điều hành hệ thống truyền dẫn từ các nước Baltic và Ba Lan đã nộp đơn đăng ký 

chung vào tháng 5 năm 2020 để xin tài trợ từ Tổ chức Kết nối Châu Âu (CEF), yêu 

cầu hỗ trợ tài chính trị giá 1,2 tỷ EUR cho giai đoạn hai của dự án đồng bộ hóa, bao 

gồm cả việc xây dựng kết nối Harmony Link, đồng bộ hóa các tụ điện, gia cố lưới điện 

quốc gia, và nâng cấp hệ thống điều khiển CNTT. Việc đồng bộ hóa hệ thống điện của 

các Quốc gia Baltic với Mạng lưới Lục địa Châu Âu dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 

2025. Thông tin thêm: https://elering.ee/en/uudised/sünkroniseerimine    
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Các ngành phụ của năng lượng hàng đầu 

Công nghệ lưu trữ và tiết kiệm năng lượng 

Công nghệ đồng phát 

Công nghệ lưới điện thông minh 

Nông nghiệp 

Thị trường thực phẩm của Estonia mang lại tiềm năng cho một loạt sản phẩm nhập 

khẩu có giá trị cao, đặc biệt cho nhóm có thu nhập trung bình và cao hơn, lĩnh vực 

khách sạn và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống ở Estonia. Sự hợp nhất giữa 

các cửa hàng bán lẻ thông qua đầu tư của các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn của 

Scandinavia và Baltic đã phát triển nhanh chóng và có thể mang lại cơ hội mới cho các 

nhà xuất khẩu. Các sản phẩm được lĩnh vực nhà hàng địa phương nhắm đến là cá và 

hải sản, các loại hạt, rượu vang và rượu chưng cất đang ngày càng trở nên phổ biến. 

Người tiêu dùng đã có sở thích về các sản phẩm tươi sống trong nước có thời hạn sử 

dụng ngắn và không chứa chất phụ gia. Mặc dù người tiêu dùng Estonia vẫn nhạy cảm 

về giá cả, họ ngày càng quan tâm đến thực phẩm hữu cơ. Người tiêu dùng trẻ tuổi 

cũng quan tâm đến các sản phẩm mới. 

Estonia có thặng dư thương mại lương thực và nông sản với Hoa Kỳ và theo Văn 

phòng Thống kê Estonia, Hoa Kỳ là nước xuất khẩu thực phẩm ròng. Các sản phẩm đồ 

uống, sản phẩm thịt, hoa và rau, cà phê, trà, thạch và mứt, và ngũ cốc thức ăn chăn 

nuôi là những mặt hàng nhập khẩu chính. Các mặt hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ với 

tiềm năng thị trường mạnh mẽ ở Estonia bao gồm cá (cá minh thái, cá tuyết, trứng cá, 

surimi), hạt (hạnh nhân có vỏ và quả óc chó), trái cây khô (quả nam việt quất, quả việt 

quất hoặc mận khô), rượu vang và rượu chưng cất. Thực phẩm xuất khẩu của Estonia 

bao gồm các sản phẩm sữa, thịt, cá và đồ uống. Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng 

của Estonia sang Hoa Kỳ bao gồm các sản phẩm lâm sản, pho mát, cá đông lạnh và 

các chế phẩm từ cá, cũng như tinh bột, keo dán và các sản phẩm từ bông. 

Kể từ khi Estonia gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) năm 2004, nước này đã hoàn 

toàn hài hòa các mức thuế quan của mình với EU. Trước tiên, các nhà xuất khẩu nên 

kiểm tra xem sản phẩm của mình có được tiếp cận thị trường EU hay không. Một số 

mặt hàng như thịt, gia cầm, sữa, bắp, gạo, trái cây tươi và các sản phẩm chế biến khác  
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phải đối mặt với các hàng rào phi thuế quan đáng kể. Ngoài ra, thương mại nông sản 

giữa các nước thành viên có mức thuế bằng 0 thay vì thuế suất Tối huệ quốc (MFN) 

mà hàng hóa nhập khẩu của Hoa Kỳ phải đối mặt. Thông tin chi tiết hơn về thuế quan 

và hải quan của EU có tại https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-

customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en  

Triển vọng của ngành đối với các sản phẩm nông nghiệp: 

- Hạt cây (tree nuts) (Sản phẩm hướng tới người tiêu dùng) 

- Gỗ cứng (Lâm sản) 

- Sản phẩm cá 

- Các ngành phụ hàng đầu 

- Hạt cây (tree nuts) 

Các loại hạt cây của Hoa Kỳ, chủ yếu là hạnh nhân và óc chó, ngày càng phổ biến 

trong sản xuất bánh kẹo, làm bánh tại nhà và thực phẩm ăn nhẹ. Tây Ban Nha là đối 

thủ cạnh tranh hàng đầu đối với các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ tại Estonia. Lithuania, 

Latvia, và Đức điều phối các chuyến hàng từ Tây Ban Nha cũng như từ Hoa Kỳ. Năm 

2019, hơn 3 triệu USD hạnh nhân có xuất xứ từ Hoa Kỳ đã được chuyển đến Estonia 

từ Latvia. Thị trường hạt cây của Mỹ tại Estonia vào năm 2020 chắc chắn sẽ bị ảnh 

hưởng tiêu cực bởi COVID-19 cùng với các sản phẩm có giá trị cao khác, mặc dù 

doanh số bán hạt hạnh nhân và các loại hạt cây khác có khả năng phục hồi ở Estonia 

vào năm 2021 để làm bánh và ăn vặt tại nhà. 

Loại : Hạt hạnh nhân và óc chó 

Mã HS Code: HS.0802 

ĐVT: Ngàn USD 

Năm 2019 2020 2021 2022  
(dự kiến) 

Tổng nhập khẩu 16.353 10.044 8.560 9.000 

Tổng nhập khẩu từ Hoa Kỳ 1.588 1.638 2.445 2.450 

Loại: Các sản phẩm gỗ 

Mã HS Code:  HS.44 

ĐVT: Ngàn USD 

http://www.itpc.gov.vn/
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Năm 2019 2020 2021 2022  
(dự kiến) 

Tổng nhập khẩu 606.179 666.274 1.136.502 1.500.000 

Tổng nhập khẩu từ Hoa Kỳ 14.651 10.288 12.364 14.500 

Loại: Thủy hải sản 

Mã HS Code: HS.03 

ĐVT: Ngàn USD 

Năm 2019 2020 2021 2022  
(dự kiến) 

Tổng nhập khẩu 126.046 123.078 143.720 143.800 

Tổng nhập khẩu từ Hoa Kỳ 2.258 3.608 3.843 3.850 

 

Thiết bị điện và điện tử 

Sản xuất thiết bị điện và điện tử là một trong những ngành phát triển nhanh nhất ở 

Estonia. Trong khi nhiều công ty tập trung ở Tallinn và vùng phụ cận, ngành công 

nghiệp này cũng có tác động đến sự phát triển của khu vực. Ngành công nghiệp điện 

tử Estonia được hưởng lợi từ việc rút ngắn chuỗi cung ứng trong cuộc khủng hoảng 

COVID-19, dẫn đến một số hoạt động sản xuất quay trở lại châu Âu từ châu Á. Doanh 

thu hàng năm của lĩnh vực điện tử Estonia là khoảng 12 triệu euro. 

Lĩnh vực phụ chiếm ưu thế của ngành công nghiệp điện tử là sản xuất máy móc và thiết 

bị điện, tiếp theo là thiết bị viễn thông và dụng cụ y tế, độ chính xác và quang học. 

Trong khi lĩnh vực này bị chi phối bởi các công ty nhỏ trong nước, cũng có một số công 

ty con của các tập đoàn quốc tế, bao gồm cả từ Hoa Kỳ, chủ yếu hướng tới hợp đồng 

phụ để xuất khẩu. Gần 84% sản lượng điện tử được xuất khẩu. Các đối tác xuất khẩu 

chính của Estonia trong lĩnh vực điện tử là Thụy Điển, Phần Lan, Đức và Hoa Kỳ. Linh 

kiện và thiết bị điện là mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất trong thương mại song 

phương Estonia-Hoa Kỳ. Có một số các công ty chuyển các trụ sở sản xuất ở những thị 

trường có vị trí địa lý gần với Estonia đến Estonia khi giá nhiên liệu và chi phí nhân 

công gia tăng, chủ yếu từ Scandinavia, do vị trí địa lý thuận lợi của Estonia, lao động 

tương đối hiệu quả so với các nước Scandinavia và dễ dàng kinh doanh. 

Giải pháp giao thông thông minh 

http://www.itpc.gov.vn/
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Là một thị trường công nghệ phát triển, khách hàng của Estonia luôn tìm kiếm các công 

nghệ và linh kiện cải tiến để nâng cao các tính năng kỹ thuật của sản phẩm. Sự phát triển 

của thị trường viễn thông, quốc phòng và năng lượng Estonia đã có tác động tích cực 

đến việc gia tăng nhu cầu đối với các linh kiện điện tử. Các quyết định mua hàng của 

người Estonia thường được thúc đẩy bởi giá cả và hỗ trợ kỹ thuật. 

Trong những năm gần đây, chính phủ Estonia và khu vực tư nhân đã bắt đầu cải thiện 

mạng lưới giao thông bằng Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS), các ứng dụng và 

dịch vụ tiên tiến để quản lý hiệu quả việc sử dụng cơ sở hạ tầng. Ví dụ về ITS ở Estonia 

bao gồm Giải pháp Cảng thông minh, các giải pháp dự đoán doanh số dựa trên AI cho 

các công ty logistics, Dịch vụ quản lý hàng đợi biên giới và các ứng dụng đỗ xe di động. 

Estonia là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa việc thử nghiệm xe tự hành trên đường công 

cộng. Chính phủ đã thông qua kế hoạch tạo ra một hệ thống quản lý đội xe để tích hợp 

các phương tiện tự lái vào hệ thống giao thông công cộng với việc lập kế hoạch hành 

trình và các điểm dừng xe buýt theo yêu cầu. Chính phủ cũng đang có kế hoạch triển 

khai thí điểm trong các lĩnh vực dịch vụ công khác để tìm kiếm các mô hình cung cấp 

dịch vụ công mới dựa trên tính di động tự chủ. 

Nhóm nghiên cứu Xe tự lái và Hệ thống tự hành của Đại học Công nghệ Tallinn 

(TalTech) đã phát triển và đang thử nghiệm một loại tàu con thoi chở xe tự hành, 

Iseauto. TalTech đã ký một thỏa thuận hợp tác vào năm 2019 với Đại học Bách khoa 

Florida để phát triển và tăng cường bảo mật cho các phương tiện tự động. 

Starship đang thử nghiệm robot giao hàng thực phẩm và gói hàng, cung cấp cho mọi 

người những dịch vụ mới tiện lợi giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày. Milrem Robotics 

đang sản xuất các phương tiện mặt đất không người lái cho các lực lượng quốc phòng và 

an ninh, các khách hàng thương mại và công nghiệp cũng như các dịch vụ cứu hộ. Nhà 

sản xuất thiết bị đầu cuối bưu kiện dựa trên robot của Estonia, Cleveron, cũng đã phát 

triển xe tải giao hàng tự động. 

Thông tin và truyền thông 

Công nghệ thông tin đóng một vai trò trọng tâm trong cuộc sống ở Estonia vì mọi 

người tin tưởng các giải pháp công nghệ thông tin mà công ty của Estonia tạo ra và 

mong muốn sử dụng chúng để làm cho cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn. 

Cộng đồng khởi nghiệp đầy tham vọng của Estonia dám tạo ra các giải pháp sáng tạo 
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thay đổi thế giới bao gồm các dịch vụ khác biệt như Bãi đậu xe di động và robot giao 

hàng tự lái. Đặc điểm chung cho các công ty công nghệ thông tin của Estonia là sự 

sáng tạo và khả năng bỏ qua khái niệm về điều không thể. 

Estonia kết hợp các yếu tố của cả nền kinh tế cũ và mới - trong khi thành công của lĩnh 

vực công nghệ đã làm cho bối cảnh khởi nghiệp nở rộ, quốc gia này cũng đang phát 

triển trong chuỗi giá trị của các lĩnh vực như lâm nghiệp và đá phiến dầu. 

Công nghiệp và môi trường 

Mặc dù thiếu tài nguyên chung ở Estonia, vùng đất này vẫn cung cấp nhiều loại tài 

nguyên thứ cấp. Đất nước này có một lượng lớn dầu mỏ, đá phiến sét và đá vôi, và 

rừng bao phủ 50,6% diện tích đất. Ngoài đá phiến và đá vôi, Estonia còn có một số 

lượng lớn các mỏ nhựa đường amphibole và đá granit. 

Một lượng lớn oxit đất hiếm đã được tìm thấy trong chất thải tích tụ trong 50 năm khai 

thác uranium, đá phiến sét và loparit của Sillamäe. Khi giá đất hiếm tăng lên, việc khai 

thác các oxit này trở nên hiệu quả về mặt kinh tế. Hiện tại, nước này xuất khẩu khoảng 

3.000 tấn mỗi năm, chiếm khoảng 2% sản lượng thế giới. 

Các ngành công nghiệp thực phẩm, xây dựng và điện tử là một trong những ngành 

quan trọng nhất của ngành công nghiệp Estonia. Năm 2007, ngành xây dựng sử dụng 

hơn 80,000 lao động, chiếm khoảng 12% lực lượng lao động quốc gia. Một lĩnh vực 

công nghiệp quan trọng khác là công nghiệp cơ khí và hóa chất, nằm chủ yếu ở hạt 

Ida-Viru và gần Tallinn. 

Công nghiệp khai thác dầu và đá phiến cũng tập trung ở phía đông và Estonia, sản xuất 

khoảng 90% điện năng của đất nước. Dầu đá phiến được sử dụng rộng rãi, nhưng nó 

cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường. Mặc dù lượng chất ô nhiễm thải 

vào khí quyển đã giảm dần kể từ những năm 1980, nhưng sulfur dioxide được tạo ra từ 

sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp khai thác ở Liên Xô trong những 

năm 1950 vẫn gây ô nhiễm không khí. 

Estonia là một quốc gia phụ thuộc vào năng lượng và sản xuất của nó. Nhiều công ty 

trong và ngoài nước đã và đang đầu tư vào năng lượng tái tạo. Tầm quan trọng của 

năng lượng gió đã tăng lên đều đặn ở Estonia. Tổng sản lượng năng lượng gió đạt gần 

60 MW. Đồng thời, các dự án đang phát triển hiện nay có giá trị khoảng 399 MW, và 
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các dự án hơn 2.800 MW đang được xây dựng. Các khuyến nghị đã được đưa ra ở khu 

vực Hồ Peipus và khu vực ven biển Hiiumaa. 

Khoảng 50,6% diện tích đất nước được bao phủ bởi rừng và Estonia đã trở thành nước 

xuất khẩu gỗ lớn nhất ở châu Âu, xây dựng những tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới. 

Trong lĩnh vực đá phiến dầu, các kỹ sư tài năng của Estonia đã thành thạo việc khai thác 

năng lượng từ đá phiến dầu và hiện đang xuất khẩu công nghệ này ra khắp thế giới. 

Hãy xem các cơ hội kinh doanh và các lĩnh vực chính nào mang lại cơ hội trên trang 

website (https://investinestonia.com/business-opportunities/). 
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CHƯƠNG III: MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 

 

Môi trường đầu tư 

Estonia là một quốc gia có chính sách kinh tế tự do, có chế độ thuế thân thiện với đầu 

tư và có luật pháp minh bạch, hoạt động tốt và hài hòa với luật pháp của Liên minh 

Châu Âu. Không đánh thuế đối với lợi nhuận, lãi suất hoặc cổ tức được giữ lại và 

Estonia có thỏa thuận đánh thuế hai lần với 61 quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các giao dịch hiệu quả và cho phép lập kế hoạch kinh doanh dài hạn. 

Với 75 điểm theo Chỉ số Nhận thức Tham nhũng năm 2020, Estonia là một trong 20 

quốc gia duy nhất trên thế giới có tổng số điểm đã được cải thiện đáng kể về mặt thống 

kê kể từ năm 2012. So với năm trước, Estonia đã cải thiện kết quả 1 điểm, hiện phân 

bổ đứng vị trí thứ 17 trong số 180 vị trí với Iceland (2020 - Tổ chức Minh bạch Quốc 

tế). Nợ quốc gia của Estonia đã tăng 9,5% vào năm 2020 so với quý 3 năm 2019 

nhưng vẫn ở mức tương tự nếu chúng ta so sánh giữa quý này với quý khác. Vào cuối 

quý 3 năm 2020, nợ quốc gia của Estonia chiếm 18,5% GDP, vẫn là mức thấp nhất 

trong EU. 

Môi trường đầu tư của Estonia thân thiện với các nhà đầu tư nước ngoài, không có sự 

phân biệt giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Các quỹ cơ cấu của châu Âu 

dành cho các công ty trong nước và nước ngoài với mức độ bình đẳng. Đầu tư nước 

ngoài được pháp luật và các điều ước quốc tế bảo vệ, và để đảm bảo bảo hộ đầu tư, 

Estonia đã ký kết các hiệp ước với nhiều quốc gia, trong đó có Đức và Thụy Sĩ. 

Ngoài ra, Estonia cung cấp một môi trường kinh doanh rất tiến bộ với cơ sở hạ tầng 

hiệu quả và tương thích. Đây là một quốc gia hoàn hảo để các công ty thử nghiệm và 

thực hiện ý tưởng của họ. Đối với các dự án liên quan đến các giải pháp công nghệ 

mới, xã hội của quốc gia Estonia nhỏ bé là nơi thử nghiệm tuyệt vời cho các doanh 

nghiệp đổi mới, những người cần nhận được phản hồi trực tiếp nhanh chóng. Đối với 

các công nghệ mới, người dân Estonia rất linh hoạt và mong muốn áp dụng các giải 

pháp mới. Theo dữ liệu từ Trung tâm Đầu tư Nước ngoài Enterprise Estonia, tổng 

cộng 173 triệu USD đã được đầu tư vào các doanh nghiệp Estonia vào năm 2021. 
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Estonia có các chuyên gia đủ điều kiện tự hào về ngôn ngữ, tài chính và kỹ năng 

CNTT vững vàng. Người Estonia cũng được biết đến là người lao động tận tâm. Vào 

năm 2021, 1000 việc làm mới đã được tạo ra với vốn đầu tư nước ngoài tại Estonia. 

Các lĩnh vực có triển vọng thuận lợi: 

- Công nghệ thông tin - truyền thông; 

- Ngành công nghiệp gỗ và giấy; 

- Tài chính và bảo hiểm; 

- Khởi nghiệp; 

- Sản xuất thiết bị điện và điện tử. 

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Estonia bao gồm: 

- Máy móc và thiết bị; 

- Sản phẩm khoáng sản; 

- Gỗ và các sản phẩm từ gỗ; 

- Nội thất, nhà gỗ,...; 

- Kim loại và các sản phẩm kim loại; 

- Phương tiện giao thông vận tải. 

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Estonia bao gồm: 

- Máy móc và thiết bị; 

- Sản phẩm khoáng sản; 

- Phương tiện giao thông vận tải; 

- Kim loại và các sản phẩm kim loại; 

- Sản phẩm hóa chất; 

- Thực phẩm và đồ uống. 

* Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Estonia là một trong những quốc gia hàng đầu ở Trung và Đông Âu về đầu tư trực tiếp 

nước ngoài trên đầu người. 
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Đất nước này rất phát triển trong các lĩnh vực thu hút FDI như công nghệ thông tin, 

công nghệ sinh học và công nghiệp xanh. Cân đối ngân sách, hệ thống thương mại tự 

do, đồng tiền có thể chuyển đổi hoàn toàn, khu vực ngân hàng cạnh tranh và môi 

trường đầu tư thuận lợi, tất cả đã góp phần vào thành công của đất nước. 

30% vốn FDI - tài chính và bảo hiểm 

FDI theo lĩnh vực hoạt động, tỷ trọng trong tổng số (năm 2021): 

30% hoạt động tài chính và bảo hiểm 

18% thương mại bán buôn và bán lẻ 

17% hoạt động bất động sản 

11% sản xuất 

7% hoạt động chuyên môn, khoa học và kỹ thuật 

5% thông tin và truyền thông 

Nguồn FDI (2021): 

21% công ty Phần Lan 

19% công ty Luxembourgian 

13% công ty Thụy Điển 

8% công ty Latvia 

6% công ty Bỉ 

4% công ty Litva 

1. Thị trường lao động 

Câu chuyện thành công trong việc tối đa hóa tiềm năng vốn con người: 

* Tuyển dụng nhân viên 

# 15 trên toàn cầu về tối đa hóa tiềm năng vốn con người 

Vì Estonia đứng số 1 về kỳ lân trên đầu người ở châu Âu, nên có một cuộc cạnh tranh 

lớn đối với lực lượng lao động tài năng. Nhưng Estonia coi đó là một thách thức tích 

cực để giải quyết. Đất nước đang kinh qua lĩnh vực công nghệ thông tin thực sự và 

bùng nổ khởi nghiệp công nghệ. Estonia là một trung tâm khởi nghiệp thành công - 
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càng nhiều công ty công nghệ càng thấy môi trường hấp dẫn và muốn hoạt động ở đây, 

Càng hấp dẫn khi Estonia có nhiều nhân tài và cũng có thể đại diện cho cả các chuyên 

gia nước ngoài. 

Thị trường lao động Estonia có thể được mô tả bằng: 

- Lực lượng lao động có tay nghề cao 

- 86% người lớn nói ít nhất một ngoại ngữ 

- Tổ chức công đoàn nhỏ 

- Luật lao động đơn giản và dễ hiểu 

- Quy trình tuyển dụng dễ dàng 

Ngoài ra, nếu cần nhân viên từ nước ngoài, quy trình tuyển dụng rất đơn giản và dễ 

hiểu. Mặc dù Estonia đã đưa ra hạn ngạch nhập cư hàng năm cho công dân không 

thuộc EU, nhưng không có giới hạn nào đối với các công ty khởi nghiệp (bao gồm 

người sáng lập, nhà phát triển), chuyên gia công nghệ thông tin và chuyên gia cấp cao, 

có thu nhập hàng tháng ít nhất bằng gấp đôi mức lương tổng trung bình ở Estonia. 

Làm việc tại Estonia nhằm mục đích trở thành đối tác cho các công ty ở Estonia, nơi 

sẵn sàng tiếp nhận các chuyên gia quốc tế vào đội ngũ của họ. Ngoài việc không 

ngừng giới thiệu Estonia là một nơi hấp dẫn để sinh sống và làm việc, Work in Estonia 

còn giúp thu hút sự chú ý của quốc tế đến các công ty đang tuyển dụng nhân tài quốc 

tế tại đây, đồng thời chia sẻ tin tức, thông điệp và câu chuyện thành công có liên quan 

đến đối tượng mục tiêu . Để giúp các công ty tìm kiếm và giữ chân những người có kỹ 

năng đặc biệt từ khắp nơi trên thế giới, Work in Estonia đã giới thiệu nhiều dịch vụ 

khác nhau cho các nhà tuyển dụng (https://www.workinestonia.com/for-employers/).  

Estonia chắc chắn là một điểm đến hấp dẫn - một xã hội công nghệ và kỹ thuật số, nơi 

văn hóa làm việc cùng cấp cho phép thăng tiến nhanh chóng. Vậy điều gì khiến 

Estonia trở thành một nơi đầy cạnh tranh để làm việc và sinh sống? Tìm hiểu ở đây 

(https://investinestonia.com/wp-content/uploads/eas-talent-a4.pdf) . 

* Luật lao động 

Tuần làm việc tiêu chuẩn 5 ngày 
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Luật pháp mang tính tự do và mang lại nhiều sự linh hoạt trong việc thỏa thuận các 

điều khoản và điều kiện tuyển dụng. Các quy định về việc làm và hợp đồng lao động 

được quy định bởi Đạo luật Hợp đồng lao động 

(https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/520062016003/consolide/current).  

Bạn có thể tìm thấy danh sách các hợp đồng mẫu bằng tiếng Anh trên trang web Work 

in Estonia (https://www.workinestonia.com/for-employers/sample-contracts-in-

english/).  

Thông tin về thuế lao động có thể được tìm thấy tại đây 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/taxation/labour-taxes/).  

Khi có kế hoạch tuyển dụng từ nước ngoài (các quốc gia không thuộc Liên minh Châu 

Âu hoặc EU khác ngoài Estonia), phần Dành cho nhà tuyển dụng 

(https://www.workinestonia.com/for-employers/) của Work in Estonia có thể là một 

nguồn thông tin hữu ích về các vấn đề liên quan đến pháp luật khác nhau. 

* Thời gian làm việc & kỳ nghỉ 

Thời gian làm việc tiêu chuẩn 8 giờ/ngày 

Lịch làm việc tiêu chuẩn ở Estonia là 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Thời lượng một ca 

không quá 12 giờ. 

Được phép làm thêm giờ theo thỏa thuận của hai bên. Lịch làm việc cùng với thời gian 

làm thêm không được vượt quá trung bình 48 giờ/7 ngày trong khoảng thời gian 4 

tháng trừ khi pháp luật quy định một khoảng thời gian tính toán khác. Người sử dụng 

lao động và người lao động có thể thỏa thuận về lịch làm việc dài hơn 48 giờ nếu lịch 

làm việc không vượt quá trung bình 52 giờ/7 ngày trong khoảng thời gian 4 tháng và 

thỏa thuận này không bất công đối với người lao động. Nhân viên có thể hủy bỏ thỏa 

thuận bất kỳ lúc nào, thông báo trước hai tuần về việc thỏa thuận đó. 

Thời gian của kỳ nghỉ hàng năm là 28 ngày, một kỳ nghỉ kéo dài được chấp nhận đối 

với một số ngành nghề, chẳng hạn như cán bộ công chức nhà nước, giáo viên, nhân 

viên khoa học, nhân viên trong ngành giáo dục và những người khác. Các ngày nghỉ lễ 

quốc gia và ngày nghỉ lễ chung không được tính vào thời gian nghỉ phép. Người lao 

động có thể được nghỉ không lương theo yêu cầu của họ trong một khoảng thời gian 

do các bên thoả thuận. 
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Nghỉ thai sản - Một phụ nữ được hưởng 140 ngày mang thai và nghỉ thai sản, có thể 

bắt đầu ít nhất 70 ngày trước ngày dự kiến sinh của đứa trẻ. Chế độ thai sản do nhà 

nước chi trả. 

Nghỉ phép của cha mẹ - Người mẹ hoặc người cha sẽ được nghỉ phép chăm sóc cha mẹ theo 

yêu cầu của họ để nuôi con nhỏ đến 3 tuổi. Quyền lợi của cha mẹ được chi trả bởi nhà nước. 

Quyền lợi thai sản và quyền lợi cha mẹ được thanh toán trong thời gian 575 ngày. 

Ốm đau - trong trường hợp ốm đau, nhân viên có thể được nghỉ ốm hưởng lương 182 

ngày (tối đa 250 ngày/năm). Tổng tiền lương trong thời gian này bằng 70% mức lương 

trung bình của những năm trước. Người sử dụng lao động trả lương từ ngày bệnh thứ 4 

đến ngày bệnh thứ 8 và nhà nước bắt đầu trả lương từ ngày bệnh thứ 9. 

Để biết thêm thông tin về làm việc và sinh sống tại Estonia, vui lòng xem danh sách chủ 

đề từ A đến Z (https://www.workinestonia.com/a-z/) trên trang web Work in Estonia. 

* Lương 

Tổng lương trung bình hàng tháng 1.548 €. 

Tổng lương trung bình hàng tháng năm 2021 là 1.548 €. Thông tin cụ thể về mức lương có sẵn từ 

Thống kê Estonia (http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=vi&SubSessionId=a4107d5e-7cb7-

4750-a46b-464bcfd0f246&themetreeid=3#).  

Tiền lương phải được trả ít nhất một lần một tháng và người sử dụng lao động có 

nghĩa vụ phải tính và khấu trừ tất cả các khoản thuế trả lương. 

Khi tuyển dụng, tiêu chuẩn chung là thời gian thử việc 4 tháng với thời gian báo trước 

một ngày. Nhân viên lâu năm thường có thời gian báo trước là 1 tháng. Nếu làm việc 

vào ban đêm (từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng) thì người sử dụng lao động trả tiền lương 

vượt mức 1,25 lần so với mức lương bình thường, trừ trường hợp có thỏa thuận tiền 

lương bao gồm cả tiền công làm việc vào ban đêm. 

Làm việc trong những ngày nghỉ lễ có thể được bù đắp bằng cách cho nghỉ bù thêm 

hoặc trả tiền công gấp 2 lần tiền công cho ngày làm việc bình thường. 

Tiền làm thêm giờ - tiền công làm thêm cho mỗi giờ làm thêm tối thiểu bằng 50% mức 

tiền lương hàng giờ. 
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Thông tin về thuế lao động có thể được tìm thấy tại đây 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/taxation/labour-taxes/).  

2. Hệ thống pháp luật: Pháp lý minh bạch 

* Làm kinh doanh 

# 5 về tự do kinh tế ở Châu Âu 

Môi trường pháp lý Estonia tạo điều kiện thuận lợi cho chủ doanh nghiệp và kinh 

doanh. Các nhà đầu tư nước ngoài có quyền và nghĩa vụ bình đẳng với các doanh nhân 

trong nước. Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty và tiến hành 

hoạt động kinh doanh tại Estonia theo cách giống như các nhà đầu tư địa phương - 

không bị hạn chế nào. 

Startup Estonia cùng với 9 công ty luật của Estonia đã tạo ra một bộ tài liệu pháp lý 

mẫu (https://startupestonia.ee/resources) để đơn giản hóa hành trình khởi nghiệp từ 

đầu, vì vậy các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư có thể tập trung vào công ty và các 

vấn đề cụ thể. Các tài liệu này được cung cấp miễn phí với hy vọng rằng chúng sẽ giúp 

hướng dẫn để phát triển cộng đồng khởi nghiệp Estonia, tăng tốc quá trình xây dựng 

nền tảng, giai đoạn đầu và giảm chi phí pháp lý. 

Estonia đã ký kết các hiệp ước song phương về bảo hộ đầu tư 

(https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-

agreements/countries/66/estonia) với 32 quốc gia, bao gồm Mỹ, Đức, Pháp, Phần Lan, 

Thụy Điển, Na Uy và Thụy Sĩ. 

Ngoài ra, các thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần (https://www.emta.ee/en/private-

client/e-resident-non-resident/non-resident/taxation-income-and-tax-treaties) đã được 

ký kết với 60 quốc gia. 

Hệ thống luật pháp ở Estonia dựa trên mô hình luật dân sự Lục địa Châu Âu và chịu 

ảnh hưởng của hệ thống luật pháp của Đức. Không giống như các quốc gia thông luật 

(common law), Estonia có những sửa đổi chi tiết cụ thể và các vấn đề được giải quyết 

theo những điều đó. Luật Estonia về cơ bản được chia thành luật tư và luật công. Nói 

chung, luật tư bao gồm luật dân sự và luật thương mại. Luật công bao gồm luật quốc 

tế, luật hiến pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật tài chính và luật tố tụng. 

* Tư pháp & Trợ giúp pháp định 
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Thủ tục tòa án nhanh thứ 2 ở Châu Âu 

Ngày nay, cuộc sống diễn ra nhanh chóng và các thủ tục công lý - nền tảng của nền 

dân chủ - cũng phải nhanh chóng như vậy. Trong 15 năm qua, Estonia đã nỗ lực rất 

nhiều trong việc biến các hệ thống tư pháp thành kỹ thuật số. Nhờ các quy trình tòa án 

hoàn toàn tự động và các công cụ liên lạc điện tử, cái gọi là giải pháp Công lý điện tử, 

Estonia có một trong những hệ thống tòa án hiệu quả nhất trên thế giới. 

Estonia có hệ thống tòa án ba cấp. Tòa án quận/hạt, tòa án thành phố và tòa án hành 

chính xét xử sơ thẩm các vấn đề. Phần lớn các tòa án sơ thẩm nằm ở các trung tâm của 

quận. Tòa án nhị thẩm xét xử phúc thẩm đối với quyết định của tòa án sơ thẩm. Các 

toà phúc thẩm là các toà nhị thẩm (đôi khi còn được gọi là toà án thượng tố/tòa án 

thượng tố xoay vòng). Các tòa phúc thẩm nằm ở Tartu và Tallinn. Tòa án tối cao, nằm 

ở Tartu, là tòa án sơ thẩm cao nhất. 

Tuyên bố yêu cầu bồi thường được nộp cho Tòa án sơ thẩm, kháng nghị với Tòa án 

nhị thẩm và kháng cáo hủy bỏ với Tòa án cấp ba hoặc cấp sơ thẩm cao nhất. Một vấn 

đề sẽ chỉ được xét xử tại Tòa án Tối cao sau khi tất cả các phiên tòa trước đó đã được 

thông qua. Việc nộp đơn kháng cáo được điều chỉnh bởi các quy tắc thủ tục của riêng 

từng tòa án. 

3. Thuế & ưu đãi 

* Thuế thu nhập doanh nghiệp 

0% thuế đối với lợi nhuận giữ lại và tái đầu tư 

Không có thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lợi nhuận giữ lại và tái đầu tư. 

Điều này có nghĩa là các công ty cư trú tại Estonia và các cơ sở thường trú của các 

pháp nhân nước ngoài (bao gồm cả chi nhánh) chịu thuế thu nhập 0% đối với tất cả lợi 

nhuận được tái đầu tư và lợi nhuận được giữ lại và chỉ đánh thuế thu nhập 20% đối với 

tất cả lợi nhuận được phân bổ (cả thực tế và giả định). 

Lợi nhuận được phân bổ bao gồm: 

- Lợi nhuận doanh nghiệp được bổ trong kỳ tính thuế; 

- Quà tặng, tài trợ và chi phí đại diện; 

- Chi phí và các khoản thanh toán không liên quan đến kinh doanh; 
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- Chuyển tài sản của cơ sở thường trú đến trụ sở chính hoặc các công ty khác. 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 - thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

phân phối lợi nhuận thông thường được giảm từ 20% xuống còn 14%, nhưng chỉ trong 

trường hợp trả cổ tức cho pháp nhân. 

Các khoản trợ cấp phụ cấp ngoài phải chịu thuế theo mức của người sử dụng lao động. 

Người sử dụng lao động trả thuế thu nhập và thuế xã hội đối với các khoản trợ cấp phụ 

cấp ngoài.  

Thuế 14-20% đối với lợi nhuận được chia 

Cổ tức trả cho người không cư trú không phải chịu thuế khấu trừ, bất kể việc tham gia 

vào vốn cổ phần của công ty Estonia đang phân phối. Tuy nhiên, các loại thuế khấu 

lưu khác nhau vẫn có thể áp dụng cho các khoản thanh toán khác cho người không cư 

trú nếu họ không có cơ sở thường trú tại Estonia hoặc trừ khi các hiệp ước thuế có quy 

định khác. 

Kể từ năm 2019, kỳ tính thuế đối với doanh nghiệp là tháng, thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp và nộp chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo. Bạn có thể đọc thêm 

về các yêu cầu kế toán tại đây (https://investinestonia.com/business-in-

estonia/establishing-company/accounting-requirements/).  

* Thuế lao động 

33% thuế xã hội 

Tỷ lệ thuế xã hội là 33% (20% cho an sinh xã hội và 13% cho bảo hiểm y tế). Ngoài 

thuế xã hội, thuế bảo hiểm thất nghiệp với thuế suất 0,8% phải được đóng trên tổng 

lương (thêm 1,6% được khấu trừ từ lương của nhân viên). 

Người sử dụng lao động đăng ký tại Estonia (bao gồm cả các cơ sở thường trú của các 

pháp nhân nước ngoài) phải nộp thuế xã hội đối với tất cả các khoản thanh toán cho 

người lao động, ngoại trừ những khoản được miễn trừ theo quy định của pháp luật. 

Các khoản trợ cấp phụ cấp ngoài và thuế thu nhập của họ cũng được tính vào phần 

chịu thuế. 

Thông tin về việc sử dụng hệ thống thuế điện tử có thể tham khảo tại đây 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/taxation/e-tax-system).  
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* Thuế giá trị gia tăng (VAT) 

Thuế suất VAT tiêu chuẩn 20% 

Thuế GTGT được tính đối với việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong quá trình hoạt 

động kinh doanh và tự cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Đối tượng chịu thuế là cá nhân đã 

đăng ký tham gia vào kinh doanh, và cá nhân đã đăng ký như là đối tượng chịu thuế. 

Ngưỡng đăng ký bắt buộc là 40.000 EUR. Ngưỡng đối với người chịu thuế có trách 

nhiệm hữu hạn trong trường hợp mua lại hàng hóa là 10.000 EUR. Không có ngưỡng 

nào trong trường hợp mua lại các dịch vụ. 

Kỳ tính thuế là một tháng dương lịch và phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế 

trước ngày 20 của tháng tiếp theo kỳ tính thuế.  

Thuế suất VAT tiêu chuẩn của Estonia là 20%, nhưng cũng có một mức thuế suất giảm 

9% áp dụng cho một số hàng hóa và dịch vụ nhất định bao gồm sách, tài liệu giảng 

dạy/học tập, báo và tạp chí (cũng là ấn bản trực tuyến), dịch vụ lưu trú, thuốc và y tế. 

thiết bị y tế, sản phẩm đồ dùng cho vệ sinh và những sản phẩm liên quan đến vệ sinh. 

Thuế suất thuế GTGT bằng 0 áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu, cung cấp hàng hóa 

trong nội bộ cộng đồng (nội khối EU), dịch vụ hành khách quốc tế, hàng hóa và dịch 

vụ cung cấp trên tàu và máy bay, giao hàng hóa, dịch vụ cho các cơ quan đại diện 

ngoại giao và lãnh sự, các tổ chức quốc tế, các tổ chức của Liên minh Châu Âu và 

NATO, hàng hóa nằm trong vùng tự do, dịch vụ cung cấp cho các nước khác, dịch vụ 

xuyên biên giới. Ngoài ra còn có các hàng hóa và dịch vụ được miễn thuế GTGT như 

các giao dịch chứng khoán và dịch vụ tài chính, bảo hiểm, bưu chính, y tế và dịch vụ 

xã hội. 

Tổng quan về việc tính thuế GTGT (https://www.emta.ee/vi/business-client/taxes-and-

payment/value-added-tax/registration-vat-payer).  

Thông tin về việc sử dụng hệ thống thuế điện tử có thể tham khảo tại đây 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/taxation/e-tax-system).   

* Thuế thu nhập cá nhân 

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân 20% cho năm 2021 

Người cư trú phải trả thuế trên thu nhập toàn thế giới của họ. Cụ thể, thu nhập chịu 

thuế bao gồm thu nhập từ việc làm (tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản thù 
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lao khác); Thu nhập doanh nghiệp; tiền lãi, tiền bản quyền, tiền cho thuê; tiền lãi vốn; 

lương hưu/tiền trợ cấp và học bổng (trừ học bổng do ngân sách nhà nước cấp hoặc chi 

trả theo quy định của pháp luật). Thu nhập chịu thuế không bao gồm cổ tức do các 

công ty Estonia hoặc nước ngoài trả khi lợi nhuận cơ bản đã bị đánh thuế. 

Tổng số thu nhập miễn thuế hàng năm cho năm 2021 có thể được tính bằng máy tính 

(https://www.kalkulaator.ee/en/salary-calculator).  

Thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ từ tổng tiền lương của nhân viên hàng tháng và 

do người sử dụng lao động trả. 

Người không cư trú chỉ trả thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập của họ nhận được từ 

các nguồn của Estonia. Thu nhập chịu thuế ở Estonia bao gồm: 

- Thu nhập từ công việc theo hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận của nhà thầu ở Estonia; 

- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở Estonia; 

- Thu nhập lãi nhận được từ Estonia  

- Tiền bản quyền; 

- Thu nhập từ việc cho thuê tài sản có ở Estonia; 

- Thu được từ việc xử lý tài sản có ở Estonia; 

- Phí giám đốc do các doanh nghiệp Estonia trả; 

- Thu nhập của một vận động viên thể thao hoặc một nghệ sĩ từ các hoạt động của 

họ ở Estonia; 

- Lương hưu và học bổng. 

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân cần phải được khai mỗi năm một lần. Sử dụng ID an 

toàn, người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống Thuế điện tử (https://www.emta.ee/en), 

xem xét dữ liệu trong các biểu mẫu điền sẵn, thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào và 

phê duyệt biểu mẫu kê khai. Quá trình này thường mất từ ba đến năm phút. Thậm chí 

có thể khai thuế bằng một cú nhấp chuột. 

* Hệ thống thuế điện tử 

98% thuế được kê khai trực tuyến 

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn
https://www.kalkulaator.ee/en/salary-calculator
https://www.emta.ee/en


 
 

THỊ TRƯỜNG ESTONIA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

37 

E-Tax là một hệ thống khai thuế điện tử do Cục Thuế và Hải quan Estonia thiết lập. 

Mỗi năm, khoảng 98% tất cả các tờ khai thuế ở Estonia được nộp bằng phương thức 

điện tử. 

Hệ thống cho phép bạn: 

- Nộp tờ khai của doanh nghiệp về thuế thu nhập, thuế xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

và các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí bắt buộc; 

- Yêu cầu khai thuế giá trị gia tăng; 

- Yêu cầu hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, thuốc lá, nhiên liệu và bao bì; 

- Khai báo hải quan; 

- Khai thuế thu nhập cá nhân. 

Người không cư trú có thể chọn đại diện thuế. Đại diện thuế của người không cư trú là 

người được Cục Thuế và Hải quan cấp giấy phép hoạt động tương ứng được ủy quyền 

đại diện cho người không cư trú để thực hiện các nghĩa vụ phát sinh tại Estonia. Bạn 

có thể đọc thêm về các yêu cầu thanh toán tại đây (https://investinestonia.com/business-

in-estonia/establishing-company/accounting-requirements/).  

* Trợ cấp 

Estonia cung cấp một loạt các khoản tài trợ và dịch vụ tư vấn để giúp phát triển và mở 

rộng hoạt động kinh doanh của bạn ở Estonia, bao gồm các lĩnh vực và nhóm mục tiêu 

khác nhau. Sau đây là một số sự lựa chọn được đưa ra cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Hỗ trợ đầu tư cho các trung tâm R&D và dịch vụ dùng chung 

(https://eas.ee/grants/tugiteenus-ja-arenduskeskuste-toetus/)  

Số tiền tài trợ: lên đến 200.000 EUR. 

Mục đích tài trợ: dành cho các công ty có doanh thu hơn 25 triệu EUR khởi động các 

trung tâm SSC/BPO/R&D mới trong lĩnh vực kế toán, tài chính, nhân sự, mua sắm, 

dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khác cũng như trong bất kỳ hoạt động R&D 

nào.  

Kết quả mong đợi: trong thời gian dự án 18 tháng, ít nhất phải tạo ra được 5 công việc 

toàn thời gian mới với mức lương tổng hàng tháng ít nhất 1,25 lần so với mức lương 

trung bình hàng tháng của quận nơi có công việc. 
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Tỷ lệ tài trợ: lên đến 35% nếu nằm ở Tallinn và lên đến 65% nếu nằm ngoài Tallinn và 

các thành phố tự trị xung quanh. 

Các chi phí được hỗ trợ: tài sản cố định; chi phí cải tạo; chi phí tuyển dụng; huấn 

luyện nhân viên; chi phí lương của nhân viên mới trong thời gian dự án. 

Chương trình hỗ trợ nhà đầu tư lớn (https://eas.ee/grants/suurinvestori-toetus/)  

Số tiền tài trợ: lên đến 3.000.000 EUR trở lên nếu là dự án chiến lược cho chính phủ. 

Mục đích tài trợ: dành cho các công ty công nghiệp có doanh thu trên 50 triệu EUR bắt 

đầu hoạt động sản xuất mới hoặc mở rộng hoạt động sản xuất với các dòng sản phẩm mới. 

Kết quả mong đợi: trong thời gian dự án 18 tháng, thực hiện đầu tư ít nhất 10.000.000 EUR. 

Tỷ lệ tài trợ: lên đến 15%. 

Các chi phí được hỗ trợ: chi phí xây dựng và cải tạo; tài sản cố định; chi phí thuê, cấu 

hình, vận chuyển và bảo hiểm tài sản cố định; tài sản vô hình. 

Chương trình nghiên cứu ứng dụng (https://eas.ee/grants/suurinvestori-toetus/)  

Số tiền tài trợ: lên đến 2.000.000 EUR. 

Mục đích tài trợ: dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp lớn thực 

hiện nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm cho các sản phẩm và dịch vụ mới 

trong các lĩnh vực chuyên môn hóa thông minh. 

Kết quả mong đợi: ít nhất phát triển một nghiên cứu ứng dụng và thử nghiệm một sản 

phẩm hoặc dịch vụ mới. 

Tỷ lệ tài trợ: Nghiên cứu khả thi - 70% đối với doanh nghiệp nhỏ, 60% đối với doanh 

nghiệp vừa, 50% đối với doanh nghiệp lớn. 

Hoạt động nghiên cứu ứng dụng - 70-80% đối với doanh nghiệp nhỏ, 60-75% đối với 

doanh nghiệp vừa, 50-65% đối với doanh nghiệp lớn. 

Phát triển sản phẩm - 45-60% cho doanh nghiệp nhỏ, 35-50% cho doanh nghiệp vừa, 

25-40% cho doanh nghiệp lớn. 

Chi phí được hỗ trợ: chi phí đào tạo và phát triển nhân viên và đối tác R&D; lương của 

nhân viên cố định hoặc tạm thời, chi phí nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khả thi, thử 
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nghiệm và các dịch vụ liên quan đến R&D khác trong thời gian dự án; chi phí bảo vệ 

IP ban đầu. 

Chương trình lộ trình số hóa (https://eas.ee/grants/digitaliseerimise-teekaardi-toetus/) 

Số tiền tài trợ: lên đến 15.000 EUR. 

Mục đích tài trợ: hỗ trợ chuẩn bị chẩn đoán cho việc số hóa và tự động hóa hoạt động 

sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp lớn có doanh thu ít nhất 

200.000 EUR. 

Kết quả mong đợi: báo cáo chẩn đoán kỹ thuật số được thuê ngoài bao gồm tổng quan 

về mô hình kinh doanh, chuỗi cung ứng, quy trình sản xuất hoặc dịch vụ; đánh giá các 

điểm nghẽn có thể được giải quyết bằng các giải pháp kỹ thuật số; tác động đến mô 

hình kinh doanh và lợi tức đầu tư từ việc giải quyết các nút thắt đó bằng các giải pháp 

kỹ thuật số; đã hoàn thành ít nhất một điều khoản số hóa của đề xuất tham chiếu. 

Tỷ lệ tài trợ: lên đến 70% (lên đến 50% ở Tallinn và Tartu). 

Chi phí được hỗ trợ: lộ trình số hóa thuê ngoài. 

Chương trình phát triển doanh nghiệp (https://eas.ee/grants/tootearenduse-toetus/)  

Số tiền tài trợ: lên đến 500.000 EUR. 

Mục đích tài trợ: các doanh nghiệp công nghiệp đã hoạt động ít nhất 3 năm với tối thiểu 

8 nhân viên và mục tiêu phát triển và tung ra các sản phẩm hoặc dịch vụ mới. 

Kết quả mong đợi: Kể từ năm thứ ba của kế hoạch phát triển và tùy vào hai năm tài 

chính sau khi hoàn thành kế hoạch phát triển, người nhận tài trợ bắt buộc phải tăng 

doanh thu bán hàng hàng năm của doanh nghiệp nhiều hơn 10% so với doanh thu bán 

hàng của lĩnh vực liên quan và giá trị gia tăng trên mỗi lao động cao hơn 10% so với 

giá trị gia tăng bình quân trên mỗi lao động trong lĩnh vực liên quan. 

Tỷ lệ tài trợ: (lên đến) 45% đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; 35% cho doanh nghiệp quy 

mô vừa; 25% cho doanh nghiệp lớn. 

Các chi phí được hỗ trợ: tài sản cố định; chi phí cải tạo; chi phí tuyển dụng; huấn 

luyện nhân viên; chi phí lương của nhân viên mới trong thời gian dự án. 

Phát triển sản phẩm của Eurostars (https://eas.ee/grants/eurostars/)  
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Số tiền tài trợ: lên đến 300.000 EUR. 

Mục đích tài trợ: cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi xướng sáng tạo các sản phẩm 

hoặc dịch vụ R&D. 

Kết quả mong đợi: trong thời gian dự án 36 tháng, sản phẩm hoặc dịch vụ mới phải 

được tung ra thị trường sau 2 năm kể từ khi hoàn thành dự án. 

Tỷ lệ tài trợ: lên đến 60% cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ và lên đến 50% cho 

các doanh nghiệp vừa. 

Các chi phí được hỗ trợ: lương của nhân viên và chi phí dịch vụ R&D trong suốt thời 

gian dự án; chi phí đi công tác; chi phí của tài sản không cố định và chi phí khấu hao 

tài sản cố định cam kết hỗ trợ R&D. 

Phát triển sản phẩm Horizon 2020 (https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020)  

Số tiền tài trợ: nhiều khoản lên đến hàng triệu euro. 

Mục đích tài trợ: dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp lớn thực 

hiện các hoạt động R&D hướng tới các sản phẩm và dịch vụ mới trong các lĩnh vực 

khác nhau của cuộc sống (y tế, kỹ thuật số, công nghiệp, không gian, khí hậu, năng 

lượng, di chuyển, thực phẩm, kinh tế sinh học, tài nguyên thiên nhiên). Dự án phải bao 

gồm tối thiểu 3 người hưởng lợi từ 3 quốc gia thành viên EU khác nhau hoặc Horizon 

2020 (là chương trình nghiên cứu và đổi mới Horizon 2020 của EU). 

Kết quả mong đợi: các kết quả R&D khác nhau tùy thuộc vào tính chất của từng dự án 

riêng lẻ. 

Tỷ lệ tài trợ: lên đến 100% tùy theo tính chất và mức độ ưu tiên của dự án R&D. 

Chi phí được hỗ trợ: khác nhau tùy thuộc vào tính chất của từng dự án riêng lẻ. Có thể 

là bất cứ thứ gì từ tiền lương của nhân viên và chi phí dịch vụ R&D trong suốt thời 

gian dự án cho đến việc mua tài sản. 

4. Thành lập công ty 

Thành lập công ty hoàn toàn trực tuyến và chỉ trong vài giờ. 

* Hình thức pháp lý 
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98% công ty được thành lập trực tuyến 

Theo Bộ luật Thương mại, có năm hình thức thành lập pháp nhân kinh doanh ở Estonia: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân (OÜ) (https://investinestonia.com/business-

in-estonia/establishing-company/legal-forms/limited-private/)  

- Công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng (AS) (https://investinestonia.com/business-

in-estonia/establishing-company/legal-forms/limited-public/)  

- Đối tác chung (TÜ) (https://www.riigiteataja.ee/en/eli/516062015010/consolide/#fc67cc61-

0fdd-494d-9039-a8bef487f086)  

- Đối tác hữu hạn (UÜ) (https://www.riigiteataja.ee/en/eli/516062015010/consolide/#3b05cde5-

b7cc-494e-8f55-6b3f624e2c8a)  

- Hiệp hội thương mại (ühistu) (https://www.riigiteataja.ee/en/eli/520122017001/consolide)  

Ngoài khả năng thành lập pháp nhân kinh doanh, bất kỳ thể nhân nào cũng có thể tiến 

hành hoạt động kinh doanh với tư cách là chủ sở hữu duy nhất 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-company/legal-

forms/sole-proprietor/) là người phải được đăng nhập vào Sổ đăng ký Thương mại 

Trung tâm trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh lâu dài. 

Các công ty nước ngoài cũng có thể cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của họ bằng cách 

thành lập chi nhánh (https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-

company/legal-forms/branch/). Chi nhánh phải được đăng ký ở Cơ quan đăng ký 

thương mại Estonia bằng cách nộp đơn đăng ký và các tài liệu/hồ sơ bắt buộc khác. Nó 

được cho rằng chi nhánh không phải là một tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp nước 

ngoài phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh từ các hoạt động của chi nhánh. 

Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) là một hiệp hội tự nguyện của những người thành lập 

nhằm thực hiện các mục đích được thiết lập trong các điều khoản của hiệp hội. Một 

hiệp hội phi lợi nhuận được quản lý chung tập thể, các cơ quan quản lý của nó là đại 

hội các thành viên và hội đồng quản trị được bầu tại một cuộc họp đại hội. Hoạt động 

phi lợi nhuận của hiệp hội được quy định bởi Đạo luật về hiệp hội phi lợi nhuận 

(https://www.riigiteataja.ee/en/eli/515012018007/consolide).  

Các hình thức kinh doanh phổ biến nhất của Estonia là công ty trách nhiệm hữu hạn tư 

nhân (OÜ) và công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng (AS). Thông tin chi tiết về các 
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loại hình công ty khác có trong Bộ luật Thương mại 

(https://www.riigiteataja.ee/en/eli/516062015010/consolide).  

* Thành lập công ty 

3 giờ để thành lập một công ty (thời gian tối thiểu cần thiết để hoàn tất quá trình đăng 

ký thành lập công ty và nhận được chứng thực; thời gian đăng ký thực tế có thể thay 

đổi. Khi đăng ký cùng với sự giúp đỡ của công chứng viên, dự kiến mất thời gian 3 

ngày và phải trả phí cho công chứng viên). 

Người có thẻ căn cước Estonia (ID) hoặc thẻ Cư trú điện tử và ngày càng nhiều người 

có thẻ căn cước của các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu có thể thành lập một 

công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân hoàn toàn trực tuyến. Nếu không có ID hoặc thẻ 

Cư trú điện tử, bạn cần đến công chứng viên (https://www.notar.ee/en/notaries/list) ở 

Estonia để xác minh cơ sở các tài liệu/hồ sơ. 

Thành lập công ty TNHH tư nhân dễ dàng như ABC: 

- Chọn tên cho doanh nghiệp của bạn và kiểm tra xem nó có khả dụng hay không. 

Để kiểm tra tính khả dụng, hãy sử dụng công cụ miễn phí trên trang web Đăng ký 

Doanh nghiệp Điện tử (https://ariregister.rik.ee/eng).  

- Nếu bạn không có địa chỉ Estonia, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ kinh 

doanh (https://marketplace.e-resident.gov.ee/) để lấy địa chỉ hợp pháp. 

- Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến tại cổng đăng ký doanh nghiệp 

(https://ariregister.rik.ee/eng). Bạn có thể trả phí (265 €) và vốn cổ phần thông qua cổng 

thông tin quốc gia khi bạn nộp đơn đăng ký hoặc chọn hoãn thanh toán vốn cổ phần. 

- Nhận xác nhận. Đơn đăng ký đã gửi của bạn sẽ được xem xét trong tối đa một 

ngày làm việc và mọi thông báo sẽ được gửi qua e-mail. 

- Nếu/khi công ty của bạn có nhân viên, hãy đăng ký nhân viên vào sổ đăng ký việc 

làm trên trang web của Cục Thuế và Hải quan (https://www.emta.ee/en/business-

client/registration-business/employment-register).  

- Nếu lĩnh vực hoạt động có yêu cầu đặc biệt, phải có giấy phép. Thông tin về các lĩnh vực 

hoạt động và đăng ký điện tử có thể được tìm thấy trên trang web của Cơ quan Đăng ký Hoạt 

động Kinh tế (https://mtr.mkm.ee/). Hướng dẫn cách sử dụng sổ đăng ký có thể tìm thấy tại đây 
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(http:///C:/Users/Chi%20Linh/Downloads/241016_juhend%20mtri%20sisenemiseks_4629_ing_toim.

pdf).    

- Nếu cần thiết 

(http:///C:/Users/Chi%20Linh/Downloads/241016_juhend%20mtri%20sisenemiseks_4

629_ing_toim.pdf), công ty phải được đăng ký trên trang web của Cục Thuế và Hải 

quan là đối tượng nộp thuế GTGT (https://www.emta.ee/en/business-client/taxes-and-

payment/value-added-tax/registration-vat-payer).   

Bạn sẽ phải đăng ký công ty thông qua công chứng viên nếu: 

- Việc đóng góp vào vốn cổ phần của công ty không phải là tiền mà là một thứ có 

giá trị về tiền tệ hoặc quyền sở hữu được chuyển giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư nhân (chẳng hạn như thiết bị, phần mềm,…); 

- Người sáng lập công ty không được ký điện tử vào các tài liệu. 

Xác thực từ xa và nhận dạng khuôn mặt 

Xác thực từ xa (https://www.notar.ee/en/teabekeskus/kaugtoestus) cho phép thực hiện 

các hành vi công chứng thông qua một cầu nối video được tạo ra giữa công chứng viên 

và khách hàng. Việc xác thực như vậy tương đương với xác thực tại văn phòng công 

chứng. Xác thực từ xa là một cơ hội, không phải là nghĩa vụ. 

Để thực hiện một hành động bằng cách sử dụng xác thực từ xa và được đưa ra lời 

khuyên có liên quan, trước tiên bạn nên liên hệ với văn phòng công chứng. Bạn cũng 

có thể thực hiện hành vi được yêu cầu thông qua cổng tự phục vụ của Phòng Công 

chứng tại iseteenindus.notar.ee (EE) (https://iseteenindus.notar.ee/Client). Có thể sử 

dụng thẻ ID của Cộng hòa Estonia, ID kỹ thuật số, ID di động hoặc thẻ Cư trú điện tử 

để đăng nhập vào cổng thông tin và ký các tài liệu cần được xác thực. 

Đồng thời, có thể thành lập công ty tại Estonia bằng cách ủy quyền cho người đại diện 

ở nước ngoài có thể đến công chứng tại Estonia, hoặc nếu người đại diện có chứng 

minh thư số do Cộng hòa Estonia cấp thì người đó có thể thành lập công ty thông qua 

xác thực từ xa. 

Mặc dù quy trình này khá đơn giản, nhưng cũng có một số công ty tư nhân có thể giúp 

bạn thực hiện tất cả các bước. Danh sách các công ty cung cấp dịch vụ đăng ký công ty 

có sẵn tại đây (https://investinestonia.com/useful-links/). Nếu sử dụng thẻ cư trú điện 
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tử, bạn cũng có thể chuyển sang hướng dẫn từng bước cụ thể hơn của người dùng thẻ 

cư trú điện tử (https://www.e-resident.gov.ee/start-a-company/). 

* Yêu cầu kế toán 

98% tờ khai thuế được nộp trực tuyến 

Vào cuối mỗi năm tài chính, đơn vị kế toán phải lập một báo cáo hàng năm bao gồm 

các bản kê khai hàng năm và báo cáo quản lý. Báo cáo của kiểm toán viên (nếu bắt 

buộc) và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính phải được phụ lục vào báo 

cáo hàng năm. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán đối với tất cả các công ty TNHH 

đại chúng và các quỹ tài trợ. Hơn 350 kiểm toán viên được chứng nhận đều là thành 

viên của Hội đồng kiểm toán (https://www.audiitorkogu.ee/eng).  

Báo cáo hàng năm phải được nộp tại Cơ quan Đăng ký Thương mại trong vòng 6 

tháng sau khi kết thúc năm tài chính. 

Hầu như tất cả các công ty Estonia có thể chọn hợp nhất bản kê khai hàng năm của họ 

theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế hoặc theo các chuẩn mực kế toán 

Estonia. 

e-Financials (https://www.rik.ee/en/e-financials) là một phần mềm kế toán dựa trên 

web đơn giản hỗ trợ các công ty tự quản lý sổ sách của mình. Phần mềm được đặt 

trong Cổng Đăng ký Công ty và cả chủ doanh nghiệp và người được ủy quyền (ví dụ 

như kế toán) đều có thể sử dụng nó. 

* Sử dụng thẻ cư trú điện tử 

Estonia là quốc gia đầu tiên cung cấp thẻ cư trú điện tử (e-Residency), một ID kỹ thuật 

số do chính phủ cấp có sẵn cho mọi người trên thế giới. E-Residency dễ dàng bắt đầu 

và vận hành một công việc kinh doanh trực tuyến không phụ thuộc vào vị trí bằng 

cách sử dụng các dịch vụ kinh doanh kỹ thuật số tiện lợi của Estonia. 

Hơn 20.000 công ty được tạo ra bằng cách sử dụng e-Residency 

Cư dân điện tử (e-residents) có thể: 

- Thành lập công ty trực tuyến, 

- Quản lý công ty từ xa, 

- Không phụ thuộc vào vị trí. 
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Thẻ ID kỹ thuật số và các dịch vụ điện tử được xây dựng dựa trên các giải pháp công 

nghệ hiện đại, bao gồm mã hóa khóa công khai 2048-bit và hệ thống mã PIN hai giai 

đoạn. Thẻ ID kỹ thuật số không phải là giấy tờ tùy thân hay giấy thông hành và không 

có ảnh. 

Để bắt đầu thực hiện, hãy sử dụng hướng dẫn từng bước (https://www.e-

resident.gov.ee/start-a-company/) để thành lập công ty với e-Residency và tự làm quen 

với Hướng dẫn kinh doanh kỹ lưỡng (https://e-resident.gov.ee/wp-

content/uploads/2019/11/Business-Guide-for-e-Resident-1.pdf).  

* Thành lập công ty khởi nghiệp 

# 1 quốc gia khởi nghiệp thân thiện trên thế giới 

Số lượng công ty khởi nghiệp trung bình ở châu Âu là 5/100.000 người. Estonia xếp 

hạng cao hơn 6 lần so với mức trung bình của châu Âu, chiếm vị trí thứ ba ở châu Âu. 

Estonia thậm chí còn có chương trình cấp giấy phép cư trú cho các công ty khởi 

nghiệp. Đọc thêm về visa thị thực khởi nghiệp Estonia tại đây 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/coming-and-living/residence-permit-

for-business/) hoặc trên trang web của Startup Estonia (https://startupestonia.ee/visa).   

Dưới đây là tổng quan về những lợi thế khi khởi nghiệp tại Estonia của Startup 

Estonia, tổ chức chăm sóc hệ sinh thái khởi nghiệp. Liên hệ với họ nếu bạn có bất kỳ 

câu hỏi nào hoặc chỉ cần xem qua cơ sở dữ liệu khởi nghiệp của Estonian để tìm các 

đối tác khả thi. 

1. Estonia là nơi hoàn hảo để thử nghiệm và thiết lập ý tưởng của bạn! Bạn sẽ tìm 

thấy những người không nhảm nhí ở đây, những người sẽ cho bạn biết điều gì hiệu quả 

và điều gì không. 

2. Người Estonia là dân kỹ thuật thực thụ-trẻ em được học kỹ năng lập trình từ 

trường học và một số trường học thậm chí còn dạy cách xây dựng ứng dụng bitcoin! 

3. Estonia làm mọi thứ nhanh chóng! Bạn có thể thành lập công ty trực tuyến trong 

15 phút và nộp thuế trong 3 phút! 

4. Nói về thuế - Estonia có một trong những hệ thống thuế hào phóng nhất trên thế 

giới với thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 0! 

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn
https://www.e-resident.gov.ee/start-a-company/
https://www.e-resident.gov.ee/start-a-company/
https://e-resident.gov.ee/wp-content/uploads/2019/11/Business-Guide-for-e-Resident-1.pdf
https://e-resident.gov.ee/wp-content/uploads/2019/11/Business-Guide-for-e-Resident-1.pdf
https://investinestonia.com/business-in-estonia/coming-and-living/residence-permit-for-business/
https://investinestonia.com/business-in-estonia/coming-and-living/residence-permit-for-business/
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5. Các giải pháp chính phủ điện tử là hàng đầu! Hơn nữa, hệ sinh thái khởi nghiệp 

của Estonia hợp tác chặt chẽ với chính phủ để biến Estonia trở thành nơi tốt nhất cho 

các công ty khởi nghiệp phát triển. 

6. Chất lượng cuộc sống ở Estonia cao nhưng đồng thời chi phí sinh hoạt thấp. Đôi 

bên cùng có lợi! 

7. 51% đất nước được bao phủ bởi rừng, Estonia được bao quanh bởi biển từ hai 

phía và không khí của Estonia là sạch nhất trên thế giới. Có vẻ như một môi trường tự 

nhiên tuyệt vời để thúc đẩy những ý tưởng tuyệt vời! 

8. Tiếng Estonia hơi khó học (đánh dấu vào phần "õigekeelsus - sõnaraamat) 

nhưng Estonia có thể nói được ngôn ngữ kinh doanh quốc tế! 

9. Các công ty khởi nghiệp ở Estonia kiếm được nhiều tiền hơn mỗi năm! Hãy đến 

và chính bạn xem làm thế nào họ có thể làm được điều đó. 

10. Estonia có một hệ sinh thái khởi nghiệp chặt chẽ mạnh mẽ được gọi là 

#estonianmafia! 

5. Ngân hàng & tài chính 

Ngân hàng 

99% giao dịch ngân hàng được thực hiện trực tuyến. 

Các ngân hàng ở Estonia cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính từ ngân hàng hàng 

ngày đến quản lý tài sản phức tạp và cũng là những nhà cung cấp dịch vụ cho thuê và 

bao thanh toán lớn nhất. Các ngân hàng lớn nhất là các công ty con và chi nhánh của 

các tập đoàn ngân hàng Scandinavia. Ngoài ra, còn có các ngân hàng khác thuộc sở 

hữu của người Estonia hoặc có chủ sở hữu ở các quốc gia khác. 4 ngân hàng lớn nhất 

(theo thị phần): 

- Swedbank (https://www.swedbank.ee/private)  

- SEB (https://www.seb.ee/)  

- Luminor (https://luminor.ee/)  

- LHV (https://www.lhv.ee/)  

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn
https://www.swedbank.ee/private
https://www.seb.ee/
https://luminor.ee/
https://www.lhv.ee/


 
 

THỊ TRƯỜNG ESTONIA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

47 

Danh sách đầy đủ các ngân hàng ở Estonia có thể được tìm thấy trên trang web 

(https://www.pangaliit.ee/welcome-to-estonian-banking-association/members) của 

Hiệp hội Ngân hàng Estonia. 

Ngân hàng điện tử 

99% giao dịch ngân hàng được thực hiện trực tuyến 

Thật khó để nói quá về vai trò to lớn của các ngân hàng Estonia trong việc tạo ra và 

thúc đẩy các giải pháp chính phủ điện tử của quốc gia. Các ngân hàng không chỉ hết 

lòng đón nhận e-ID, khuyến khích khách hàng sử dụng ID card để giao dịch an toàn, 

thậm chí tặng đầu đọc thẻ miễn phí, họ còn giúp chuyển dịch dân cư trực tuyến bằng 

cách phát triển và cung cấp các dịch vụ ngân hàng trực tuyến chất lượng cao. Ngày 

nay, hơn 99% tất cả các giao dịch ngân hàng trong nước được thực hiện trực tuyến. 

Người dùng các dịch vụ ngân hàng được hưởng lợi từ sự tiện lợi của việc cung cấp các 

dịch vụ trực tuyến thân thiện 24/7, một cải tiến lớn so với giờ làm việc của ngân hàng 

thông thường. Ngược lại với Hoa Kỳ, nơi 1/3 giao dịch chuyển tiền vẫn được thực 

hiện bằng cách viết và gửi séc qua thư, có thể mất nhiều ngày để xử lý, hệ thống ngân 

hàng điện tử của Estonia rất đơn giản, an toàn và thực tế tức thời. 

Dựa trên những thay đổi về quy định trong năm 2017, việc mở tài khoản ngân hàng 

hiện có thể trực tuyến bằng cách sử dụng e-ID hoặc thẻ e-Residency, quay video cuộc 

phỏng vấn và công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Các ngân hàng đang nỗ lực phát triển 

các giải pháp kỹ thuật cho phép họ chào đón khách hàng từ mọi nơi mà không cần gặp 

mặt trực tiếp bằng cách tăng cường bảo mật nhận dạng khách hàng. 

Đọc thêm về ngân hàng điện tử trên trang web (https://e-

estonia.com/solutions/ease_of_doing_business/e-banking/) của e-Estonia. 

Cư trú điện tử & ngân hàng 

Hơn 90.000 người đã nộp đơn xin Cư trú điện tử 

Cư dân điện tử Estonia có thể sử dụng ngày càng nhiều các dịch vụ thanh toán và ngân 

hàng hợp tác với e-Residency. Một số dịch vụ này đang hoạt động từ Estonia, một số từ 

các quốc gia khác. 

Thậm chí có những dịch vụ cho phép bạn mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp của 

mình mà không cần đến Estonia. 

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn
https://www.pangaliit.ee/welcome-to-estonian-banking-association/members
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https://e-estonia.com/solutions/ease_of_doing_business/e-banking/
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Đang ký kinh doanh điện tử của Estonia (Estonia’s e-Business Register) là một công cụ 

tiên tiến và an toàn cho phép các doanh nhân đăng ký trực tuyến một doanh nghiệp mới 

chỉ trong vài phút mà không cần đến công chứng viên hoặc một số quan chức khác. Sổ 

đăng ký kinh doanh điện tử cho phép bạn đăng ký một công ty mới qua internet, thay đổi 

dữ liệu trong sổ đăng ký kinh doanh, nộp báo cáo hàng năm, quản lý danh sách thành viên 

của các đảng chính trị hoặc đặt câu hỏi chi tiết về các công ty khác. Tất cả những gì cần 

thiết để đăng ký một công ty Estonia là thẻ ID (https://e-estonia.com/solutions/e-

identity/id-card/), Mobile-ID (https://e-estonia.com/solutions/e-Identity/mobile-id/) hoặc 

e-Residency card (https://marketplace.e-resident.gov.ee/) và kết nối internet. 

Tìm thêm thông tin và danh sách cập nhật các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng và thanh 

toán trên thị trường của e-Residency (https://marketplace.e-resident.gov.ee/) và hiểu thêm 

kiến thức cơ bản của e-Residency (https://learn.e-resident.gov.ee/hc/en-us). 

Hỗ trợ của EU và quốc gia 

Hơn 37.600 dự án được hỗ trợ từ các quỹ cấu trúc của EU 

Có rất nhiều khoản tài trợ của cả quốc gia và EU hỗ trợ khả năng cạnh tranh, đổi mới, 

tuyển dụng chuyên gia nước ngoài,… Chiến lược của chính phủ Estonia tập trung vào 

đầu tư vào vốn con người và nền kinh tế thông minh. 

Nhấn mạnh vào sự đổi mới và các mô hình kinh doanh mới trong ba lĩnh vực chuyên 

môn hóa thông minh sau: 

- Công nghệ thông tin và truyền thông (theo chiều ngang qua tất cả các lĩnh vực), 

- Công nghệ và dịch vụ y tế, 

- Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. 

Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về các khoản tài trợ khác nhau trên trang web của 

Enterprise Estonia (https://eas.ee/insaider/koik-postitused/) và Quỹ cấu trúc của Liên 

minh Châu Âu tại Estonia (https://rtk.ee/en).  

Có các chương trình hỗ trợ đầu tư của Enterprise Estonia dành cho các trung tâm R&D 

và dịch vụ chia sẻ (https://eas.ee/en/) và các nhà đầu tư lớn 

(https://eas.ee/grants/suurinvestori-toetus/). Danh sách các khoản tài trợ dành cho các 

nhà đầu tư nước ngoài có thể được tìm thấy tại đây 

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/
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https://learn.e-resident.gov.ee/hc/en-us
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(https://investinestonia.com/business-in-estonia/taxation/grants-available-to-foreign-

investors/).  

6. Cơ hội chính 

Cơ hội tuyệt vời trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, trong số đó gồm: 

Thực phẩm 

Estonia có một ngành công nghiệp thực phẩm khá lớn, được hưởng lợi từ nguồn 

nguyên liệu sinh thái, công nhân lành nghề và cơ sở sản xuất hiện đại. Với năng lực 

xuất khẩu đã được khẳng định và ứng dụng khoa học và công nghệ thực phẩm ngày 

càng tăng, Estonia là địa điểm lý tưởng để xuất khẩu và đầu tư theo định hướng R&D. 

Lợi ích  

22% đất nông nghiệp của Estonia là hữu cơ 

- Đội ngũ nhân tài với trình độ giáo dục và kỹ năng đẳng cấp thế giới. 

- Cơ sở vật chất hiện đại, tự động hóa và chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn. 

- Kinh nghiệm và chuỗi cung ứng phục vụ thị trường nước ngoài. 

- Phát triển R&D trong các lĩnh vực như dinh dưỡng, tiến hóa có định hướng và 

công nghệ thực phẩm. 

- Môi trường nguyên sinh cung cấp nguồn nguyên liệu sinh thái, chất lượng cao. 

Tổng quan 

# 51% lãnh thổ Estonia là đất rừng 

Estonia là một quốc gia Bắc Âu nhỏ được hưởng lợi từ một môi trường tự nhiên 

nguyên sơ. Nguyên liệu đầu vào có chất lượng cao, thường là nguồn gốc hữu cơ và có 

nguồn gốc từ địa phương rõ ràng. 

Sản xuất thực phẩm ở Estonia, trong đó có khoảng 700 công ty, được hiện đại hóa và 

năng suất cao. Người lao động Estonia thường nói được nhiều thứ tiếng, có trình độ 

chuyên môn hoặc cao hơn và được đào tạo bởi các công ty đẳng cấp thế giới. Chứng 

nhận chất lượng đối với các yêu cầu nghiêm ngặt của EU là bắt buộc và thiết bị hiện 

đại được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và đóng gói. 

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn
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Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh (không có thủ tục hay quy 

định rườm rà quan liêu) và chuỗi cung ứng hiệu quả, Estonia ngày càng trở thành trung tâm 

cho các hoạt động hướng đến xuất khẩu. Những gã khổng lồ trong khu vực như Orkla 

(https://www.orkla.com/), Saarionen (https://www.saarioinen.fi/saarioinen/yritys/english-

info/) và Lantmännen (https://www.lantmannen.com/)  xuất khẩu các sản phẩm cuối cùng 

từ Estonia sang thị trường Châu Âu. Nguyên liệu thô chất lượng cao của Estonia được xuất 

khẩu trên toàn cầu để sử dụng trong các ngành thực phẩm, đồ uống, sức khỏe, thức ăn chăn 

nuôi và nghề nông. 

Estonia có một lịch sử lâu dài về đổi mới khoa học thực phẩm, kể cả việc cung cấp các 

sứ mệnh chuyến bay vào không gian của Liên Xô ngay từ năm 1962.  

Estonia cũng đang nổi lên như một trung tâm chuyên môn về công nghệ thực phẩm 

nhờ sự hợp tác chặt chẽ với ngành công nghệ thông tin đẳng cấp thế giới. Công nghệ 

blockchains (https://investinestonia.com/business-opportunities/blockchain/), sẽ đảm 

bảo chuỗi cung ứng toàn cầu, đã được sử dụng hàng ngày ở Estonia kể từ năm 2008. 

Estonia là địa điểm lý tưởng cho xuất khẩu và đầu tư theo định hướng R&D với bề dày 

thành tích về đầu tư và đổi mới thành công được hỗ trợ bởi môi trường kinh doanh 

cạnh tranh cao và năng lực kỹ thuật số, Estonia là địa điểm lý tưởng cho xuất khẩu và 

đầu tư theo định hướng R&D. 

Những trang web này có thể hữu ích khi quan tâm đến lĩnh vực thực phẩm ở Estonia: 

Hiệp hội sữa Estonian (http://www.piimaliit.ee/en/)  

Hiệp hội nghề cá Estonia (https://kalaliit.ee/?language=EN)  

Bộ Nông thôn (https://www.agri.ee/en)  

Estonianfood.eu (https://estonianfood.eu/en)  

Dịch vụ kinh doanh 

Với hơn 80 trung tâm BPO (Business Process Outsourcing - Gia công quy trình kinh 

doanh) và ITO (Information Technology Outsourcing - Gia công phần mềm công nghệ 

thông tin), Estonia là một địa điểm có uy tín về tài chính, công nghệ thông tin và dịch 

vụ khách hàng, đồng thời có chuyên môn ngày càng tăng về chuỗi cung ứng, nhân sự 

và tự động hóa quy trình. 

http://www.itpc.gov.vn/
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Lợi ích  

Hơn 80 trung tâm dịch vụ chia sẻ 

- Nguồn nhân lực chất lượng cao (https://investinestonia.com/business-in-

estonia/labour-market/) với kinh nghiệm và kỹ năng ngôn ngữ phù hợp. 

- Khả năng quản lý đơn hàng cao, nhiệm vụ toàn cầu 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/business-services/overview) và cải 

tiến quy trình. 

- Nền tảng công nghệ thông tin nâng cao (https://investinestonia.com/business-in-

estonia/estonian-economy/osystem/), từ hỗ trợ kỹ thuật đến tự động hóa quy trình. 

- Danh tiếng lâu năm (https://investinestonia.com/business-in-estonia/estonian-

economy/overview/) về chất lượng và hiệu quả. 

- Dễ dàng làm ăn kinh doanh (https://investinestonia.com/business-in-estonia/legal-

system/doing-business/) theo phong cách văn hóa kinh doanh Bắc Âu. 

Những trang web này có thể hữu ích khi quan tâm đến các dịch vụ kinh doanh ở Estonia: 

Cơ quan Châu Âu về quản lý hoạt động của các hệ thống công nghệ thông tin quy mô 

lớn (https://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx)  

Thương mại điện tử 

Estonia là một trung tâm mới nổi cho hoạt động thương mại điện tử toàn cầu. Các kỹ 

năng công nghệ thông tin đẳng cấp thế giới đã tạo ra nhiều ứng dụng thương mại điện 

tử và được hỗ trợ bởi các vị trí lãnh đạo trong các bộ phận hỗ trợ như ủy thác trực 

tuyến, thanh toán và hậu cần kỹ thuật số. 

Lợi ích  

# 1 ở Châu Âu về an ninh mạng 

- Kỹ năng đẳng cấp thế giới (https://investinestonia.com/business-in-

estonia/labour-market/) trong hệ thống thương mại điện tử, công nghệ định vị và tự 

động hóa quy trình. 

- Thế mạnh về các công cụ hỗ trợ thương mại điện tử bao gồm an ninh mạng 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/cyber-security), thanh toán và hậu 

cần kỹ thuật số. 
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- Môi trường kỹ thuật số (https://investinestonia.com/business-in-

estonia/infraosystem-and-premises/digital-infraosystem/) hỗ trợ đổi mới nhanh chóng, 

phát triển và đưa ra các giải pháp. 

- Môi trường pháp lý đáng tin cậy (https://investinestonia.com/business-in-

estonia/legal-system/) trong EU và Eurozone. 

- Thành tích đã được ghi nhận 20 năm (https://investinestonia.com/business-

opportunities/e-commerce/overview) về việc cung cấp các dịch vụ trực tuyến trong các 

lĩnh vực B2C, B2B và B2G. 

Tổng quan 

Hơn 500 triệu người tiêu dùng EU và Nga dễ dàng tiếp cận từ Estonia. Là quốc gia hỗ 

trợ kỹ thuật số nhiều nhất trên thế giới, Estonia đã cung cấp dịch vụ trực tuyến cho 

người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ trong hơn 20 năm.  

Kỹ năng công nghệ thông tin đẳng cấp thế giới (https://investinestonia.com/business-

opportunities/it-rd/) trong các lĩnh vực bao gồm phát triển phần mềm 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/it-rd/#software-development), công 

nghệ định vị, tiếp thị kỹ thuật số và tự động hóa quy trình đã tạo ra nhiều giải pháp 

thương mại điện tử. Công nghệ quảng cáo kỹ thuật số của Adcash 

(https://adcash.com/) được Alibaba (https://www.alibaba.com/) và 200 triệu người 

dùng tin cậy mỗi ngày. Google (https://about.google/intl/en_ee/) đã hướng dẫn trên cơ 

sở định vị công nghệ R&D ở Estonia và các giải pháp của ReachU 

(https://www.reach-u.com/) được các công ty viễn thông toàn cầu tin dùng. Các nhà 

cung cấp nền tảng thương mại điện tử Linnworks (https://www.linnworks.com/) và 

Erply (https://erply.com/) đã ra đời và tiếp tục có các hoạt động kỹ thuật và dịch vụ 

khách hàng quan trọng ở Estonia.  

Estonia cũng có chuyên môn về nhiều công cụ hỗ trợ thương mại điện tử. Niềm tin trực 

tuyến là một thế mạnh đặc biệt nhờ sử dụng rộng rãi ID điện tử 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/cyber-security/#e-identity), công nghệ 

Blockchain (https://investinestonia.com/business-opportunities/blockchain/) và an ninh 

mạng (https://investinestonia.com/business-opportunities/cyber-security/) đứng số một ở 

châu Âu. Estonia là quê hương của một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu thế 

giới bao gồm Fortumo (https://fortumo.com/) và trong lĩnh vực hậu cần kỹ thuật số, các 
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giải pháp của Cleveron (https://cleveron.com/) được sử dụng trong Walmart 

(https://www.walmart.com/), ASDA (https://www.asda.com/) và trải nghiệm đa kênh của 

Inditex (https://www.inditex.com/). Estonia sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên trên 

thế giới cung cấp cơ sở hạ tầng 5G (với các mạng thử nghiệm đã được triển khai).  

Thành công hơn nữa có thể nhờ vào việc cam kết làm hết sức mình để mang lại giá trị 

phục vụ cao hơn cho khách hàng của Estonia bao gồm một trong những môi trường kinh 

doanh cạnh tranh nhất ở EU; trình độ công nghệ thông tin và ngôn ngữ cao và một nền 

tảng kỹ thuật số tiên tiến rất phù hợp với sự đổi mới, phát triển và tung ra các giải pháp 

nhanh chóng. Các lĩnh vực đổi mới bao gồm khai thác A.I. để cung cấp dịch vụ được cá 

nhân hóa, thương mại di động và hệ thống quản lý doanh nghiệp. 

Các trang web này có thể hữu ích khi quan tâm đến thương mại điện tử ở Estonia: 

- E-Estonia: Ngân hàng điện tử (https://e-estonia.com/solutions/ease_of_doing_business/e-banking/)  

- Hiệp hội Thương mại Điện tử Estonia (https://www.e-kaubanduseliit.ee/english-summary)  

Kinh tế sinh học/gỗ 

Estonia có nền kinh tế sinh học lớn nhất châu Âu, với chuyên môn hàng đầu thế giới 

về hoạt động dựa vào rừng. Được hỗ trợ bởi các nguồn tài nguyên thiên nhiên chất 

lượng cao, sử dụng công nghệ thông tin hiệu quả cao và hoạch định chính sách hỗ trợ, 

Estonia cung cấp một loạt các cơ hội sản xuất và đổi mới. 

Lợi ích 

30% sản lượng kinh tế liên quan đến kinh tế sinh học 

- Kinh tế sinh học khá lớn mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. 

- Có sẳn các nguồn tài nguyên thiên nhiên chất lượng cao, được sản xuất bền vững. 

- Đứng đầu thế giới về quản lý lâm nghiệp và sản xuất các sản phẩm từ gỗ. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin cực kỳ cao trong lập kế hoạch, quản lý và đổi mới. 

- Cam kết phát triển bền vững trong Bio. 

Tổng quan 
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50% Estonia là rừng. Estonia có một nền kinh tế sinh học có quy mô lớn và đang phát 

triển, kết hợp các kỹ năng truyền thống trong lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nông 

nghiệp với các giải pháp công nghệ tiên tiến. 

Được thiên nhiên ban tặng, người dân Estonia có kinh nghiệm lâu năm trong việc khai 

thác tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả và bền vững. Truyền thống lịch sử được 

phối hợp với các phương pháp hiện đại thực tế được giảng dạy trong các trường đại 

học chuyên khoa và các trung tâm năng lực chuyên môn về trồng trọt, lâm nghiệp, 

khoa học môi trường và hóa chất. 

Estonia có nền kinh tế sinh học chuyên môn đẳng cấp thế giới về dựa vào hoạt động rừng. 

Sở hữu dồi dào nguồn nguyên liệu thô chất lượng cao được FSC và PEFC chứng nhận, 

Estonia có đầy đủ chuỗi giá trị cho hoạt động hướng đến xuất khẩu được hỗ trợ bởi các dự 

án đầu tư thành công. Các hoạt động tích hợp quan trọng, theo chiều dọc của Stora Enso’s 

(https://www.storaenso.com/en) bao gồm quản lý lâm nghiệp, xay xát và các dịch vụ giá 

trị gia tăng. Metsä Wood (https://www.metsagroup.com/metsawood/) điều hành năm địa 

điểm ở Estonia, bao gồm một nhà máy năng lượng mới trị giá 50 triệu € ở Pärnu xuất 

khẩu gỗ ván ép trên toàn cầu. 

EStonia là nhà sản xuất nhà ở bằng gỗ và các tòa nhà thương mại trên đầu người lớn 

nhất Châu Âu, 90% trong số đó được xuất khẩu sang Bắc Âu, Estonia cũng là nhà sản 

xuất tiên phong trong lĩnh vực Biomass và Graanul Invest là nhà sản xuất viên nén gỗ 

lớn nhất của Châu Âu. 

Vì phù hợp với quốc gia hỗ trợ kỹ thuật số nhất thế giới, việc sử dụng CNTT là cực kỳ 

cao. Ngoài việc tự động hóa cao để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, 

Estonia còn là quốc gia đi đầu trong việc tối ưu hóa năng suất nguyên liệu. Ví dụ: giải 

pháp học và hình ảnh của Timbeter’s machine (https://timbeter.com/) thu hút khách 

hàng toàn cầu. 

Với hơn 30% sản lượng kinh tế đã được liên kết với kinh tế sinh học và các phương 

pháp tiếp cận sáng tạo để chuyển đổi kinh doanh và hoạch định chính sách cung cấp 

bằng chứng duy nhất về khái niệm và chuyên môn, Estonia được thiết lập để nổi lên 

như một trung tâm xuất sắc toàn cầu trong lĩnh vực này. 
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Cho dù bạn tìm kiếm sản xuất chất lượng cao, khả năng số hóa đẳng cấp thế giới hay 

R&D tiên tiến, Estonia là một địa điểm hấp dẫn và có thể mở rộng để đầu tư kinh tế 

sinh học. 

Những trang web này có thể hữu ích khi quan tâm đến Kinh tế sinh học ở Estonia: 

- Hiệp hội ngành công nghiệp gỗ và rừng Estonian (https://estoniantimber.ee/)  

- Trung tâm Đầu tư Môi trường (https://kik.ee/en)  

- Đại học Khoa học Đời sống Estonian (https://www.emu.ee/en/)  

- Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái về Thay đổi Toàn cầu 

(https://ecolchange.emu.ee/en/)  

Tổng quan 

Di sản của Estonia có từ thế kỷ 18 khi bắt đầu sản xuất đá phiến dầu, ngày nay nó 

được hưởng lợi từ một ngành công nghiệp hóa chất hiện đại, chất lượng cao hướng tới 

thị trường toàn cầu. 

Các lợi thế của Estonia khởi đầu sớm, xếp hạng 10 trên toàn cầu về giảng dạy khoa 

học, toán học và CNTT. Viện Hóa học (https://chem.ut.ee/en) tại Đại học Tartu 

(https://ut.ee/en) cùng với các trung tâm hướng nghiệp có đầy đủ năng lực đảm bảo 

một tỷ lệ đáng kể lực lượng lao động có trình độ học vấn phù hợp cùng vớii khả năng 

đa ngôn ngữ và được đào tạo bài bản. 

Hóa chất 

Estonia có ngành hóa chất định hướng xuất khẩu hưởng lợi từ chuỗi giá trị đầy đủ và 

các kỹ năng đẳng cấp thế giới về đá phiến dầu, kim loại đất hiếm và hóa dầu. Môi 

trường tạo điều kiện thuận cho việc kinh doanh của chúng tôi mang tính cạnh tranh và 

đáng tin cậy, với việc áp dụng kỹ thuật số hóa để mang lại những khả năng mới. 

Lợi ích  

Đứng đầu toàn cầu về hoạt động kinh doanh 

- Nguồn nhân lực có trình độ cao, đa ngôn ngữ và có tay nghề cao 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/labour-market/).  

- Chuyên môn đẳng cấp thế giới (https://investinestonia.com/business-

opportunities/chemicals/overview) về đá phiến dầu, kim loại đất hiếm, hóa dầu và phân bón. 
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- Chuỗi giá trị hóa chất đầy đủ từ sản xuất đến thử nghiệm và logistics 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/logistics/).  

- Ứng dụng rộng rãi CNTT (https://investinestonia.com/business-opportunities/it-

rd) trong hoạt động, quản lý và đổi mới. 

- Môi trường kinh doanh đáng tin cậy và cạnh tranh 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/legal-system/doing-business/) trong EU. 

Với quy mô nhỏ gọn, Estonia sở hữu độc nhất trên toàn cầu chuyên về đá phiến dầu và 

kim loại đất hiếm, đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, pha trộn và lưu trữ 

các sản phẩm hóa dầu và phân bón có giá trị gia tăng. 

Chuỗi giá trị của Estonia, phần lớn nằm ở vùng Ida-Virumaa, bao gồm các cơ sở sản 

xuất và lưu trữ hiện đại; các trung tâm thử nghiệm được ISO công nhận cung cấp hệ 

thống đo lường, phân tích và sắc ký; và khả năng R&D 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/industrial-rd/) ngày càng phát triển. 

Khả năng logistics vững chắc (https://investinestonia.com/business-

opportunities/logistics/), bao gồm lưu trữ chuyên dụng, cho phép hàng hóa được xuất 

khẩu hiệu quả bằng đường biển, đường sắt hoặc đường bộ. 

Những gã khổng lồ toàn cầu như Henkel (https://www.henkel.com/), Neo Performance 

Materials (https://www.neomaterials.com/), Ostchem (http://www.ostchem.com/en) và 

Tikkurila (https://www.tikkurilagroup.com/) tin tưởng Estonia sản xuất các sản phẩm 

nhạy cảm, có giá trị cao. Eastman sản xuất nhiều loại hóa chất đặc biệt ở Kohtla-Järve 

để xuất khẩu cho các ngành công nghiệp, thực phẩm và y tế toàn cầu. Được ISO và 

FSSC công nhận, khu đất rộng 66 mẫu Anh này được hưởng lợi từ các tính năng bền 

vững với môi trường như các cơ sở cấp điện và nước. 

Trong tương lai, các kỹ năng CNTT đẳng cấp thế giới của Estonia sẽ mang lại hiệu 

quả và khả năng mới cho ngành công nghiệp hóa chất. Việc lập kế hoạch doanh nghiệp 

và tự động hóa được cải thiện sẽ hỗ trợ giảm chi phí vốn và hoạt động. Những hiểu 

biết sâu sắc hơn về hiệu suất sẽ cho phép cung cấp giải pháp có giá trị cao hơn theo 

cách chủ động hơn. Công nghệ chuỗi khối (https://investinestonia.com/business-

opportunities/blockchain/) sẽ đảm bảo tính toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. 
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Cho dù bạn tìm kiếm sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, chất lượng cao trong 

khuôn khổ quy định của EU hay năng lực công nghệ kỹ thuật số đẳng cấp thế giới, 

Estonia là một địa điểm cạnh tranh, có thể mở rộng cho các doanh nghiệp hóa chất. 

Những trang web này có thể hữu ích nếu như bạn quan tâm đến ngành công nghiệp 

hóa chất ở Estonia: 

- Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất Estonian (https://www.keemia.ee/en/)  

- Hiệp hội Dầu mỏ Estonian (http://www.oilunion.ee/en)  

- Hiệp hội Nhựa Estonian (https://www.plast.ee/en/)  

Các ngành công nghiệp hàng hải 

Lĩnh vực hàng hải của Estonia chuyên về thiết kế và đóng các tàu thương mại và giải 

trí cỡ vừa và nhỏ. Với chuyên môn lâu đời hàng thế kỷ, ứng dụng tiên tiến của CNTT 

và cách tiếp cận linh hoạt khiến Estonia trở thành một địa điểm cạnh tranh cho sự đổi 

mới và sản xuất theo định hướng xuất khẩu. 

Lợi ích  

70% sản lượng xuất khẩu 

- Nghề thủ công chất lượng cao của Bắc Âu (https://investinestonia.com/business-

opportunities/marine/overview) trên cơ sở chuyên môn hàng hải hàng thế kỷ. 

- Sử dụng cực kỳ cao CNTT (https://investinestonia.com/business-

opportunities/marine/overview) trong quá trình thiết kế, tạo mẫu và sản xuất. 

- Cách tiếp cận rất linh hoạt (https://investinestonia.com/business-

opportunities/marine/overview) đối với các vấn đề thương mại và chế tạo theo yêu cầu 

của khách hàng. 

- Môi trường kinh doanh cạnh tranh (https://investinestonia.com/business-in-

estonia/legal-system/doing-business/) hỗ trợ đổi mới và nhanh chóng ra mắt sản phẩm. 

- Vị trí chiến lược cho các thị trường xuất khẩu EU, Bắc Âu và Nga 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/marine/overview).  

Tổng quan 
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Tăng trưởng 100% về sản lượng ngành trong thập kỷ qua. Estonia có một lĩnh vực 

hàng hải thích hợp cung cấp thiết kế, tạo mẫu và sản xuất tàu thương mại và giải trí cỡ 

vừa và nhỏ, điện tử (https://investinestonia.com/business-opportunities/mechatronics/) 

và thiết bị/linh kiện điện tử. 

Với truyền thống hàng hải lâu đời hàng thế kỷ, công nhân Estonia có chuyên môn sâu 

rộng trong nhiều lĩnh vực bao gồm khoa học vật liệu, thủy động lực học và khả năng 

cơ động. Các trung tâm có năng lực như TalTech's (https://taltech.ee/en/), Học viện 

Hàng hải Estonian (https://taltech.ee/en/estonian-maritime-academy) đảm bảo lực 

lượng lao động có trình độ học vấn chuyên nghiệp cao hơn và ứng dụng thực tế 

phương pháp luận hiện đại. 

Là quốc gia hỗ trợ kỹ thuật số nhất thế giới, việc sử dụng CNTT là cực kỳ cao. Tàu 

thuyền kỹ thuật số được tạo ra trong giai đoạn thiết kế, cho phép khách hàng tùy chỉnh 

theo thông số kỹ thuật chính xác mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Cảm biến và 

phần mềm đảm bảo tạo mẫu và thử nghiệm chính xác. Sản xuất tự động được tích hợp 

liền mạch với các yếu tố thủ công để tạo ra những con tàu chất lượng cao, an toàn với 

chứng nhận ISO. 

Các lợi thế của Estonia phải kể đến là một trong những nền kinh tế cởi mở và cạnh 

tranh nhất trên thế giới.  

Giá thành vẫn cạnh tranh so với các thị trường lân cận vì có mức chất lượng tương 

đương và văn hóa kinh doanh đáng tin cậy. 

Ngày nay, các tàu của Estonia với nhiều kích cỡ và chất liệu khác nhau được sử dụng 

trong các hoạt động hải quân, cứu hộ, năng lượng, khoa học và phá băng ở Bắc Âu và 

hơn thế nữa. Hệ thống và thiết bị của Cybernetica (https://cyber.ee/) để liên lạc hàng 

hải, giám sát và điều hướng được sử dụng trên toàn thế giới. Cảng thông minh 

(https://its-estonia.com/2020/02/11/the-smart-port-solution/), Cơ chế một cửa hàng hải 

(https://www.transpordiamet.ee/en/ways-waterways-

airspace/mariners/ElectronicMaritime-information-system) và các giải pháp của Chính 

phủ điện tử (https://e-estonia.com/solutions/e-governance/go Government-cloud/) đảm 

bảo tính hiệu quả và an toàn trong các hoạt động hàng ngày. Các nhà nghiên cứu địa 

phương đang nỗ lực đưa Estonia trở thành trung tâm năng lực của thế giới 
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(https://investinestonia.com/estonia-to-become-the-competence-center-for-maritime-

cybersecurity/) trong lĩnh vực an ninh mạng hàng hải. 

Estonia đang tận dụng lợi thế của mình về tính linh hoạt và CNTT để trở thành trung tâm 

chuyên nghiên cứu và phát triển hàng hải, tính bền vững môi trường và số hóa. 

Cho dù bạn tìm kiếm sự đổi mới hay sản xuất chất lượng cao trong môi trường kỹ 

thuật số cao, Estonia sẽ là một trung tâm ở Bắc Âu có khả năng mở rộng và cạnh tranh 

cho các doanh nghiệp hàng hải. 

Cam kết về lợi ích giá trị 

Estonia kết hợp vị trí chiến lược, môi trường kinh doanh cạnh tranh và truyền thống 

hàng hải, làm cho nó trở thành một địa điểm được lựa chọn cho ngành hàng hải. Cơ 

hội đầu tư bao gồm: 

- Nghề thủ công giải trí và đóng thuyền tập trung vào các sản phẩm vừa/nhỏ và có 

thể thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. 

- Sản xuất thuyền và các bộ phận và phụ kiện đi thuyền 

- Di dời hoặc mở rộng các doanh nghiệp hiện có 

- Dịch vụ cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng và tân trang lại sau mùa đông 

Vui lòng xem các cam kết về lợi ích giá trị của chúng tôi cho ngành hàng hải bằng 

ngôn ngữ tiếng Anh sau: https://investinestonia.com/wp-content/uploads/marine-

industry-value-proposition-en.pdf  

Những trang web này có thể hữu ích khi quan tâm đến lĩnh vực hàng hải ở Estonia: 

- Hiệp hội các ngành công nghiệp hàng hải Estonian (https://marineindustry.ee/en/)  

- Cơ sở lập kế hoạch dài hạn của Chính phủ Estonia cho lĩnh vực hàng hải 

(https://www.mkm.ee/en/objectives-actiilities/transport/marine-sector)  

Những thành phố thông minh 

Estonia có khả năng thích hợp trong việc thiết kế và xây dựng các giải pháp phần cứng 

và phần mềm cho giao thông thông minh, quy hoạch đô thị, du lịch và nhà thông minh. 

Thông qua cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến, kỹ năng và người tiêu dùng đưa ra ý 

tưởng thiết kế R&D. 
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Lợi ích  

2017 thử nghiệm xe tự hành được hợp pháp hóa 

- Cam kết của nhà nước đối với tài sản công hiệu quả 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/estonian-economy/overview/).  

- Kỹ năng đẳng cấp thế giới (https://investinestonia.com/business-in-

estonia/labour-market/) trong các hệ thống công nghệ cao, tính toán thời gian thực và 

an ninh mạng. 

- Sử dụng rộng rãi các mạng được kết nối trong các lĩnh vực năng lượng, giao 

thông và thành phố thông minh (https://investinestonia.com/business-

opportunities/smart-cities/overview).  

- Các lợi ích đã được chứng minh đối với người dùng và môi trường từ việc áp 

dụng các công nghệ thành phố thông minh (https://investinestonia.com/business-

opportunities/smart-cities/overview).  

- Cam kết của nhà nước đối với đổi mới trong lĩnh vực thành phố thông minh 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/smart-cities/overview).  

Tổng quan 

Xếp thứ 3 ở Châu Âu về tỷ lệ chuyên gia CNTT-TT trong số những người được tuyển dụng. 

Estonia có một kỷ lục tuyệt vời https://e-estonia.com/solutions/smart-city-and-

mobility/mobile-parking/) về việc áp dụng công nghệ để tạo ra hiệu quả và cải thiện 

trải nghiệm người dùng. Là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai bãi đậu xe thông 

minh, ngày nay các ứng dụng thông minh và hệ thống đặt vé được sử dụng rộng rãi 

trên toàn khu vực Bắc Âu. 

Nhờ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tốc độ cao và việc sử dụng công nghệ định vị, Estonia 

đã trở thành quốc gia đi đầu trong lĩnh vực viễn thông. Sự hợp tác lợi thế vượt trội này 

giữa các dịch vụ khẩn cấp, Google, Tele2 (https://tele2.ee/), Telia 

(https://www.telia.ee/era) và Elisa (https://www.elisa.ee/) xác định chính xác người 

gọi trong vài giây, cho phép cứu sống. Vào tháng 3/2017, Estonia đã hợp pháp hóa 

việc thử nghiệm các phương tiện tự hành tại nước này.  
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Cơ sở hạ tầng hỗ trợ kỹ thuật số, bao gồm đường và cảng thông minh, cũng đã cho 

phép Estonia triển khai Hệ thống giao thông thông minh (ITS) (https://e-

estonia.com/solutions/smart-city-and-mobility/intelligent-transportation-

%e2%80%a8systems/) đảm bảo dòng người và giao thông thông suốt xung quanh các 

thành phố và các trung tâm logistics. Phân tích dữ liệu lớn ngày càng được tích hợp để 

cải thiện quy hoạch đô thị, an toàn dân dụng và du lịch. 

Với chuyên môn lâu năm trong lĩnh vực cơ điện tử 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/mechatronics/) cùng với phần mềm 

gắn vào, Estonia có chuyên môn ngày càng cao trong kỹ thuật phần cứng và hệ thống 

điều khiển thông minh cho các tòa nhà, ánh sáng và thiết bị gia dụng. Samsung 

(https://www.samsung.com/vn/) đã tiến hành R&D cho TV thông minh ở Estonia, 

trong khi công ty gia tốc Tehnopol (https://www.tehnopol.ee/en/) đã thương mại hóa 

các đổi mới cho thành phố thông minh. 

Ngoài việc áp dụng các khái niệm thành phố thông minh để cải thiện chất lượng cuộc 

sống và tính di động, Estonia còn tìm cách cải thiện khả năng cạnh tranh kinh tế. Các 

liên doanh của Estonia với Smart Port (https://its-estonia.com/2020/02/11/the-smart-

port-solution/) và FINEST Twins (https://www.finestcentre.eu/finesttwins) với Phần 

Lan làm gia tăng khả năng tương tác với đối tác du lịch và thương mại lớn nhất của 

Estonia, cung cấp dữ liệu có giá trị cho việc hoạch định chiến lược và liên kết hai nền 

kinh tế chặt chẽ với nhau hơn. 

Các trang web này có thể hữu ích khi quan tâm đến các thành phố thông minh ở Estonia: 

- Tìm đối tác từ lĩnh vực CNTT-TT Estonia (https://e-estonia.com/it-sector/)  

- e-Estonia: bãi đậu xe di động (https://e-estonia.com/solutions/smart-city-and-

mobility/mobile-parking/)  

- Mạng hợp tác hệ thống giao thông thông minh (https://its-estonia.com/)  

Logistics 

Estonia là trung tâm chuỗi cung ứng hiệu quả nhất cho các khu vực Bắc Âu, Baltic và 

Tây Bắc Nga nhờ vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng hiện đại, khả năng đa phương thức và 

cách tiếp cận đáng tin cậy nhưng linh hoạt. 

Lợi ích  
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1,5 tỷ € doanh thu hàng năm của ngành 

- Vị trí chiến lược để phục vụ các khu vực Bắc Âu, Baltic và CIS 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/logistics/overview)  

- Toàn bộ khả năng đa phương thức sử dụng cơ sở hạ tầng hiện đại và hiệu quả 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/infraosystem-and-premises/).  

- Đội ngũ nhân viên đáng tin cậy và sử dụng CNTT đảm bảo hiệu quả 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/estonian-economy/osystem).  

- Phương pháp tiếp cận rất linh hoạt và minh bạch 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/estonian-economy/overview/).  

- Trung tâm xuất sắc về quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần kỹ thuật số 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/digital-logistics/).  

Tổng quan 

Estonia giao dịch với 180 quốc gia. Estonia chiếm một vị trí chiến lược với các kết nối 

đa phương thức tuyệt vời với các thị trường Bắc Âu, Baltic, EU và CIS, được hỗ trợ 

bởi các giao thức và kỹ năng ngôn ngữ cần thiết. 

Chúng tôi liên tục được xếp hạng (https://investinestonia.com/business-in-

estonia/estonian-economy/overview/) trong số các nền kinh tế cởi mở và cạnh tranh 

nhất trên thế giới, đồng thời thủ tục quan liêu thấp đảm bảo hàng hóa và dữ liệu lưu 

chuyển hiệu quả. Quy mô nhỏ gọn và văn hóa kinh doanh minh bạch của Estonia giúp 

bạn dễ dàng đưa ra quyết định, phát triển và linh hoạt. 

Cơ sở hạ tầng hiện đại của chúng tôi được tăng cường bởi các công nhân được đào tạo 

chuyên sâu (https://investinestonia.com/business-in-estonia/labour-market/) với chứng 

nhận chất lượng theo tiêu chuẩn. Chúng tôi có kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng 

công nghiệp phức tạp cho ABB (https://new.abb.com/ee) và Ericsson 

(https://www.ericsson.com/en/about-us/company-facts/ericsson-global/estonia) và có 

chuyên môn về hàng hóa nhạy cảm như hóa dầu và vận chuyển hàng đúng lúc. 

Các dự án liên tục đầu tư vào CNTT và cơ sở hạ tầng 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/infraosystem-and-premises/) như Đường 

sắt Baltic và Sân bay Tallinn sẽ làm tăng thêm khả năng cạnh tranh của Estonia. Những 

tiềm năng mới trong chuỗi cung ứng Bắc-Nam, Đông-Tây đang xuất hiện, chẳng hạn như 
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việc Post 11 sử dụng Tallinn làm trung tâm tập hợp toàn bộ thương mại điện tử Trung 

Quốc trên khắp Bắc Âu và Tây Bắc nước Nga. 

Là quốc gia có nền kỹ thuật số tiên tiến nhất thế giới, Estonia đang áp dụng CNTT để 

chuyển đổi tất cả các khía cạnh của quản lý chuỗi cung ứng, từ lập kế hoạch doanh 

nghiệp đến hải quan điện tử (https://www.emta.ee/en), xử lý hàng hóa tự động đến 

giao hàng tận nơi . Kết hợp với chuyên môn trong các dịch vụ chia sẻ chuỗi cung ứng, 

Estonia ngày càng trở thành trung tâm cho SCM tích hợp. 

Cho dù yêu cầu của bạn là khu vực hay toàn cầu, Estonia có cơ sở hạ tầng, chuyên môn và 

CNTT để cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng chính xác, hiệu quả và sáng tạo. 

Những trang web này có thể hữu ích khi quan tâm đến quản lý chuỗi cung ứng ở Estonia: 

- Ủy ban Thuế và Hải quan (https://www.emta.ee/en)   

- Hiệp hội Giao nhận Vận tải và Logistics Estonian (https://www.elea.ee/?lang=vi)  

- Hiệp hội các nhà vận chuyển đường bộ quốc tế của Estonia 

(https://www.eraa.ee/?setlang=eng)  

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Estonian (https://www.koda.ee/en)  

Hậu cần kỹ thuật số 

Estonia là quốc gia dẫn đầu thế giới về phát triển và ứng dụng hậu cần kỹ thuật số. Từ 

phân tích dữ liệu và hệ thống một cửa quốc gia đến ứng dụng di động và robot phân 

phối, Estonia cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng và trải nghiệm khách hàng từ bước 

đầu tiên đến bước cuối cùng. 

Lợi ích  

Đứng đầu toàn cầu về hoạt động kinh doanh 

- Hơn 20 năm kinh nghiệm (https://investinestonia.com/business-

opportunities/digital-logistics/overview) trong việc ứng dụng CNTT để cải thiện việc 

lập kế hoạch, hiệu quả và năng lực của chuỗi cung ứng. 

- Ngành CNTT đẳng cấp thế giới với chuyên môn về UX, phần mềm và hệ thống 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/it-rd/#software-development).  

- Lĩnh vực Công nghiệp quan trọng với chuyên môn về các giải pháp cơ điện tử và 

tự động hóa (https://investinestonia.com/business-opportunities/mechatronics).  
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- Cơ sở hạ tầng hỗ trợ kỹ thuật số bao gồm các mạng được kết nối và an ninh mạng 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/cyber-security).  

- Các giải pháp hậu cần kỹ thuật số của Estonia 

(https://investinestonia.com/business-opportunities/digital-logistics/overview) thu hút 

khách hàng toàn cầu, giải thưởng và tài trợ. 

Tổng quan 

Quản lý hàng đợi biên giới được đưa ra vào năm 2011 

Estonia đang áp dụng chuyên môn kỹ thuật và CNTT đẳng cấp thế giới của mình để 

cách mạng hóa hiệu quả chuỗi cung ứng và trải nghiệm của khách hàng từ bước đầu 

tiên đến bước cuối cùng. 

Estonia có một ngành công nghiệp hậu cần lớn nhờ vị trí chiến lược khiến nước này 

trở thành trung tâm chuỗi cung ứng hiệu quả cho các khu vực Bắc Âu, Baltic và tây 

bắc Nga. Ngành công nghiệp này đã ứng dụng CNTT rộng rãi trong 20 năm, từ việc tự 

động hóa hàng hóa và tài liệu ban đầu cho đến ứng dụng robot tiên tiến và phân tích dữ 

liệu hiện đại.  

Sự hợp tác tích cực với chính phủ đã chứng kiến sự phát triển nhanh của nhiều công cụ 

hỗ trợ hậu cần kỹ thuật số. Giải pháp biên giới điện tử của Estonia (https://its-

estonia.com/2020/11/23/border-queue-management-service/) đã được các nước láng 

giềng áp dụng và thu hút các giải thưởng của OECD về cải thiện thương mại và du 

lịch. Các giải pháp Cơ chế một cửa quốc gia và Hải quan điện tử cung cấp các báo cáo 

và giấy phép hợp lý. Estonia đưa ra tiêu chuẩn cho việc trao đổi dữ liệu xuyên biên 

giới ở châu Âu ngày nay. 

Estonia cũng được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số 

(https://investinestonia.com/business-in-estonia/infraosystem-and-premises/) bao gồm 

các cảng thông minh, đường xá và thành phố. Dữ liệu thời gian thực được kết nối từ 

các mạng này, có sẵn trên các hệ thống doanh nghiệp và ứng dụng dành cho thiết bị di 

động, đảm bảo lưu lượng truy cập thông suốt và giảm thiểu tác động đến môi trường. 

Bằng cách kết hợp ý tưởng môi trường kinh doanh cho R&D với các kỹ năng đẳng cấp 

thế giới về CNTT và kỹ thuật, Estonia đã tạo ra nhiều đổi mới hậu cần kỹ thuật số. 

Robot giao hàng tự trị của Starship Technologies (https://www.starship.xyz/) đã nhận 
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được khoản đầu tư chiến lược từ Daimler AG (https://info.daimler.com/en/); Các giải 

pháp chuyển phát bưu kiện của Cleveron (https://cleveron.com/) được 

(https://www.walmart.com/), ASDA (https://www.asda.com/) và Inditex 

(https://www.inditex.com/) Walmart áp dụng trên toàn cầu; Tính năng bán vé thông 

minh Tpilet (https://www.tpilet.ee/en)  đã được Norges Statsbaner mua lại 

(https://www.vy.no/en).  

Khi những cải tiến nhanh chóng trong lĩnh vực phân tích, A.I. và robot đã làm thay đổi 

hoàn toàn việc quản lý chuỗi cung ứng, và đã đưa Estonia lên vị trí tiên tiến của sự 

phát triển hậu cần kỹ thuật số. 

Những trang web này có thể hữu ích khi quan tâm đến hậu cần kỹ thuật số ở Estonia: 

- Tìm đối tác từ lĩnh vực CNTT và truyền thông của Estonia để phát triển các giải 

pháp hậu cần kỹ thuật số (https://e-estonia.com/it-sector/#logistics)  

- e-Estonia: Dịch vụ di động (https://e-estonia.com/solutions/smart-city-and-

mobility/intelligent-transportation-%e2%80%a8systems/)  

- Mạng hợp tác hệ thống giao thông thông minh (https://its-estonia.com/)  

- Ủy ban Thuế và Hải quan (https://www.emta.ee/en) 
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CHƯƠNG IV:  QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI, THUẾ, HẢI QUAN VÀ CÁC QUY ĐỊNH 

 

1. Môi trường kinh doanh 

Estonia là quốc gia dẫn đầu ở Trung và Đông Âu về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước 

ngoài. Nhìn chung, môi trường kinh doanh ở Estonia được đặc trưng là kinh doanh và 

thương mại tự do phù hợp với các thông lệ của EU. Nhiều công ty là công ty con của 

châu Âu, đặc biệt là Scandinavia. Estonia có số xếp hạng tín dụng cao nhất trong khu 

vực (Standard & Poor: AA-; Moody’s: A1; Fitch IBCA: AA-). 

Estonia là thành viên của khu vực đồng euro từ năm 2011, nhưng mức chi phí của 

quốc gia này vẫn thấp hơn đáng kể so với các nước láng giềng Scandinavia. 

Trong suốt thời kỳ khôi phục trở lại, chính sách kinh tế và chính sách của Chính phủ hầu 

hết đều nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Nói chung quan điểm 

của Chính phủ là rất hoan nghênh vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đối với các công ty 

định hướng xuất khẩu, đổi mới và hỗ trợ phát triển khu vực. Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 0% được áp dụng đối với tất cả các khoản thu nhập được tái đầu tư tại Estonia. 

Estonia là một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong việc tạo ra và triển khai các 

giải pháp thiết bị điện tử và an ninh mạng. 99% người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng 

qua Internet và hơn 95% hoàn thành tờ khai thuế thu nhập qua Internet. Estonia có cả 

trung tâm an ninh mạng của NATO và cơ quan CNTT của Liên minh châu Âu. 

Các khu thương mại tự do 

Có ba khu thương mại tự do được thành lập theo chỉ thị của Chính phủ Estonia: tại các 

cảng Muuga, Paldiski và Sillamáe ở bờ biển phía bắc Estonia. 

Các hiệp định quốc tế 

Estonia là thành viên của WTO từ năm 1999 và Liên minh châu Âu từ năm 2004. Năm 

2010, Estonia trở thành thành viên thứ 34 của OECD, tổ chức bao gồm hầu hết các 

quốc gia giàu có và phát triển nhất thế giới. Hiện Estonia có 60 hiệp ước đánh thuế hai 

lần có hiệu lực. 

Môi trường pháp lý 
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Estonia đã cải cách một cách có hệ thống hệ thống luật pháp của mình từ những năm 

1990 với ưu tiên chính sách hàng đầu là tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Các 

nhà lập pháp và chính phủ luôn thể hiện ý chí rõ ràng là làm cho môi trường kinh 

doanh trở nên hấp dẫn để hưởng lợi từ nguồn thu thuế và việc làm được tạo ra từ việc 

thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. 

Môi trường pháp lý Estonia ủng hộ kinh doanh và các nhà làm kinh doanh. Các nhà 

đầu tư nước ngoài có quyền và nghĩa vụ bình đẳng với các doanh nhân trong nước. Tất 

cả các nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty và tiến hành hoạt động kinh 

doanh tại Estonia giống như các nhà đầu tư trong nước; không áp dụng hạn chế. 

Đã có một số thay đổi trong môi trường pháp lý mà chúng tôi muốn chỉ ra rằng để 

minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, công ty Estonia có nghĩa vụ báo cáo với cơ quan 

đăng ký thương mại về các chủ sở hữu cuối cùng có lợi / chủ sở hữu thụ hưởng (UBO) 

của công ty và công ty Estonian quản lý ở nước ngoài phải cử người liên lạc. 

2. Quy định cho kinh doanh 

Chính sách cạnh tranh 

Chính sách cạnh tranh của Estonia nói chung là phù hợp với các nguyên tắc cạnh tranh 

của EU. 

Cơ quan Cạnh tranh Estonia là cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động giám sát và 

quản lý trong lĩnh vực này. Cơ quan này gồm có Ban Cạnh tranh và Ban Điều tiết. 

Estonia là một trong số ít quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, nơi mà có các thỏa thuận 

chống cạnh tranh, được gọi là cartels, được xử lý theo thủ tục hình sự. 

Kiểm soát giá cả 

Đạo luật cạnh tranh Estonia đưa ra một quy tắc chung, theo đó thỏa thuận giữa các 

thông lệ liên quan và các quyết định của các hiệp hội cam kết trực tiếp hoặc gián tiếp 

ấn định giá hoặc bất kỳ điều kiện giao dịch nào khác, bao gồm giá hàng hóa, thuế 

quan, phí, tăng giá, chiết khấu, giảm giá, phí cơ bản, phí bảo hiểm, phí bổ sung, lãi 

suất, thanh toán tiền thuê mướn áp dụng cho bên thứ ba đều bị cấm. Nguyên tắc này 

được áp dụng phù hợp với Thông báo của Ủy ban Châu Âu về các hạn chế theo chiều 

dọc (2000/C 291/01), trong đó nghiêm cấm việc thiết lập giá bán lại cố định hay giá 

bán lại đã được bố trí trước. Tuy nhiên, việc nhà cung cấp cung cấp danh sách giá 
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khuyến nghị hoặc giá tối đa cho người mua không được coi là vi phạm quy định về 

kiểm soát giá. 

Bảo vệ người tiêu dùng 

Các hành vi pháp lý chính quy định việc bảo vệ người tiêu dùng là Đạo luật Bảo vệ 

Người tiêu dùng, Đạo luật Thương mại, Đạo luật Quảng cáo và Đạo luật Nghĩa vụ. 

Việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và sự phát triển cũng như việc 

thực hiện chính sách người tiêu dùng theo các quy định của Hướng dẫn của Liên hợp 

quốc, Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng và chính sách người tiêu dùng của EU được 

giao chủ yếu cho Cơ quan quản lý kỹ thuật và bảo vệ người tiêu dùng (CPTRA). 

Ba chức năng quan trọng nhất của CPTRA là giám sát thị trường tiêu dùng, bảo vệ lợi 

ích kinh tế của người tiêu dùng, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng và thông báo, 

tư vấn cho người tiêu dùng. CPTRA thiết lập một giải pháp thay thế không tốn kém 

cho các tòa án dân sự và các quyết định của Ban Bảo vệ Người tiêu dùng đóng vai trò 

là hướng dẫn cho các doanh nghiệp thương mại. CPTRA có quyền áp đặt thời hạn và 

lệnh theo quy định trong trường hợp vi phạm Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng và các 

quy định khác. Cùng với các tổ chức chính quyền địa phương và tiểu bang khác, Hội 

đồng cũng giám sát các lĩnh vực sau: an toàn sản phẩm, quảng cáo gây hiểu lầm, hợp 

đồng tiêu dùng, dịch vụ công, ghi nhãn sản phẩm,…. 

Bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền 

Các luật chính của Estonia quản lý quyền sở hữu trí tuệ là Đạo luật Bản quyền, Đạo 

luật Bằng sáng chế, Đạo luật Nhãn hiệu, Đạo luật Mẫu Tiện ích, Đạo luật Bảo vệ Kiểu 

dáng Công nghiệp và Đạo luật Bảo vệ Chỉ dẫn Địa lý. Tên doanh nghiệp và bí mật 

kinh doanh được bảo vệ theo Bộ luật Thương mại và Đạo luật Cạnh tranh. Estonia là 

thành viên của WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới) từ năm 1994 và là nước ký 

kết một số điều ước quốc tế, bao gồm Công ước Paris và Berne, Đạo luật Geneva về 

Thỏa thuận Hague và Nghị định thư Madrid. 

Bằng sáng chế 

Các phát minh trong bất kỳ lĩnh vực công nghệ nào đều được quyền bảo hộ bằng sáng 

chế miễn là chúng đáp ứng các tiêu chí được quy định trong Đạo luật Sáng chế. Sáng 

chế có thể ở dạng thiết bị, quy trình hoặc vật liệu, bao gồm vật liệu sinh học hoặc sự 
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kết hợp của chúng. Một sáng chế có thể được cấp bằng sáng chế nếu nó là mới, bao 

gồm một bước hoàn chỉnh và có khả năng áp dụng công nghiệp. Người tạo ra một phát 

minh đã được cấp bằng sáng chế có quyền nhân thân của tác giả. Quyền này không thể 

chuyển nhượng và kéo dài trong thời hạn vô thời hạn. Người sáng tạo cũng có quyền 

kinh tế để nhận được số tiền thu được hợp lý từ các khoản thu được từ sáng chế. Các 

quyền kinh tế có thể chuyển nhượng và có thể kế thừa. 

Sáng chế được cấp bằng bảo hộ sáng chế sau khi đăng ký tại Cơ quan đăng ký sáng 

chế của Nhà nước. Chủ sở hữu bằng sáng chế có độc quyền đối với các phát minh 

được cấp bằng sáng chế trong suốt hiệu lực của thời hạn bằng sáng chế (20 năm). 

Quyền đăng ký và nắm giữ bằng sáng chế, theo nguyên tắc chung, được trao cho 

người nắm giữ bằng sáng chế và người kế nhiệm hợp pháp của tác giả. Các đơn xin 

cấp bằng sáng chế được gửi tại Văn phòng Sáng chế và sẽ phải nộp một koản phí trả. 

Sau đó, Văn phòng Sáng chế sẽ tiến hành một cuộc điều tra để xác định xem sáng chế 

có đáp ứng các tiêu chí hay không và cũng để cấp bằng sáng chế hoặc từ chối đơn. 

Nhãn hiệu 

Đạo luật Nhãn hiệu coi nhãn hiệu và nhãn hiệu Dịch vụ là dấu hiệu được sử dụng để 

phân biệt hàng hóa và dịch vụ của một người cụ thể với các loại hàng hóa và Dịch vụ 

tương tự do người khác cung cấp. Các nhãn hiệu được quyền bảo hộ nếu chúng được 

đăng ký tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu thương mại và dịch vụ của Estonia, với WIPO 

hoặc Cơ quan Hài hòa thị trường nội khối Châu Âu. 

Để đăng ký nhãn hiệu với Cơ quan đăng ký nhãn hiệu thương mại và dịch vụ Estonia, 

đơn đăng ký phải được gửi cho Văn phòng sáng chế Estonia và người nộp đơn phải trả 

phí Tiểu bang. Văn phòng Sáng chế wiN xem xét đơn và ra quyết định cấp hoặc từ 

chối đơn. Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu đã đăng ký kéo dài trong 10 năm và có 

thể gia hạn thêm trong thời hạn 10 năm nữa. 

Bản quyền 

Bảo hộ quyền tác giả mở rộng đối với bất kỳ tác phẩm gốc nào trong lĩnh vực văn học, 

nghệ thuật hoặc khoa học được thể hiện dưới dạng khách quan và được nhận biết và 

được tái tạo dưới dạng này hoặc trực tiếp hoặc bằng thiết bị kỹ thuật. Quyền tác giả tự 

động xuất hiện khi tác phẩm được tạo ra; không cần xuất bản tác phẩm hoặc đăng ký 

Bản quyền. 
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Luật bản quyền của Estonia quy định cả quyền nhân thân và quyền kinh tế. Việc bảo 

vệ các quyền nhân thân là vĩnh viễn trong khi các quyền kinh tế được bảo vệ đến 70 

năm kể từ khi tác giả qua đời. 

Chống bán phá giá 

Estonia áp dụng chính sách thương mại của EU như các biện pháp chống bán phá giá 

hoặc chống trợ cấp. Chế độ nhập khẩu của EU áp dụng cho Estonia. 

Như đã nêu trong luật, bán phá giá là việc một nhà xuất khẩu nước ngoài xuất khẩu hàng 

hóa sang lãnh thổ hải quan Estonia để hàng hóa đó được lưu thông tự do, dưới giá trị 

thông thường của chúng theo Bộ luật Hải quan. Các biện pháp chống bán phá giá là thuế 

hải quan áp dụng với thuế suất được xác định bằng thủ tục điều tra nhằm giảm thiệt hại 

cho ngành công nghiệp Estonia do nhập khẩu hàng hóa với giá bán phá giá. 

Trong khi EU có chính sách ngoại thương khá tự do, một số sản phẩm cần có giấy 

phép nhập khẩu. Có một số hạn chế, đặc biệt là đối với các sản phẩm nông nghiệp, sau 

khi thực hiện CAP (Chính sách Nông nghiệp Chung): việc áp dụng các khoản bồi 

thường đối với xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho sự 

phát triển nông nghiệp trong EU, ngụ ý một số hệ thống kiểm soát và quy định đối với 

hàng hóa vào lãnh thổ EU. 

Mua lại 

Hai hình thức mua lại chính là mua lại theo cách thức kinh doanh (tài sản) và mua lại 

bằng cách mua cổ phần. Loại chuyển đổi thực tế phụ thuộc vào ý định của các bên, ví 

dụ: liệu nhà đầu tư có quan tâm đến toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của 

công ty mục tiêu hay không và các khoản nợ phải trả của công ty mục tiêu là gì,… 

Nên tiến hành thẩm định trước khi mua lại, bất kể hình thức mua lại là gì. 

Chuyển giao doanh nghiệp 

Bộ luật Thương mại Estonia coi doanh nghiệp là một thực thể kinh tế mà thông qua đó 

công ty đang hoạt động. Một công ty có thể có nhiều doanh nghiệp, ví dụ: các thực thể 

cấu trúc như nhà máy sản xuất, cửa hàng bán lẻ,…. 

Việc chuyển giao doanh nghiệp kinh doanh thường được thực hiện khi người mua 

không quan tâm đến một số bộ phận hoặc trách nhiệm pháp lý của công ty. 
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Trên thực tế, nhà đầu tư hầu hết quan tâm đến một số tài sản, quyền và lợi thế thương 

mại của công ty mục tiêu và thương lượng giá cả phù hợp. 

Tuy nhiên, theo Luật Nghĩa vụ, khi chuyển giao tài sản hình thức doanh nghiệp kinh 

doanh, các nghĩa vụ liên quan đến tài sản đã bán cũng được chuyển cho người mua. 

Do đó, người mua tài sản sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng lẻ đối với các 

nghĩa vụ liên quan đến doanh nghiệp của người bán, nghĩa vụ này được tạo ra trước 

khi chuyển giao doanh nghiệp và ngày đến hạn thanh toán trong vòng vài năm sau khi 

chuyển giao tài sản. 

Một quy định tương tự cũng có trong luật lao động của Estonia nhằm bảo vệ người lao 

động trong trường hợp chuyển giao. 

Không có yêu cầu pháp lý nào về hình thức mua tài sản. Tuy nhiên, nếu các tài sản cụ 

thể liên quan đến yêu cầu một hình thức hợp đồng cụ thể (ví dụ: chuyển nhượng bất 

động sản phải được công chứng), thì toàn bộ hợp đồng mua bán cần phải ở cùng một 

hình thức, trừ khi các tài sản cụ thể (chẳng hạn như bất động sản) được chuyển nhượng 

riêng biệt với phần còn lại của tài sản. 

Ngoài ra, việc mua lại có thể được thực hiện bằng các giao dịch khác nhau dưới các 

hình thức khác nhau. 

Cũng cần lưu ý rằng các giấy phép và giấy phép công không thể được chuyển nhượng 

khi bán doanh nghiệp kinh doanh và phải được công ty mua lại xin phép riêng. 

Chuyển nhượng cổ phần 

Nếu cổ phần của một công ty được mua lại, thì người mua có tất cả các quyền và nghĩa 

vụ với tư cách là một cổ đông của công ty. 

Các tài sản và nợ phải trả của công ty sẽ không bị điều chỉnh, tức là không có sự “chọn 

và lựa chọn” như khi chuyển giao doanh nghiệp. 

Trong trường hợp của một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân (osauhing hoặc OU), 

việc mua lại cổ phiếu thường yêu cầu một thỏa thuận chuyển nhượng cổ phiếu được 

công chứng, trừ khi cổ phiếu của một đơn vị tổ chức được đăng ký trên Trung tâm lưu 

ký chứng khoán Nasdaq CSD (nhà điều hành hệ thống thanh toán chứng khoán 

Estonia). Để đăng ký cổ phiếu trên Nasdaq CSD, cần có tài khoản chứng khoán của cổ 

đông. Có thể mở tài khoản chứng khoán tại ngân hàng hoặc tài khoản chứng khoán 
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tạm thời (tài khoản tiền gửi) trực tiếp trên Nasdaq CSD. Đối với việc mở tài khoản 

ngân hàng hoặc tài khoản chứng khoán với tư cách là người không cư trú, việc này có 

thể phức tạp do vấn đề nhạy cảm - rửa tiền. 

Trong trường hợp thứ hai, việc chuyển nhượng cổ phần có thể được thực hiện trên cơ 

sở một hợp đồng đơn giản bằng văn bản. Đối với công ty TNHH đại chúng (aktsiaselts 

hoặc AS), thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần bằng văn bản là đủ. 

Các bên được tự do xác định ngày quyền sở hữu cổ phiếu được chuyển nhượng, nhưng 

đối với các mục tiêu của công ty mục tiêu (ví dụ liên quan đến quyền biểu quyết, 

quyền được chia cổ tức,…), cổ phiếu được coi là được chuyển nhượng kể từ thời điểm 

ghi nhận việc chuyển nhượng vào danh sách cổ đông.  

Nếu người mua không phải là cổ đông hiện tại của công ty mục tiêu và không sở hữu 

100% cổ phần trong công ty mục tiêu, thì các cổ đông khác của công ty TNHH tư 

nhân (OU hoặc osauhing) có quyền ưu tiên mua cổ phần đó, trừ khi các điều khoản cổ 

đông của công ty mục tiêu nói khác. 

Trong trường hợp công ty TNHH đại chúng (AS hoặc aktsiaselts), các cổ đông chỉ có 

quyền ưu tiên nếu nó được quy định trong các điều khoản của cổ đông.  

Cũng cần lưu ý rằng việc chuyển nhượng phần lớn cổ phần, hoặc mua lại quyền kiểm 

soát công ty bằng một số phương thức khác, có thể (nếu doanh số bán hàng ở Estonia 

của công ty mục tiêu và doanh số bán hàng ở Estonia của người mua vượt quá một 

ngưỡng nhất định) được coi là một sự hợp nhất cho các mục đích của Đạo luật Cạnh 

tranh Estonia. 

Như vậy, việc mua lại bằng cách mua cổ phần có thể chịu sự kiểm soát của việc sáp 

nhập nhưng việc mua lại bằng con đường kinh doanh (tài sản) thì không. 

Các khía cạnh pháp lý của hoạt động mua lại ở Estonia không khác nhiều so với các 

nước trong EU và không có hạn chế đặc biệt nào đối với vốn nước ngoài. 

3. Thị trường bất động sản  

Thị trường bất động sản Estonia sôi động nhất trong giai đoạn 2004-2006, nhưng đến 

năm 2007, số lượng và giá trị giao dịch bất động sản bắt đầu giảm dần. Từ năm 2007 

đến năm 2011, thị trường bất động sản trải qua một giai đoạn suy thoái nghiêm trọng. 

Để đối phó với tình hình mới, những người tham gia thị trường đã phải đối mặt với 
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một số quyết định khó khăn và tổ chức lại cách thức kinh doanh của họ. Trong nửa 

cuối năm 2011 và năm 2012, thị trường bất động sản phục hồi, cả lượng và giá trị giao 

dịch bắt đầu tăng trở lại. 

Năm 2013, thị trường bất động sản Estonia tiếp tục tăng. Sự gia tăng chủ yếu dựa trên 

sự phát triển tích cực của nền kinh tế Estonia, sự gia tăng niềm tin của người dân, lãi 

suất thấp và sự bổ sung dần dần các dự án bất động sản mới. 

Năm 2018, có 59.301 giao dịch mua bán bất động sản với tổng giá trị khoảng 3,8 tỷ 

euro không được ghi nhận. Hơn một nửa trong số các giao dịch mua bán liên quan đến 

căn hộ. Thị trường bất động sản sôi động nhất ở Harju và Tartu, lần lượt chiếm 44% và 

11% tổng số giao dịch. 

Phần sôi động nhất của thị trường bất động sản ở Estonia là thị trường căn hộ. Tuy 

nhiên, số lượng giao dịch cao và lượng chào bán hạn chế ở một số phân khúc thị 

trường đã làm tăng giá đáng kể. Giá trung bình cho mỗi mét vuông của một căn hộ vào 

năm 2018 ở Tallinn là 1746 €/m2. Các căn hộ trong một tòa nhà dân cư mới có giá từ 

2500-3500 €/m2 (không bao gồm các căn hộ độc đáo). 

Số lượng giao dịch tăng lên đáng kể do lãi suất thấp giúp thị trường bất động sản tiếp 

cận được với nhiều người mua. Trong những năm gần đây, lãi suất cho vay mua nhà 

bình quân hàng tháng đều đặn trong khoảng 2-3%. 

4. Các chính sách hải quan 

Là thành viên của EU, Estonia đã thực hiện luật hải quan của EU. Kể từ ngày 1 tháng 

5 năm 2016, Bộ luật Hải quan Liên minh mới và các hoạt động liên quan đã áp dụng, 

thay thế Bộ luật Hải quan Cộng đồng và các điều khoản thi hành có hiệu lực trước đó. 

Ưu tiên của cơ quan hải quan Estonia đã và sẽ là buôn bán hàng lậu, đặc biệt là các sản 

phẩm thuốc lá và rượu. 

Hạn chế nhập khẩu 

Không có danh sách bị cấm ở Estonia, nhưng một số hàng hóa (ví dụ: ma túy, thiết bị 

quân sự, đồ vật văn hóa, chất thải nguy hại, hàng hóa CITES) cần có giấy phép nhập 

khẩu cụ thể do các cơ quan có liên quan cấp. 
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Một số hạn ngạch đối với một số loại hàng hóa do EU áp đặt và được áp dụng cho tất 

cả các nước thành viên. Hạn ngạch cho phép nhập khẩu hàng hóa miễn thuế hoặc hàng 

hóa với tỷ lệ thấp hơn, cho đến khi hạn ngạch được lấp đầy. 

Thuế hải quan 

Các loại thuế quan thông thường được áp dụng chung cho tất cả hàng hóa nhập khẩu vào 

EU. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, các thuế đó không được áp dụng. 

Thuế suất hải quan dựa trên giá trị và phụ thuộc vào loại hàng hóa và quốc gia xuất xứ. 

Hàng nhập khẩu từ các nước EFTA, Thụy Sĩ, và các nước ứng cử viên EU hoặc các 

nước liên kết nói chung được miễn thuế. Thuế suất thường nằm trong khoảng từ 0 đến 

10%. Các mức thuế suất được áp dụng thường xuyên do các vụ kiện chống bán phá giá. 

Tư cách thành viên của Estonia trong EU ngụ ý rằng tất cả các khía cạnh của thuế hải 

quan được quyết định bởi biểu thuế hải quan chung - TARIC. Thuế hải quan đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu và các khoản phí có hiệu lực tương đương bị cấm giữa các 

quốc gia thành viên. 

Trong TARIC, tất cả các biện pháp liên quan đến thuế quan, pháp luật thương mại và 

nông nghiệp đều được tích hợp. Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho các nhà điều hành 

kinh tế một cái nhìn rõ ràng về các biện pháp phải thực hiện khi xuất nhập khẩu hàng 

hóa. TARIC không chứa thông tin liên quan đến các khoản thu quốc gia như thuế suất 

VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Các quy tắc định giá dựa trên Hiệp định Định giá Hải quan của WTO được chuyển đổi 

sang luật áp dụng của Cộng đồng Châu Âu. 

Trị giá hải quan thường bao gồm phí hàng hóa, vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ 

khác được cung cấp để nhập khẩu hàng hóa vào EU. 

Thông thường thuế nhập khẩu phải được thanh toán tại điểm nhập cảnh. Các nhà nhập 

khẩu có thể nộp đơn xin hoãn thuế. 

Giảm thuế tạm nhập  

Theo thủ tục nhập cảnh tạm thời, hàng hóa không thuộc Cộng đồng nhằm tái xuất khẩu 

có thể được sử dụng trong lãnh thổ hải quan của Cộng đồng, với mức giảm toàn bộ 

hoặc một phần thuế nhập khẩu. 
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Giấy tờ và thủ tục 

Tất cả các thủ tục hải quan được thực hiện thông qua điện tử. 

Bất kỳ nhà điều hành kinh tế nào được thành lập ở EU đều cần phải có số EORI. Các 

nhà điều hành kinh tế được thành lập bên ngoài EU phải được cấp số EORI nếu họ nộp 

tờ khai hải quan, tờ khai nhập cảnh hoặc xuất cảnh. 

Cần có giấy ủy quyền đặc biệt của cơ quan hải quan đối với: 

- Việc sử dụng thủ tục xử lý nội hoặc ngoại, thủ tục nhập khẩu tạm thời hoặc thủ tục 

sử dụng cuối cùng. 

- Hoạt động của kho lưu giữ để tạm giữ, lưu kho hàng hóa hải quan, trừ trường hợp 

người kinh doanh kho lưu giữ là cơ quan hải quan. 

Các điều kiện cho phép sử dụng một hoặc nhiều thủ tục nêu trên hoặc vận hành các cơ 

sở lưu trữ được quy định trong giấy ủy quyền. 

Giấy ủy quyền sẽ có hiệu lực kể từ ngày cấp và thường là vào một ngày đã được xác định. 

Trừ trường hợp luật hải quan có quy định khác, việc ủy quyền nêu trên chỉ được cấp 

cho những người sau: 

- Những người được xác minh trong lãnh thổ hải quan của Cộng đồng; 

- Những người cung cấp sự đảm bảo cần thiết cho việc tiến hành các hoạt động thích 

hợp và, trong trường hợp có thể phát sinh khoản nợ hải quan hoặc các khoản phí khác 

đối với hàng hóa theo thủ tục đặc biệt, yêu cầu cung cấp một bảo đảm; trong trường 

hợp tạm nhập hoặc thủ tục gia công nội địa, người sử dụng hàng hóa hoặc sắp xếp cho 

việc sử dụng của họ hoặc người thực hiện các hoạt động gia công hàng hóa hoặc sắp 

xếp cho chúng được thực hiện tương ứng. 

Nhà kho và lưu kho 

Theo thủ tục lưu kho, hàng hóa không thuộc Cộng đồng có thể được lưu trữ trong lãnh 

thổ hải quan của Cộng đồng mà không phải tuân theo bất kỳ điều nào sau đây: 

- Thuế nhập khẩu; 

- Các khoản phí khác theo quy định khác có liên quan hiện hành; 
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- Các biện pháp chính sách thương mại, trong chừng mực họ không ngăn cấm việc 

nhập hoặc xuất cảnh hàng hóa vào hoặc ra khỏi lãnh thổ hải quan của Cộng đồng. 

Hàng hóa của Cộng đồng có thể được đặt theo thủ tục lưu kho hải quan hoặc thủ tục khu 

tự do phù hợp với luật hải quan hoặc luật của Cộng đồng quản lý các lĩnh vực cụ thể, hoặc 

để hưởng lợi từ quyết định cho phép hoàn trả hoặc miễn thuế nhập khẩu. Nói chung, 

không có giới hạn về thời gian hàng hóa có thể được lưu giữ theo thủ tục lưu kho. 

Tái xuất 

Hàng hóa không thuộc Cộng đồng được đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Cộng đồng 

phải có thông báo tái xuất để nộp tại cơ quan hải quan liên quan và với các thủ tục xuất 

cảnh. Thông báo tái xuất phải đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ thông quan. 

Thủ tục tái xuất không được áp dụng cho: 

- Hàng hóa làm thủ tục quá cảnh nước ngoài chỉ đi qua lãnh thổ hải quan của Cộng đồng; 

- Hàng hóa được vận chuyển quá cảnh hoặc tái xuất trực tiếp từ khu vực tự do; 

- Hàng hóa làm thủ tục tạm lưu kho tái xuất trực tiếp từ cơ sở tạm lưu kho được phép tái xuất. 

5. Pháp nhân kinh doanh 

Khung pháp lý 

Môi trường pháp lý cho các hoạt động kinh doanh ở Estonia hầu hết được quy định bởi 

Bộ luật Thương mại (Ãriseadustik). 

Năng lực pháp lý bị tác động bởi một thực thể bắt đầu từ khi nó được ghi vào sổ đăng 

ký thương mại và chấm dứt sau khi nó bị xóa khỏi Sổ đăng ký thương mại. 

Mọi pháp nhân phải có một tên doanh nghiệp được ghi vào Sổ đăng ký thương mại và 

theo đó công ty hoạt động. 

Tên doanh nghiệp luôn chứa phần phụ đề cập đến hình thức pháp lý của thực thể. Tên 

doanh nghiệp không được gây hiểu nhầm về hình thức pháp lý, lĩnh vực hoặc phạm vi 

hoạt động của công việc kinh doanh và cũng không trái với đạo đức tốt. 

Khi bắt đầu hoạt động tại Estonia, cần lưu ý rằng có một số lĩnh vực hoạt động nhất 

định cần phải có giấy phép hoặc trong đó chỉ một loại pháp nhân cụ thể mới có thể 

hoạt động, cũng như các lĩnh vực hoạt động luật pháp nghiêm cấm. 
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Cũng có thể có các yêu cầu đặc biệt bắt nguồn từ luật pháp đối với các nghĩa vụ của 

các công ty phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của công ty (ví dụ: ngân hàng, đầu tư, 

bảo hiểm, cho vay, bán nhiên liệu hoặc rượu,... .  

Theo nguyên tắc chung, các đơn vị phải chịu các nghĩa vụ kế toán và cần phải nộp các báo 

cáo tài chính cho Cơ quan Đăng ký Thương mại. Việc kiểm toán các báo cáo tài chính có 

thể được yêu cầu tùy thuộc vào hình thức pháp lý và số vốn cổ phần của đơn vị. 

Các thực thể chỉ có thể hợp nhất, phân chia hoặc chuyển đổi trong các trường hợp và 

theo thủ tục do pháp luật quy định. Trường hợp pháp luật có quy định phải được phép 

của cơ quan có thẩm quyền khi sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi. 

Lựa chọn thực thể và hình thức kinh doanh 

Bộ luật Thương mại quy định 5 loại pháp nhân kinh doanh: công ty hợp danh 

(táisũhing), công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (usaldusũhing), công ty trách 

nhiệm hữu hạn tư nhân (osaũhing), công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng 

(aktsiaselts) và hiệp hội thương mại (tulundusũhistu). 

Trong 5 loại hình này được quy định trong Bộ luật Thương mại, công ty trách nhiệm 

hữu hạn tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng là những hình thức tổ chức 

được sử dụng phổ biến nhất để hoạt động kinh doanh. Đây này là do đặc điểm cơ bản 

nhất của họ - giới hạn trách nhiệm của các cổ đông. 

Do đó, trọng tâm chính trong các hình thức kinh doanh của phần này là về hai hình 

thức kinh doanh này và các khía cạnh trọng tâm của hoạt động của chúng được trình 

bày dưới dạng một so sánh. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân (OU) và công ty trách nhiệm hữu hạn đại 

chúng (AS) 

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng có 

vốn cổ phần được chia thành cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân và cổ 

phần của công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng và các cổ đông không phải chịu trách 

nhiệm cá nhân về nghĩa vụ của công ty - công ty có trách nhiệm về việc thực hiện 

nghĩa vụ của mình với tất cả tài sản của họ. 

Các công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập bằng cách ký kết các thỏa thuận về 

việc thành lập đã được công chứng và thông qua các điều khoản của cổ đông. 
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Các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân cũng có thể được thành lập với một thủ tục 

nhanh chóng. Trong trường hợp đó, tất cả các tài liệu cần thiết được xuất trình cho Cơ 

quan Đăng ký Thương mại dưới dạng điện tử và được xác thực bằng chữ ký số. 

Mặc dù số lượng cổ đông là không giới hạn theo luật trong cả hai trường hợp, công ty 

trách nhiệm hữu hạn tư nhân phù hợp với một nhóm người đóng góp có quan hệ thân 

thiết hơn. 

Theo đó, các biện pháp bảo vệ được pháp luật quy định cho phép kiểm soát tương ứng, 

bao gồm quyền ưu tiên trong trường hợp bán cổ phần cho những người không phải là 

cổ đông, và thậm chí khả năng quy định (trong các điều khoản của cổ đông) yêu cầu 

cần có sự giải quyết của các đối tác để chuyển nhượng cổ phần hoặc một phần của cổ 

phần cho bên thứ ba. 

Cổ phần của một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng có thể tự do chuyển nhượng, 

nhưng người sở hữu cổ phần có thể xác lập quyền ưu tiên trong các điều khoản của cổ đông.  

Đối với vốn cổ phần tối thiểu, đó là 25.000 EUR đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

đại chúng và 2.500 EUR đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Trong các lĩnh 

vực hoạt động nhất định (ví dụ: ngân hàng, công ty bảo hiểm,…), luật pháp có thể quy 

định các yêu cầu về vốn cổ phần cao hơn. 

Các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân cũng có thể được thành lập mà không cần góp 

vốn cổ phần, với điều kiện người sáng lập chỉ là cá nhân và vốn cổ phần tối thiểu theo 

kế hoạch không vượt quá 25.000 EUR. Vốn cổ phần của một công ty như vậy sẽ đòi hỏi 

một số tiền đối với các cổ đông, những người này có chịu trách nhiệm góp toàn bộ tài 

sản của mình lên đến số tiền mà họ đã hứa góp cho phần vốn cổ phần của công ty. 

Trong một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng, mỗi cổ phần dành một phiếu biểu 

quyết tại đại hội đồng cổ đông. Trong một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, mỗi 

cổ đông nắm giữ một cổ phiếu và mỗi 1 EUR  cổ phiếu thường đưa ra một phiếu biểu 

quyết tại cuộc họp cổ đông trừ khi các điều khoản của cổ đông quy định khác. 

Cổ phiếu của một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng phải được đăng ký với cơ 

quan đăng ký chứng khoán của Estonia (ERS). Cổ phần của một công ty trách nhiệm 

hữu hạn tư nhân có thể được đăng ký với ERS nếu muốn. Nếu cổ phiếu của công ty 
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trách nhiệm hữu hạn tư nhân không được đăng ký trong ERS, sổ đăng ký cổ phiếu 

được lưu giữ bởi ban quản lý của công ty.  

Các giao dịch chuyển nhượng và cầm cố cổ phiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân 

phải được chứng thực bởi công chứng viên, trừ khi cổ phiếu được đăng ký trong ERS. 

Do đó, việc đăng ký cổ phiếu của một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân trong ERS 

được khuyến khích nếu dự kiến có nhiều giao dịch với cổ phiếu. Không có yêu cầu 

tương tự đối với hình thức giao dịch bằng cổ phiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn 

đại chúng. Việc chuyển nhượng cũng như cầm cố cổ phiếu của công ty trách nhiệm 

hữu hạn đại chúng được đăng ký trong ERS. 

Các phương thức và quy trình quản trị doanh nghiệp 

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng bao gồm ba cấp là 

đại hội đồng cổ đông, ban kiểm soát và hội đồng quản trị, trong khi cơ cấu quản lý của 

công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân thường thiếu cấp ban kiểm soát. 

Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân phải có ban kiểm soát nếu điều lệ hiệp 

hội quy định. 

Hội đồng quản trị, các thành viên do ban kiểm soát bầu ra là cơ quan chỉ đạo của công 

ty trách nhiệm hữu hạn, đại diện và chỉ đạo công ty, còn ban kiểm soát lập kế hoạch 

hoạt động và tổ chức quản lý công ty cũng như giám sát hoạt động của ban quản lý. 

Đối với ban quản lý, cần có sự đồng ý của ban kiểm soát để ký kết các giao dịch vượt 

quá phạm vi hoạt động kinh tế hàng ngày. Trường hợp công ty thiếu ban kiểm soát thì 

các quyền và nghĩa vụ này do đại hội đồng cổ đông thực hiện. 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quản lý cao nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn đại 

chúng trong khi cơ quan tương ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân được gọi 

là cuộc họp cổ đông. 

Các cơ quan quản lý này được trao quyền đưa ra các quyết định quan trọng nhất từ 

quan điểm phát triển của công ty - phân chia cổ tức, phê duyệt các báo cáo tài chính, 

bầu cử và triệu tập các thành viên của ban kiểm soát,…. 

Trách nhiệm pháp lý 
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Một thành viên của ban quản trị phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. 

Các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm chung và riêng về những thiệt 

hại do sai trái gây ra cho công ty, trừ khi họ chứng minh được rằng họ đã hành động 

một cách thận trọng. Điều tương tự cũng áp dụng đối với các thành viên ban kiểm soát. 

Nói chung, trách nhiệm của các cổ đông đối với các nghĩa vụ của công ty trách nhiệm 

hữu hạn được giới hạn trong số tiền họ góp vào vốn cổ phần của công ty. 

Tuy nhiên, cổ đông phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra một cách sai 

trái cho công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng, một cổ đông khác hoặc người thứ ba. 

Công ty hợp danh 

Công ty hợp danh - công ty trong đó hai hoặc nhiều thành viên hợp danh hoạt động 

dưới một tên kinh doanh chung và tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty 

hợp danh bằng toàn bộ tài sản của mình. 

Công ty hợp danh hữu hạn - một công ty trong đó hai hoặc nhiều người hoạt động dưới 

một tên kinh doanh chung và ít nhất một trong hai người (thành viên hợp danh) chịu 

trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty hợp danh hữu hạn bằng tất cả tài sản của 

thành viên hợp danh và ít nhất một trong những người (đối tác hữu hạn) chịu trách 

nhiệm về các nghĩa vụ của công ty hợp danh hữu hạn trong phạm vi đóng góp của đối 

tác hữu hạn. 

Hiệp hội thương mại - một công ty với mục đích hỗ trợ và thúc đẩy lợi ích sinh thái 

của các thành viên thông qua hoạt động kinh tế chung, trong đó các thành viên tham 

gia với tư cách là người tiêu dùng hoặc người sử dụng các lợi ích khác, nhà cung cấp, 

thông qua đóng góp công việc, thông qua việc sử dụng dịch vụ hoặc theo bất kỳ cách 

tương tự nào khác. 

Hiệp hội thương mại phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của mình bằng tất cả tài 

sản của mình. Các thành viên của hiệp hội thương mại không phải chịu trách nhiệm cá 

nhân về các nghĩa vụ của hiệp hội. Tuy nhiên, các điều khoản của hiệp hội có thể quy 

định rằng các thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của hiệp hội bằng 

tất cả tài sản của họ, hoặc chịu trách nhiệm ở một mức độ nhất định. 

Chi nhánh 
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Một cách khác để một công ty nước ngoài cung cấp vĩnh viễn hàng hóa hoặc dịch vụ 

với tên riêng của mình tại Estonia là thành lập chi nhánh (ựiliaal). Tên doanh nghiệp 

của chi nhánh công ty nước ngoài phải bao gồm tên doanh nghiệp của công ty và các 

từ Eesti filiaal (chi nhánh Estonia). Chi nhánh phải được đăng ký ở Cơ quan đăng ký 

thương mại Estonia thông qua việc nộp đơn đăng ký và một số tài liệu bắt buộc. 

Một số pháp nhân như ngân hàng nước ngoài hoặc công ty bảo hiểm ở các quốc gia 

không thuộc Liên minh Châu Âu cũng phải có giấy phép bắt buộc. Các ngân hàng và 

công ty bảo hiểm từ các quốc gia thành viên EU phải thông báo cho Cơ quan Giám sát 

Tài chính Estonia rằng họ dự định bắt đầu các hoạt động tại Estonia. 

Cần coi rằng chi nhánh không phải là một tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp nước 

ngoài phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh từ các hoạt động của chi nhánh. 

Doanh nghiệp nước ngoài cũng có trách nhiệm bổ nhiệm một hoặc nhiều giám đốc 

chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp nước ngoài. 

Văn phòng đại diện 

Nói chung, luật pháp Estonia không công nhận văn phòng đại diện. 

Chủ sở hữu duy nhất/Hộ kinh doanh cá thể 

Ngoài khả năng thành lập một pháp nhân kinh doanh, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tiến 

hành hoạt động kinh doanh với tư cách là chủ sở hữu duy nhất, người này phải được đăng 

ký vào sổ đăng ký thương mại trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh lâu dài. 

6. Quan hệ lao động và an sinh xã hội 

Thị trường lao động 

Dân số hoạt động kinh tế khoảng 700 nghìn người. Khoảng một phần ba trong số họ 

có trình độ học vấn trình độ đại học và 86% người lớn nói được ít nhất một ngoại ngữ. 

Đối với thế hệ lớn tuổi, ngoại ngữ chính là tiếng Nga và đối với người trẻ hơn là tiếng 

Anh. Học sinh người Estonia là một trong những học sinh giỏi nhất ở Châu Âu về khả 

năng tiếng Anh của họ. 

Thất nghiệp do cơ cấu tiếp tục là một vấn đề và tiếp tục có nhu cầu về nhân tài trong 

các lĩnh vực dựa vào lao động có tay nghề cao. Đồng thời có 30 nghìn người đăng ký 

thất nghiệp và hơn 3.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 5% tổng dân số trong 

vài năm gần đây. 
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Quan hệ lao động 

Quan hệ người sử dụng lao động / người lao động 

Các quy định liên quan đến các vấn đề về việc làm và lao động được quy định bởi Đạo 

luật Hợp đồng lao động (Tõõlepingu seadus). 

Quan hệ công việc cũng được điều chỉnh theo Luật nghĩa vụ (Võlaõigusseadus), Đạo 

luật giải quyết tranh chấp lao động (Tõõvaidluse lahendamise seadus), và Luật an toàn 

và sức khỏe nghề nghiệp (Tõõtervishoiu ja tõõohutuse seadus). 

So với luật lao động khá nghiêm ngặt và mang tính bảo vệ của “Châu Âu cũ”, luật lao 

động của Estonia tự do hơn và mang lại sự linh hoạt hơn trong việc thỏa thuận các 

điều khoản và điều kiện tuyển dụng. Tuy nhiên, nguyên tắc bảo vệ người lao động, với 

tư cách là bên yếu thế hơn về kinh tế, được áp dụng - do đó, thỏa thuận giữa người lao 

động và người sử dụng lao động về các điều khoản có lợi cho người lao động, so với 

những gì được quy định trong pháp luật, có thể không có giá trị. 

Ngoài ra, các nguyên tắc đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử của người lao 

động cũng cần được tuân thủ. 

Công đoàn và các thỏa ước lao động tập thể 

Công đoàn có thể nhìn thấy rõ ràng nhất trong dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ y tế 

và công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, mức độ hoạt động thấp hơn đáng kể so với các 

nước Tây Âu. Tư cách thành viên trong một công đoàn là không bắt buộc. 

Thỏa ước lao động tập thể là một thỏa thuận tự nguyện giữa người lao động hoặc công 

đoàn hoặc liên đoàn của người lao động và người sử dụng lao động hoặc hiệp hội hoặc 

liên đoàn người sử dụng lao động có thể được ký kết. Hiện đã có hơn 800 thỏa ước tập 

thể có hiệu lực đã được đăng ký. 

Điều kiện làm việc 

Tiền lương và tiền công 

Tất cả các quy tắc liên quan đến tiền lương hay tiền công cho người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động được quy định trong Luật lao động. Hợp đồng lao động phải 

ghi rõ mức lương của người lao động, các khoản bổ sung nếu có, phương pháp tính 

tiền lương và thủ tục trả tiền lương. 
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Do sự di chuyển tự do của lực lượng lao động và khả năng cạnh tranh của người 

Estonia tại các thị trường việc làm Scandinavia (và các thị trường việc làm khác), áp 

lực về tiền lương dự kiến sẽ tiếp tục. Trong những năm gần đây, tổng thu nhập trung 

bình đã tăng với tốc độ 6,5% mỗi năm và bằng 1.310 EUR vào năm 2019. Ngoài ra, 

mức lương tối thiểu được thiết lập hợp pháp đã tăng gần như hàng năm và là 540 EUR 

mỗi tháng hoặc 3,21 EUR mỗi giờ cho năm 2019. 

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động là tính toán và khấu trừ tất cả các khoản thuế 

tiền lương. 

Hợp đồng lao động 

Người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú lâu dài tại Estonia có các quyền 

liên quan đến việc thực hiện ngang với quyền của công dân Estonia trừ khi pháp luật 

có quy định khác. 

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản. Hợp đồng lao động miệng chỉ có 

thể được ký kết để làm việc có thời hạn dưới hai tuần. Hợp đồng lao động phải có 

những điều khoản bắt buộc nhất định. Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm 

hành chính về việc hợp thức hóa hợp đồng lao động. 

Hợp đồng lao động thường được giao kết không có thời hạn, trừ khi có thời hạn nếu 

được chứng minh bởi những lý do chính đáng xuất phát từ đặc điểm thời hạn tạm thời 

của công việc. Thời gian thử việc lên đến 4 tháng có thể được áp dụng. 

Thỏa thuận lao động chỉ có thể được sửa đổi khi có sự đồng ý của hai bên, vì vậy bạn 

nên ký tắt tất cả các điều khoản quan trọng bao gồm trách nhiệm công việc, nội quy 

làm việc và tất cả các quy định của công ty khi ký kết hợp đồng lao động. 

Có thể tuyển dụng một thể nhân từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi pháp lý hoặc 

năng lực hành vi bị hạn chế. Đối với việc sử dụng người chưa thành niên, có những hạn 

chế pháp lý đối với việc giao kết hợp đồng lao động cũng như đối với bản chất công 

việc mà người chưa thành niên có thể thực hiện và điều kiện làm việc của họ. 

Tất cả các thể nhân và pháp nhân cung cấp công việc phải đăng ký những người do họ 

tuyển dụng với Cơ quan Thuế và Hải quan Estonia. Yêu cầu này áp dụng cho tất cả 

người lao động, bao gồm ngoài người lao động, nhà thầu, người quản lý không có hợp 

đồng lao động, thực tập sinh và tình nguyện viên. Việc đăng ký được yêu cầu trước 
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thời điểm người lao động bắt đầu công việc. Thanh tra thuế thực hiện thanh tra thường 

xuyên, chủ yếu trong các lĩnh vực đặc thù như công trình xây dựng, nhà hàng, dịch vụ 

ăn uống,…. 

Giờ làm việc 

Người ta giả định rằng một người lao động toàn thời gian làm việc 40 giờ trong khoảng 

thời gian 7 ngày, 8 giờ mỗi ngày. Có một số lựa chọn linh hoạt nhất định để áp dụng 

tính toán thời gian làm việc tóm tắt trong khoảng thời gian cụ thể lên đến 4 tháng. 

Thời gian của người lao động bán thời gian do người sử dụng lao động và người lao 

động thỏa thuận; Làm thêm giờ thường được phép theo thỏa thuận giữa người sử dụng 

lao động và người lao động. 

Các giới hạn nhất định phải được tuân thủ khi làm việc ngoài giờ; tổng thời gian làm 

việc nói chung có thể không đạt mức trung bình 48 giờ mỗi tuần trong khoảng thời 

gian 4 tháng. Làm thêm giờ phải được tính toán đền bù với tỷ lệ 1,5 lần. 

Các chi tiết về chế độ làm việc, chẳng hạn như thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm 

việc, thời gian ăn uống và các thời gian nghỉ ngơi khác, có thể được xác định bằng quy 

trình làm việc nội bộ, thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động hay hợp đồng 

làm việc. 

Người lao động được nghỉ phép hàng năm có lương tổng cộng 28 ngày dương lịch. 

Ngày nghỉ có trả lương 

Có 10 ngày lễ do luật pháp áp dụng ở Estonia. Đó là: Ngày 1 tháng 1 - Ngày đầu năm 

mới; 24 tháng 2 - Ngày quốc khánh; Thứ sáu tốt lành; Lễ Phục sinh; 1 tháng 5 - Ngày 

quốc tế lao động; Lễ Ngũ tuần (Tôn giáo và Tín ngưỡng); 23 tháng 6 - Ngày Chiến 

thắng; 24 tháng 6 - Ngày Hạ chí; 20 tháng 8 - Ngày Phục hồi Độc lập; 24 tháng 12 - 

Đêm Giáng sinh; 25 tháng 12 - Ngày Giáng sinh; 26 tháng 12 - Ngày tặng quà. Người 

sử dụng lao động phải cho nhân viên nghỉ phép có lương trong ba giờ vào một ngày 

làm việc trực tiếp trước Ngày Tết Dương lịch, Ngày Độc lập, Ngày Chiến thắng và 

Đêm Giáng sinh. Làm việc vào các ngày nghỉ lễ phải được đền bù gấp đôi. 

Cơ hội bình đẳng 

Theo quy định cấm phân biệt đối xử với người lao động, người sử dụng lao động 

không được phân biệt đối xử với người lao động tiềm năng hoặc hiện tại dựa trên bất 
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kỳ lý do nào sau đây: giới tính, chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật và người thuộc 

cộng đồng LGBT. 

Chấm dứt sử dụng lao động 

Cơ sở để chấm dứt hợp đồng lao động được quy định trong Đạo luật về hợp đồng lao động. 

Nói chung, người sử dụng lao động không được hủy bỏ hợp đồng lao động, nhưng có 

thể chấm dứt hợp đồng lao động theo thỏa thuận giữa các bên vào bất kỳ lúc nào. Người 

sử dụng lao động được phép chủ động chấm dứt hợp đồng lao động đột xuất vì lý do 

kinh tế (giảm khối lượng công việc hoặc tổ chức lại công việc hoặc ngừng việc khác) 

hoặc vì lý do liên quan đến người lao động (không có khả năng thực hiện nhiệm vụ của 

mình, vi phạm lòng tin,…). 

Hệ thống an sinh xã hội 

Hệ thống bảo trợ xã hội bao gồm hai trụ cột: hệ thống an sinh xã hội bao gồm bảo 

hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, trợ cấp trẻ em, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp mai táng; và 

trụ cột phúc lợi xã hội bao gồm những người hưởng trợ cấp xã hội bằng tiền mặt và 

các Dịch vụ xã hội. Trong bối cảnh Estonia, không có sự phân biệt nào giữa bảo hiểm 

xã hội và an sinh xã hội, được bao hàm bởi cùng một thuật ngữ trong ngôn ngữ 

Estonia. Các chương trình hưu trí và bảo hiểm y tế là các chương trình an sinh xã hội 

mang tính đóng góp được chủ yếu dựa vào thuế xã hội. Thuế xã hội Estonia 33% (bao 

gồm 20% đóng góp an sinh xã hội và 13% đóng góp bảo hiểm y tế) do người sử dụng 

lao động phải trả trên tổng lương. Hiện tại, người lao động không phải đóng bất kỳ 

khoản đóng góp thuế xã hội cá nhân nào. 

Hệ thống lương hưu của Estonia được chia thành ba trụ cột: 

• Trụ cột thứ nhất: lương hưu của nhà nước. Bảo hiểm hưu trí của nhà nước đảm bảo 

thu nhập cho mọi người khi họ nghỉ hưu hoặc trong trường hợp họ mất khả năng lao 

động hoặc mất người chăm sóc. Lương hưu của nhà nước được trả từ thuế xã hội tính 

trên tiền lương. 

• Trụ cột thứ hai: chương trình lương hưu tích lũy bắt buộc mà người lao động cư trú 

đóng góp với mức 2% tổng lương của họ và nhà nước cộng thêm 4% của 33% thuế xã 

hội tính trên lương của người lao động. 

• Trụ cột thứ ba: lương hưu được tài trợ bổ sung, tức là lương hưu tự nguyện bổ sung. 
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Chính phủ đặt ra các quy định cụ thể cho hệ thống ba trụ cột: quản lý trụ cột thứ nhất, quản 

lý trụ cột thứ 2 và cung cấp hệ thống giám sát và điều tiết cho cả trụ cột thứ 2 và thứ 3. 

Người sử dụng lao động đóng góp (thông qua thuế xã hội quốc gia) cho trụ cột thứ 1. 

Người lao động thực hiện các khoản thanh toán bắt buộc vào trụ cột thứ 2 và được tự 

do lựa chọn có đóng góp cho trụ cột thứ 3 hay không. 

Theo luật bảo hiểm thất nghiệp của Estonia, cả người sử dụng lao động và người lao 

động đều phải đóng góp bảo hiểm thất nghiệp (một lần nữa bằng cách giữ lại). 

Tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật rất linh hoạt: 0,5% - 

2,8% đối với người lao động và 0,25% - 1,4% đối với người sử dụng lao động. Hiện 

tại, mức đóng góp áp dụng tương ứng là 1,6% và 0,8%. 

Đối với mục đích thuế thu nhập, đóng góp phần thất nghiệp của người lao động được 

khấu trừ từ thu nhập chịu thuế của cá nhân kinh doanh. Việc đóng bảo hiểm thất 

nghiệp không áp dụng đối với khoản thanh toán tiền trả công cho thành viên Hội đồng 

quản lý, thành viên Ban kiểm soát và người được ủy quyền. 

Quy định 1408/71 của EC có thể tạo điều kiện cho người lao động được chỉ định hoặc 

phân công đến Estonia làm việc từ một quốc gia thành viên EU khác, quốc gia EEA 

hoặc Thụy Sĩ vẫn được bảo vệ bởi hệ thống xã hội của nước sở tại. Để tiếp tục được 

bảo hiểm bởi hệ thống an sinh xã hội của nước mình, người lao động phải xin giấy xác 

nhận về bảo hiểm an sinh xã hội (ví dụ: A1) do cơ quan an sinh xã hội của nước sở tại 

cấp trước đây chuyển đến Estonia. 

Bên cạnh quy định của EC, Estonia đã ký kết các hiệp ước an sinh xã hội với Canada, 

Ukraine và Nga bao gồm các điều khoản tương tự về bảo hiểm xã hội cho người lao 

động được phân công đến Estonia làm việc.. 

Nhân sự nước ngoài 

Giấy phép cư trú 

Công dân của EU, EEA và Thụy Sĩ có thể ở lại Estonia và làm việc tại đây mà không 

cần thị thực hoặc giấy phép cư trú. Nếu họ muốn làm việc ở Estonia hơn 3 tháng, họ 

chỉ cần đăng ký là cư dân Estonia trong Sổ đăng ký dân số của Estonia trong 3 tháng 

đầu tiên của họ. 
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Nếu công dân của một quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu và muốn ở lại và làm 

việc tại Estonia trong thời gian dài hơn (hơn một năm), họ phải xin giấy phép cư trú. 

Trước tiên, họ phải xin giấy phép cư trú tạm thời (đối với công việc lên đến 2 năm với 

giấy phép đầu tiên). Sau khi sống ở Estonia trong 5 năm bằng giấy phép cư trú tạm 

thời, họ có thể xin giấy phép cư trú dài hạn.  

Giấy phép cư trú cho công dân nước thứ ba và những người có quốc tịch không rõ 

ràng được cấp theo Đạo luật Người nước ngoài. Giấy phép cư trú có thể là tạm thời 

(thời hạn hiệu lực lên đến 5 năm) hoặc dài hạn. Giấy phép cư trú tạm thời có thể được 

cấp cho người nước ngoài:  

1. để giải quyết với vợ / chồng; 

2. để giải quyết với một người thân: 

2.1. để giải quyết một đứa trẻ vị thành niên với cha / mẹ của nó 

2.2. để giải quyết một đứa trẻ trưởng thành với cha / mẹ của nó 

2.3. để giải quyết một người được giám hộ với người giám hộ của anh ấy / cô ấy 

2.4. để giải quyết giữa cha / mẹ / ông bà với con / cháu của họ; 

3. để định cư lâu dài ở Estonia; 

4. để nghiên cứu; 

5. để làm việc; 

6. để kinh doanh; 

7. để tham gia tố tụng hình sự. 

Để biết thêm thông tin, xem thêm: https://www2.politsei.ee/en/teenused/residencepermit/tahtajaline-

elamisluba/  

Giấy phép lao động 

Người nước ngoài cư trú tại Estonia trên cơ sở giấy phép cư trú, nói chung, được phép 

làm việc tại Estonia. Giấy phép lao động riêng biệt không được cấp. 

Hộ chiếu 

Ngoài việc làm ở Estonia trên cơ sở giấy phép cư trú, công dân của một quốc gia 

không thuộc Liên minh Châu Âu có thể làm việc tạm thời ở Estonia trong tối đa 365 

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn
https://www2.politsei.ee/en/teenused/residencepermit/tahtajaline-elamisluba/
https://www2.politsei.ee/en/teenused/residencepermit/tahtajaline-elamisluba/


 
 

THỊ TRƯỜNG ESTONIA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

88 

ngày trong khoảng thời gian 455 ngày nếu (a) người đó ở lại Estonia hợp pháp trên cơ 

sở thị thực hoặc trên cơ sở lưu trú miễn thị thực và (b) đã đăng ký việc làm trước khi 

bắt đầu làm việc. Việc làm ngắn hạn để tham gia vào công việc thời vụ có thể được 

đăng ký lên đến 270 ngày trong một năm. 

Việc đăng ký việc làm ngắn hạn ở Estonia phải được thực hiện bởi người sử dụng lao 

động. Giải quyết thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả áp dụng i) đối với việc sử 

dụng giáo viên và giảng viên trong các cơ sở giáo dục và cho công việc nghiên cứu; ii) 

dành cho các nhà khoa học; iiI) việc làm khi mới thành lập; iv) để làm việc với giấy 

phép cư trú của một nhân viên được chuyển đến trong một công ty của một quốc gia 

thành viên EU khác; và v) các chuyên gia hàng đầu. Giải quyết thủ tục một cách nhanh 

chóng và hiệu quả, việc làm ngắn hạn sẽ được đăng ký chậm nhất vào ngày làm việc 

sau ngày nộp hồ sơ. 

Thủ tục đăng ký việc làm ngắn hạn thông thường dành cho các chuyên gia, nhà tư vấn 

và lao động có tay nghề cao, cũng như cho các cặp đôi, lao động thời vụ trong nông 

nghiệp, nghệ sĩ, vận động viên thể thao, huấn luyện viên và một số trường hợp hạn chế 

khác. Cơ bản thông thường việc làm ngắn hạn được đăng ký hoặc từ chối đăng ký 

trong vòng 10 ngày làm việc. 

Để đăng ký việc làm, xem thêm: https://www2.politsei.ee/en/teenused/working-in-

estonia/registration-of-short-term-employment/.  

Người nước ngoài có thể thực hiện vai trò quản lý hoặc điều hành với tư cách là thành 

viên cơ quan quản lý của một pháp nhân được đăng ký tại Estonia. 

Tình trạng bất động sản 

Ở Estonia, thị trường bất động sản được báo cáo tốt và không có giới hạn nào đối với việc 

mua hoặc thuê một căn phòng hoặc một căn nhà. 

Các chào giá hiện tại từ thị trường bất động sản Estonia có sẵn trên các trang web sau: 

www.kv.ee, www.city24.ee hoặc www.ekspresskinnisvara.ee.  

Trên thực tế, nên liên hệ với một trong những công ty bất động sản hàng đầu ở Estonia, 

công ty có hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực dịch vụ tìm kiếm nhà. 

Giáo dục 
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Phần lớn các trường học ở Estonia đang giảng dạy bằng tiếng Estonia và có các trường 

dạy tiếng Nga cho thiểu số người Nga. Trường duy nhất được công nhận cung cấp 

chương trình giáo dục phổ thông dựa trên chương trình của Trường học Châu Âu là 

Trường Châu Âu Tallinn (www.est.edu.ee), nơi có khoảng 120 trẻ em từ hơn 40 quốc 

gia hiện đang theo học. Các ngôn ngữ giảng dạy tại trường chủ yếu là tiếng Anh, tiếng 

Pháp và tiếng Đức và có cả trường tiểu học và trung học cũng như nhà trẻ. 

Chăm sóc sức khỏe 

Một cá nhân được bảo hiểm ở một quốc gia thành viên EU khác (tức là người có thẻ 

bảo hiểm y tế châu Âu hoặc giấy chứng nhận thay thế) sẽ nhận được tất cả các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe cần thiết trong thời gian tạm trú tại Estonia. Bảo hiểm này bao gồm 

tất cả các điều trị y tế có sẵn tương tự cho người dân địa phương. Tuy nhiên, nên có 

thêm bảo hiểm y tế tư nhân để mở rộng phạm vi bảo hiểm. 

Hạn chế về việc làm 

Không có hạn chế bổ sung nào về số lượng nhân viên nước ngoài trong biên chế hoặc về 

khoảng thời gian họ có thể được làm việc tại Estonia. 

Số đăng ký tài chính 

Khi chuyển đến Estonia, một cá nhân không cần đăng ký tài chính riêng - các thủ tục ghi dữ 

liệu được mô tả dưới đây trong các điểm phụ là đủ cho các cơ quan cấp quản lý. 

7. Yêu cầu kế toán và kiểm toán 

Kế toán 

Yêu cầu luật định 

Thời gian của một năm tài chính là 12 tháng. Trong trường hợp đơn vị kế toán được 

thành lập hoặc chấm dứt hoạt động hoặc ngày bắt đầu năm tài chính bị thay đổi, hoặc 

trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, năm tài chính của đơn vị kế 

toán có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không quá 18 tháng. Vào cuối mỗi 

năm tài chính, đơn vị kế toán (công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng, công ty trách 

nhiệm hữu hạn tư nhân) phải lập báo cáo thường niên. Nội dung và khối lượng của báo 

cáo thường niên phụ thuộc vào quy mô của một công ty. Các nhóm quy mô và các yêu 

cầu áp dụng được Luật Kế toán quy định như sau: 
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Thực thể có kích thước siêu nhỏ 

Các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân (OU) tuân thủ tất cả các tiêu chí sau: 

• Tổng tài sản(1) không vượt quá 175 nghìn EUR; 

• Doanh thu(2) không vượt quá 50 nghìn EUR; 

• Tổng nợ phải trả(1) < tổng vốn chủ sở hữu(1); 

• Một cổ đông đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị. 

• Hai báo cáo chính: bảng cân đối kế toán rút gọn và báo cáo thu nhập; 

• Thông tin cụ thể với số lượng ghi chú hạn chế; 

• Không phải lập báo cáo quản lý. 

Thực thể có kích thước nhỏ 

Các thực thể không vượt quá giới hạn của hai trong ba tiêu chí sau: 

• Tổng tài sản(1): 4 triệu EUR; 

• Doanh thu(2): 8 triệu EUR; 

• Nhân viên(3): 50. 

• Hai báo cáo chính: bảng cân đối kế toán dài hoặc rút gọn, và báo cáo thu nhập (nếu 

chọn báo cáo chính rút gọn, thì yêu cầu bổ sung thêm một số yêu cầu cần phải công bố); 

• Thông tin cụ thể với số lượng ghi chú hạn chế; 

• Báo cáo quản lý. 

Thực thể có quy mô trung bình 

Các thực thể không vượt quá giới hạn của hai trong ba tiêu chí sau: 

• Tổng tài sản(1): 20 triệu EUR; 

• Doanh thu(2): 40 triệu EUR; 

• Nhân viên(3): 250. 

• Báo cáo tài chính đầy đủ theo GAAP hoặc IFRS của Estonia được EU xác nhận. 

• Báo cáo quản lý. 

(1) Cuối năm tài chính 
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(2) Năm tài chính 

(3) Trung bình trong năm tài chính 

Báo cáo hàng năm phải được nộp cho Cơ quan Đăng ký Thương mại trong vòng 6 

tháng sau khi kết thúc năm tài chính. Tất cả các báo cáo hàng năm được lập theo 

GAAP của Estonia, ngoại trừ báo cáo hàng năm tổng hợp, phải được gửi dưới dạng 

điện tử ở định dạng XBRL thông qua Cổng thông tin đăng ký công ty 

https://ettevotjaportaal.rik.ee/. Các báo cáo hàng năm khác sẽ được nộp ở định dạng 

pdf. Các báo cáo hàng năm tổng hợp được chuẩn bị theo GAAP của Estonia và các 

báo cáo hàng năm được chuẩn bị theo IFRS có thể tự nguyện nộp ở định dạng XBRL. 

Các mục trong Sổ đăng ký Thương mại là công khai. Mọi người đều có quyền kiểm tra 

thẻ đăng ký và các ô kinh doanh, và lấy các bản sao của thẻ đăng ký và các tài liệu 

trong ô kinh doanh.  

Các chi nhánh của công ty nước ngoài không cần phải lập báo cáo thường niên. Thay 

vào đó, một bản sao chưa được chứng thực của báo cáo thường niên đã được kiểm 

toán và phê duyệt của công ty sẽ được nộp cho Cơ quan Đăng ký Thương mại nơi đặt 

chi nhánh chậm nhất là 01 tháng sau khi báo cáo hàng năm được phê duyệt hoặc 7 

tháng sau khi kết thúc năm tài chính . 

Yêu cầu này không áp dụng cho các công ty của các quốc gia thành viên của Hiệp định 

EEA nếu luật pháp của quốc gia có văn phòng đăng ký của công ty không yêu cầu 

công bố báo cáo hàng năm. 

Nghĩa vụ bảo quản tài liệu kế toán: 

• Tài liệu gốc kế toán - trong 7 năm kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà tài liệu gốc 

được ghi nhận trong các tài khoản hay sổ sách kế toán; 

• Sổ cái kế toán, nhật ký, hợp đồng, báo cáo tài chính, báo cáo và các tài liệu kinh 

doanh khác cần thiết để xây dựng lại các giao dịch kinh doanh trong quá trình kiểm 

toán - trong 7 năm kể từ ngày kết thúc năm tài chính; 

• Các tài liệu kinh doanh liên quan đến các quyền hoặc nghĩa vụ lâu dài - trong 7 năm 

sau khi hết thời hạn hiệu lực; 

• Các quy tắc và thủ tục kế toán - trong 7 năm sau khi sửa đổi hoặc được thay thế; 
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• Dữ liệu trên phải được bảo quản ở định dạng máy có thể xử lý được. Khả năng tái 

tạo, tính dễ đọc và giá trị hiển nhiên của dữ liệu phải được đảm bảo trong khoảng thời 

gian lưu giữ. 

Nguyên tắc kế toán ở Estonia 

Báo cáo tài chính phải được lập theo một trong hai nội dung sau: 

• Các nguyên tắc kế toán thường được chấp nhận ở Estonia; hoặc 

• IFRS được EU chấp nhận. 

Các công ty niêm yết, tổ chức tín dụng, công ty cổ phần tài chính, công ty tài chính 

chứng khoán hỗn hợp, các công ty đầu tư và bảo hiểm được yêu cầu lập báo cáo tài 

chính theo IFRS được EU chấp nhận. 

Estonian GAAP được viết bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Estonia (EASB).  

GAAP của Estonian dựa trên IFRS dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (IFRS for 

SMEs) với những khác biệt hạn chế so với IFRS dành cho SMEs về chính sách kế toán 

cũng như yêu cầu công bố thông tin. Sự khác biệt trong chính sách kế toán phát sinh 

chủ yếu do ở một số khu vực, GAAP của Estonia cho phép lựa chọn chính sách kế 

toán, một trong những lựa chọn thay thế là chính sách duy nhất được chấp nhận theo 

IFRS cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoại trừ sự khác biệt do các lý do hạn chế, 

lợi nhuận ròng và vốn chủ sở hữu thường giống nhau, bất kể báo cáo tài chính có được 

lập theo IFRS cho SMEs hay GAAP của Estonia. 

Ở những khu vực không được quy định cụ thể bởi GAAP của Estonia, việc xử lý IFRS 

cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được khuyến nghị, nhưng không bắt buộc. Mỗi tiêu 

chuẩn GAAP của Estonia chứa một bản so sánh ngắn gọn với phần tương ứng của 

IFRS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bản dịch hướng dẫn về các tiêu chuẩn có sẵn 

tại https://www.rahandusministeerium.ee/et/easb/aruandluskorraldus  

Biểu đồ sổ sách kế toán 

Đơn vị kế toán phải lập biểu đồ sổ sách kế toán để ghi chép các giao dịch kinh doanh 

và điều chỉnh các bút toán. Không có định dạng bắt buộc của biểu đồ tài khoản theo 

luật hiện hành. 

Yêu cầu kiểm toán 
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Các công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng (AS) có nhiều hơn 2 cổ đông tại bất kỳ 

thời điểm nào trong năm tài chính phải được kiểm toán. Ngoài ra, việc kiểm toán hoặc 

xem xét lại là bắt buộc bất kể loại hình của thực thể nếu một thực thể vượt quá các 

ngưỡng định lượng nhất định (các đơn vị hợp nhất áp dụng các ngưỡng cho các con số 

hợp nhất). Các ngưỡng được trình bày dưới đây: 

 Xem xét lại Kiểm toán 

Vượt quá ít nhất 2 trong 3 

Doanh thu(1) 1,6 triệu EUR 4 triệu EUR 

Người lao động(2) 24 50 

Tổng tài sản(3) 0,8 triệu EUR 2 triệu EUR 

Vượt quá ít nhất 1 trong 3 

Doanh thu(1) 4,8 triệu EUR 12 triệu EUR 

Người lao động(2) 72 180 

Tổng tài sản(3) 2,4 triệu EUR 6 triệu EUR 

(1) Năm tài chính 

(2) Trung bình trong suốt năm tài chính 

(3) Cuối năm tài chính 

 (1) Năm tài chính 

(2) Trung bình trong năm tài chính 

(3) Cuối năm tài chính 

Tùy thuộc vào thực thể để xem xét lại thay vì chọn để kiểm toán. 

Đạo luật Hoạt động của Kiểm toán viên đưa ra các yêu cầu đối với các thực thể công 

ích (PIE). 

Các thực thể sau được coi là PIE (danh sách không đầy đủ): 

• Một công ty có cổ phiếu được phép giao dịch trên một thị trường chứng khoán được 

quản lý theo Đạo luật Thị trường Chứng khoán; 

• Một công ty là một tổ chức tín dụng được quản lý theo Đạo luật Các Tổ chức Tín dụng; 
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• Một công ty là công ty bảo hiểm được quản lý theo Đạo luật Hoạt động Bảo hiểm; 

PIE phải thành lập các ủy ban kiểm toán, bao gồm ít nhất hai thành viên, ít nhất một 

trong số họ phải là chuyên gia về kế toán hoặc kiểm toán. 

Kiểm toán viên 

Tất cả các kiểm toán viên được chứng nhận đều là thành viên của Hiệp hội Kiểm toán 

viên của Estonia (www.audiitorkogu.ee). Hiện tại có khoảng 350 kiểm toán viên được 

chứng nhận ở Estonia. 

Các kiểm toán viên được chứng nhận phải áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế của Liên 

đoàn Kế toán Quốc tế. 

Ban Giám sát Hoạt động Kiểm toán chịu trách nhiệm giám sát hoạt động nghề nghiệp 

của các kiểm toán viên được cấp chứng chỉ. 

8. Hệ thống thuế và quản lý 

Hệ thống thuế 

Quản lý hệ thống thuế 

Thuế được đánh trên cơ sở các luật thuế do Nghị viện ban hành. Cả thuế tiểu bang và 

thuế địa phương đều được áp dụng theo luật thuế. Cơ cấu và cơ sở của hệ thống thuế 

do Luật thuế quy định. Các loại thuế địa phương do hội đồng thành phố trực thuộc địa 

phương đưa ra theo Luật thuế địa phương. Thuế địa phương đóng một vai trò quan 

trọng trong hệ thống thuế Estonia. 

Cơ quan quản lý thuế là Cơ quan Thuế và Hải quan Estonia. Thuế địa phương được 

quản lý bởi các hội đồng thành phố trực thuộc địa phương và các văn phòng địa phương 

của Cơ quan Thuế. 

Việc phân bổ thuế tiểu bang giữa chính quyền quốc gia và chính quyền địa phương do 

luật thuế quy định. Luật Thuế thu nhập quy định rằng 11,93% thuế thu nhập của cá 

nhân cư trú trước khi khấu trừ được phân bổ cho các thành phố trực thuộc địa phương, 

nhưng phần còn lại, bao gồm tất cả các loại thuế thu được từ lương hưu và lợi nhuận 

thu từ việc bán các khoản đầu hoặc tài sản, được phân bổ vào ngân sách nhà nước. 

Phân loại người nộp thuế 
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Người nộp thuế Estonia là các pháp nhân và cá nhân cư trú và không cư trú. Thuật ngữ 

pháp nhân bao gồm các công ty, công ty hợp danh, pháp nhân được thành lập theo luật 

công và các tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ tài trợ và quỹ từ thiện. 

Một pháp nhân (trừ quỹ vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn) được coi là đối tượng 

cư trú tại Estonia nếu nó được thành lập theo luật của Estonia. Chi nhánh tại Estonia 

của một công ty nước ngoài thường được coi là cơ sở thường trú của pháp nhân không 

cư trú. Một cá nhân được coi là cư trú tại Estonia nếu người đó có nơi cư trú thường 

xuyên ở Estonia, có mặt ở nước này từ 183 ngày trở lên trong bất kỳ khoảng thời gian 

12 tháng, hoặc nếu một người đang làm việc trong cơ quan công quyền của Estonia , 

phái đi nước ngoài. 

Người nộp thuế không cư trú bao gồm các tổ chức và cá nhân nước ngoài, hoặc cơ sở 

thường trú của họ tại Estonia.  

Yêu cầu đăng ký 

Người nộp thuế có trụ sở tại Estonia và được đăng ký trong Cơ quan đăng ký thương mại 

Estonia (công ty con, chi nhánh,…) sẽ tự động được ghi vào sổ đăng ký người nộp thuế 

do Cơ quan thuế và hải quan Estonia nắm giữ. Cần đăng ký riêng cho mục đích VAT. 

Các công ty nước ngoài chỉ có thể đăng ký với Cơ quan Thuế và Hải quan trong một 

số trường hợp nhất định (ví dụ: hoạt động với tư cách là người sử dụng lao động nước 

ngoài, có cơ sở thường trú và là người chịu thuế VAT). 

Thuế trực thu và thuế gián thu 

Thuế trực thu ở Estonia áp dụng dưới hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế 

thu nhập cá nhân, cũng như thuế đánh bạc. Thuế gián thu bao gồm VAT, thuế tiêu thụ 

đặc biệt và thuế hải quan. 

Phần còn lại của doanh thu quốc gia bao gồm phí nhà nước, bán tài sản nhà nước, bán 

hàng hóa và dịch vụ và các khoản trợ cấp khác nhau. 

Việc thu thuế đã ổn định trong vài năm gần đây và điều này cũng áp dụng cho việc 

phân bổ thuế trực thu / gián thu. Việc thu thuế VAT đã được cải thiện kể từ khi việc kê 

khai các hóa đơn vượt quá 1.000 EUR trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với những 

người chịu thuế. 
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Các thuế chủ yếu 

Cấu trúc và cơ sở của hệ thống thuế được quy định trong Luật thuế. 

Các loại thuế hiện hành của tiểu bang là: 

• Thuế thu nhập (doanh nghiệp và cá nhân); 

• Thuế xã hội; 

• Thuế đất; 

• Thuế đánh bạc; 

• Thuế VAT; 

• Thuế hải quan; 

• Thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, thuốc lá, nhiên liệu, một số vật liệu đóng gói và điện); 

• Thuế xe tải nặng.  

Hiện tại, Estonia không áp đặt bất kỳ khoản thuế quà tặng hoặc bất động sản nào. Các 

giao dịch khác nhau phải đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền sẽ phải trả một 

khoản phí nhà nước (phí đóng dấu). 

Người sử dụng lao động và người lao động cũng phải đóng góp thất nghiệp bắt buộc 

và đóng góp lương hưu tích lũy bắt buộc vào ngân sách nhà nước. 

• Thuế quảng cáo; 

• Thuế đường bộ; 

• Thuế xe cơ giới: 

• Thuế động vật; 

• Thuế giải trí; 

• Phí đậu xe. 

Khung pháp lý 

Luật thuế của Estonia hài hòa với luật của EU và dựa trên mô hình luật lục địa Châu 

Âu. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2004 Pháp luật của EU được áp dụng ở Estonia giống 

như ở bất kỳ quốc gia thành viên EU khác. 

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn


 
 

THỊ TRƯỜNG ESTONIA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

97 

Nghị viện có thẩm quyền đánh thuế. Chính quyền địa phương có quyền hạn chế trong 

việc thiết lập các loại thuế địa phương. 

Người quản lý thuế không có quyền sửa đổi luật pháp hoặc ký kết hợp đồng với những 

người chịu thuế liên quan đến nghĩa vụ thuế của họ. 

Sau khi gia nhập EU, các quyết định vụ việc của Tòa án Công lý Châu Âu có giá trị 

pháp lý ràng buộc đối với các tòa án và cơ quan thuế Estonia. 

Luật pháp Estonia công nhận tác động trực tiếp của luật pháp EU.  

Hiệp ước thuế 

Estonia có hiệp ước thuế có hiệu lực với Albania, Armenia, Áo, Azerbaijan, Bahrein, 

Belarus, Bỉ, Bulgaria, Canada, Trung Quốc, Croatia, Cộng hòa Séc, Síp, Đan Mạch, 

Phần Lan, Pháp, Georgia, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland , Ấn Độ, Ireland, Đảo Man, 

Israel, Ý, Nhật Bản, Jersery, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 

Macedonia, Malta, Mexico, Moldova, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hòa 

Hàn Quốc, Romania, Serbia, Singapore, Cộng hòa Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, 

Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Ukraine, Các Tiểu vương 

quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Uzbekistan và 

Việt Nam. 

Các hiệp ước cũng đã được ký kết với Nga, Maroc nhưng các hiệp ước này vẫn chưa 

có hiệu lực. 

Khai báo thuế và thanh toán 

Pháp nhân 

Kỳ tính thuế là một tháng dương lịch. Tờ khai tổng hợp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế 

bảng lương (mẫu “TSD” kèm theo phụ lục) phải được nộp cho cơ quan thuế địa phương và 

phải nộp thuế trước ngày 10 của tháng sau khi phân bổ hoặc nộp thuế. Tờ khai thuế có thể 

được nộp thông qua một biểu mẫu điện tử trên Internet. Hệ thống thuế của Estonia không 

công nhận bất kỳ khoản thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp ứng trước nào. 

Kỳ tính thuế GTGT là tháng dương lịch và thuế GTGT phải được kê khai và nộp vào 

hoặc trước ngày 20 của tháng tiếp theo. 
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Nếu ngưỡng thống kê (vào năm 2019 mỗi năm dương lịch cho người phái đi là 

130.000 EUR và người phái đến là 230.000 EUR; vào năm 2018, ngưỡng này vẫn như 

cũ) đã bị vượt quá, thì cần phải nộp các tờ khai báo Intrastate cho Cơ quan thống kê 

Estonia. Ngày đến hạn nộp tờ khai Intrastate là ngày làm việc thứ 10 sau tháng dương 

lịch. Trách nhiệm khai báo có hiệu lực đến cuối năm dương lịch. Một doanh nghiệp có 

thể xếp các khai báo Intrastate của mình theo phương thức điện tử. 

Danh sách bán hàng của EC sẽ đến hạn hàng tháng trước ngày 20 của tháng tiếp theo. 

Cá nhân 

Đối với cá nhân, kỳ tính thuế là năm dương lịch. Nói chung, các cá nhân cư trú phải 

khai thuế thu nhập cá nhân trước ngày 31 tháng 3 năm sau khi phát sinh thu nhập. 

Bảng kê khai thuế điện tử có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02. 

Không phải nộp chung tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho những người đã kết hôn, tuy 

nhiên được phép chuyển một số khoản khấu trừ chưa sử dụng nhất định sang tờ khai 

thuế của vợ / chồng. 

Đối với người không cư trú, thuế khấu trừ tại nguồn theo thuế suất trong nước hoặc 

theo hiệp định thường cấu thành thuế cuối cùng liên quan đến thu nhập từ nguồn 

Estonia của họ và người không cư trú thường không có nghĩa vụ nộp tờ khai thuế cho 

cơ quan thuế Estonia đối với thu nhập bị đánh thuế. 

Tuy nhiên, nguồn thu nhập cố định từ Estonia, những người không cư trú phải chịu 

trách nhiệm theo luật quốc gia Estonia để tự tính thuế Estonia và nộp tờ khai thuế cho 

cơ quan thuế Estonian theo thời hạn sau: 

• Lợi nhuận thu được từ việc bán các khoản đầu tư hoặc từ một số loại tài sản thường phải 

được báo cáo trước ngày 31 tháng 3 của năm sau khi đã bán được. Lãi vốn từ việc bán 

hoặc thanh lý bất động sản có ở Estonia phải được báo cáo trong vòng một tháng kể từ khi 

nhận được lợi nhuận. 

• Lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh (trừ khi cơ sở thường trú đã đăng 

ký) thực hiện tại Estonia thường phải được báo cáo trước ngày 30 tháng 6 năm sau 

(hoặc trong vòng hai tháng nếu các hoạt động kinh doanh tại Estonia đã chấm dứt). 

• Các khoản thu nhập khác từ nguồn Estonia chưa không được khấu trừ nhưng phải 

được báo cáo trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo. 
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Một cá nhân cư trú sẽ nhận được số tiền ấn định phải trả thuế thu nhập dựa trên tờ khai 

của mình ít nhất 30 ngày trước khi đến hạn nộp thuế và dựa trên đó, phải nộp số thuế 

thu nhập tiếp theo chậm nhất vào ngày 1 tháng 7 của năm tiếp theo kỳ đánh thuế. 

Ngườu nộp thuế  cư trú đã báo cáo thu nhập kinh doanh, thu nhập từ vốn hoặc thu 

nhập nước ngoài trong tờ khai thuế của họ và các cá nhân không cư trú đã nộp tờ khai 

thuế Estonia sẽ nhận được số tiền ấn định phải trả thuế thu nhập và phải nộp số tiền 

thuế thu nhập cuối cùng đến ngày 1 tháng 10 của năm tiếp theo  kỳ tính thuế. 

Đánh giá 

Estonia vận hành một hệ thống tự đánh giá. Tờ khai thuế cho biết số thuế đến hạn và 

người nộp thuế phải trả số tiền này mà không cần đợi thông báo chính thức về số tiền 

ấn định phải trả. 

Người quản lý thuế có quyền tính lại số thuế phải nộp trong tờ khai thuế theo các điều 

khoản và trình tự quy định trong Luật Thuế. Người nộp thuế sẽ được thông báo bằng 

văn bản về số thuế truy thu phải nộp và lý do tính lại. 

Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú sẽ nhận được thông báo về 

số tiền ấn định phải trả khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân trước thời hạn nộp 

thuế 30 ngày. 

Kháng nghị 

Khi có tranh chấp liên quan đến số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định, người nộp 

thuế phải chịu trách nhiệm chứng minh rằng việc ấn định đó là không chính xác. 

Người nộp thuế có quyền khiếu nại đến văn phòng quản lý thuế địa phương, nơi đã 

tính toán số tiền thuế đến hạn và thực hiện đánh giá được đề cập trong vòng 30 ngày 

sau khi nhận được thông báo bắt buộc về số tiền đến hạn. 

Nếu cơ quan quản lý thuế địa phương không nhận được đơn kháng nghị, người nộp 

thuế phải chuyển đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý thuế trung ương trong vòng 7 

ngày, cơ quan này phải đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được 

đơn kháng nghị. 

Kháng nghị không có nghĩa là người đóng thuế không phải nộp tiền thuế đến hạn. Tuy 

nhiên, cho đến khi có quyết định, nhà quản lý thuế không thể đóng băng hoặc trích tiền 

từ tài khoản ngân hàng của người đóng thuế. 

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn


 
 

THỊ TRƯỜNG ESTONIA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

100 

Người nộp thuế hoặc đại lý khấu lưu có quyền khiếu nại trước tòa ở bất kỳ giai đoạn 

nào của tranh chấp thuế. Tuy nhiên, một lần nữa, điều này không có nghĩa là người 

nộp thuế không phải trả khoản thuế đến hạn cho đến khi tòa án có phán quyết khác. 

Thuế lợi tức / Thuế thu nhập 

Những người thu giữ thuế phải thu giữ lại thuế thu nhập từ các khoản thanh toán nhất 

định. 

Những người thu giữ lại thuế bao gồm các pháp nhân thường trú, cá nhân cư trú được 

đăng ký với tư cách là chủ doanh nghiệp hoặc hoạt động với tư cách là người sử dụng 

lao động, và những người không cư trú có cơ sở thường trú hoặc hoạt động với tư cách 

là người sử dụng lao động tại Estonia. 

Thuế phải được báo cáo và thanh toán trước ngày 10 của tháng tiếp theo. Thuế thu nhập 

không được khấu trừ đối với các khoản thanh toán cho các công ty cư trú, các công ty tư 

nhân đã đăng ký và các cơ sở thường trú đã đăng ký của các công ty nước ngoài. 

Các khoản thanh toán sau đây phải chịu thuế thu nhập / thuế lợi tức: 

• Thuế thu nhập 7% áp dụng cho các khoản chi trả cổ tức cho cá nhân cư trú hoặc 

không cư trú, nếu cổ tức đã được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức của công 

ty chi trả hoặc công ty cơ sở. 

• Tiền bản quyền (bao gồm cả các khoản thanh toán cho việc sử dụng thiết bị công 

nghiệp, thương mại hoặc khoa học) trả cho người không cư trú thường phải chịu thuế 

thu nhập 10% theo luật trong nước, nhưng thuế suất giảm hoặc miễn trừ có thể được 

áp dụng theo các hiệp ước tránh đánh thuế hai lần. Một số khoản thanh toán tiền bản 

quyền cho các công ty liên kết của Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ đáp ứng các điều 

kiện nhất định được miễn thuế thu nhập.  

• Các khoản thanh toán tiền thuê cho người không cư trú để sử dụng bất động sản đặt 

tại Estonia và bất động sản phải đăng ký tại Estonia (không bao gồm các khoản thanh 

toán cho việc sử dụng thiết bị công nghiệp, thương mại hoặc khoa học) phải chịu thuế 

thu nhập 20% theo luật trong nước, nhưng các hiệp ước tránh đánh thuế hai lần có thể 

miễn thuế thu nhập cho việc sử dụng bất động sản. 

• Các khoản thanh toán tiền lãi, tiền bản quyền và tiền thuê cho các cá nhân cư trú phải 

chịu thuế thu nhập 20%. 
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• Các khoản thanh toán cho các công ty không cư trú cho các dịch vụ được cung cấp tại 

Estonia, bao gồm phí quản lý và tư vấn, phải chịu thuế thu nhập 10% theo luật trong nước, 

nhưng có thể áp dụng miễn trừ theo các hiệp ước tránh đánh thuế hai lần. Các khoản thanh 

toán phí dịch vụ cho các tổ chức “thiên đường thuế” luôn phải chịu thuế thu nhập 20%. 

(“Thiên đường thuế” là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà không đánh thuế hoặc lấy thuế rất 

thấp tính trên thu nhập hoặc tài sản và do đó trở thành một nơi hấp dẫn về mặt thuế cho 

các cá nhân cư trú hoặc cho doanh nghiệp làm trụ sở.) 

• Lương, phí của giám đốc và Phí dịch vụ trả cho các cá nhân phải chịu thuế thu nhập 

20% theo luật trong nước, nhưng các hiệp ước tránh đánh thuế hai lần có thể miễn thuế 

thu nhập đối với các khoản thanh toán phí dịch vụ cho các cá nhân không cư trú. 

• Các khoản thanh toán cho các hoạt động của các nghệ sĩ hoặc vận động viên không 

cư trú được thực hiện tại Estonia phải chịu thuế thu nhập 10%. 

• Một số khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm, học bổng, giải thưởng, tiền trúng xổ số, 

tiền cấp dưỡng,…. được trả cho người không cư trú và cá nhân cư trú phải chịu thuế 

thu nhập 20%. 

Không có thuế thu nhập đối với các khoản thanh toán lãi suất cho người không cư trú.  

Đối với những người không cư trú không có cơ sở thường trú đã đăng ký tại Estonia, 

thuế giữ lại từ các khoản thanh toán trên theo thuế suất trong nước hoặc theo hiệp định 

sẽ cấu thành thuế cuối cùng liên quan đến thu nhập từ nguồn thu nhập ở Estonia của 

họ và họ không có bất kỳ yêu cầu báo cáo thuế nào ở Estonia. 

Đối với một số loại thu nhập cố định từ nguồn Estonian, người không cư trú theo luật 

nội địa của Estonia phải tự tính thuế Estonia và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế 

Estonia. Các loại thu nhập này bao gồm: 

• Lợi tức vốn chịu thuế; 

• Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh tại Estonia mà không có cơ sở thường 

trú đã đăng ký; 

• Các khoản thu nhập khác không được khấu trừ thuế nhưng lẽ ra đã được khấu trừ. 

Kiểm toán thuế 
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Luật Thuế quy định cho cơ quan quản lý thuế quyền điều tra người nộp thuế bằng cách 

tiến hành kiểm tra thuế. Mục đích của kiểm toán thuế là để xác minh việc tuân thủ Đạo 

luật thuế và các hành vi liên quan đến thuế để xác định chắc chắn tất cả các trường hợp 

liên quan đến nghĩa vụ thuế, có thể làm tăng hoặc giảm nghĩa vụ thuế. 

Hình phạt 

Trên thực tế, trường hợp tự nguyện điều chỉnh tờ khai thuế thì người nộp thuế chỉ phải 

nộp số tiền thuế chưa nộp và tiền chậm nộp. 

Hiện tại lãi suất là 0,06% tiền thuế phải trả cho mỗi ngày chậm trả. 

Theo Luật thuế của Estonia, nếu một pháp nhân không nộp tờ khai thuế, tài liệu hoặc 

thông tin khác trước ngày đến hạn do luật thuế quy định, hoặc gửi thông tin sai hoặc 

cố ý gửi tài liệu không chính xác cho Cơ quan thuế và hải quan, sau đó có thể định giá 

một khoản lên đến 32.000 EUR. 

Không cung cấp thông tin hoặc gửi thông tin không chính xác cho cơ quan thuế, để 

giảm thuế hoặc nghĩa vụ khấu lưu, hoặc tăng hoặc tạo ra để yêu cầu hoàn thuế, hoặc vi 

phạm nghĩa vụ khấu lưu nếu hành vi đó dẫn đến việc nộp thiếu thuế, hoàn thuế, hoặc 

bồi thường thiệt hại không có cơ sở tương ứng hoặc vượt quá mức thiệt hại lớn tùy 

thuộc vào quy định của Bộ luật hình sự. 

Thời hạn đánh giá là 03 năm kể từ ngày đến hạn khai thuế. Trong trường hợp cố ý trốn 

thuế, thời hạn số tiền ấn định phải trả thuế là 01 năm kể từ ngày khai thuế đến hạn. 

Thông tin chi tiết trả tước thời hạn phải trả 

Phán quyết trước có tính ràng buộc sẽ bao gồm ý kiến của cơ quan thuế về hậu quả của 

một giao dịch hoặc một loạt các giao dịch mà người đóng thuế sẽ thực hiện. 

Phán quyết sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với cơ quan thuế, với điều kiện là các giao 

dịch được kết thúc trong thời gian và trong các trường hợp được mô tả trong yêu cầu 

phán quyết, và cũng với điều kiện là luật thuế liên quan không bị thay đổi đáng kể 

trước khi người nộp thuế tham gia vào giao dịch. 

Các phán quyết sẽ không được ban hành về các vấn đề chuyển giá và có thể bị từ chối 

đối với các giao dịch có tính chất giả định với mục đích duy nhất là né tránh thuế.  
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Các phán quyết ràng buộc sẽ được ban hành trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi yêu 

cầu, hoặc trong vòng 90 ngày nếu cơ quan thuế có lý do chính đáng để yêu cầu gia hạn 

thời hạn trả lời. 

Tóm tắt các quyết định thuế có ý nghĩa chung hoặc giải quyết các câu hỏi thường gặp 

có thể được công bố trên trang web của cơ quan thuế, lưu ý đến việc bảo vệ quyền 

riêng tư về thuế và dữ liệu cá nhân của những người có liên quan. 

Theo yêu cầu của người đóng thuế, Cơ quan Thuế và Hải quan Estonia cũng có thể 

thông quan trước trong vòng 30 ngày, nhưng điều này không chính thức ràng buộc với 

họ; trên thực tế, các cơ quan có thẩm quyền tuân theo giấy thông hành được ban hành 

nếu tất cả các sự kiện và hoàn cảnh đã được mô tả đúng. 

9. Thuế doanh nghiệp 

Hệ thống thuế doanh nghiệp 

Tất cả các khoản thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối đều được miễn thuế. Việc 

miễn trừ này bao gồm cả các loại thu nhập chủ động (ví dụ: giao dịch) và thụ động (ví 

dụ: cổ tức, lãi suất, tiền bản quyền), cũng như thu nhập vốn từ việc bán tất cả các loại 

tài sản, bao gồm cổ phiếu, chứng khoán và bất động sản. Chế độ thuế này được áp 

dụng cho các công ty Estonia và các cơ sở thường trú của các công ty nước ngoài đã 

đăng ký tại Estonia. 

Lợi nhuận của công ty không bị đánh thuế cho đến khi các khoản tiền được phân phối 

dưới dạng cổ tức, mua lại cổ phiếu, giảm giá trị vốn đầu tư, tiền thanh lý hoặc các 

khoản phân phối lợi nhuận theo tỷ lệ được cho là, chẳng hạn như điều chỉnh giá 

chuyển nhượng, chi phí và thanh toán không có mục đích kinh doanh, phúc lợi phụ, 

quà tặng, tài trợ và chi phí giải trí kinh doanh. 

Thuế ưu đãi 

Không có ưu đãi thuế đặc biệt nào ở Estonia nhưng toàn bộ hệ thống thuế doanh 

nghiệp của Estonia, quy định thời gian hoãn đánh thuế lợi tức doanh nghiệp có thời 

hạn, có thể được xem như thuế ưu đãi nhằm thúc đẩy tái đầu tư của các doanh nghiệp 

và do đó kích thích tăng trưởng kinh tế. 

Các hoạt động sáp nhập, phân chia và tổ chức lại các công ty thường là thuế trung lập. 
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Cổ tức do các công ty Estonia phân phối được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu 

chúng được trả từ: 

• Cổ tức nhận được từ các công ty cư trú của Estonia, EU, EEA và Thụy Sĩ trong đó 

công ty Estonia có ít nhất 10% cổ phần; 

• Lợi nhuận thu được thông qua cơ sở thường trú (“PE”) ở EU, EEA hoặc Thụy Sĩ; 

• Cổ tức nhận được từ tất cả các công ty nước ngoài khác mà công ty Estonia có ít nhất 

10% cổ phần, với điều kiện lợi nhuận cơ bản phải chịu thuế nước ngoài hoặc thuế thu 

nhập nước ngoài được khấu trừ từ cổ tức nhận được; 

• Lợi nhuận thu được thông qua cơ sở thường thú nước ngoài ở tất cả các quốc gia 

khác, với điều kiện lợi nhuận đó phải chịu thuế tại quốc gia của cơ sở thường trú; hoặc 

• Thủ tục thanh lý, mua lại cổ phần hoặc giảm vốn, đã bị nhà phân chia lợi tức đó đánh thuế. 

• Cổ tức được trả dựa trên khoản vay trả lại mà trước đây đã bị đánh thuế như là phân 

phối lợi nhuận ẩn; 

• Cổ tức được trả dựa trên số cổ tức nhận được từ một công ty được kiểm soát ở nước 

ngoài hoặc dựa trên lợi nhuận thu được từ việc bán công ty đó. 

Có những quy định cụ thể về việc chống lại thuế thiên đường đối với một số giao dịch 

nhất định với các công ty thiên đường thuế, coi như những quy tắc này là sự phân chia 

lợi nhuận. 

Có một quy tắc chung cho việc chống trốn thuế, cho phép cơ quan thuế bỏ qua hình 

thức pháp lý của một giao dịch và phân loại lại cho các mục đích thuế theo bản chất 

kinh tế “thực” của nó, nếu có cơ sở để tin rằng giao dịch được thực hiện với mục đích 

né tránh thuế. Đạo luật thuế thu nhập cũng đưa ra quy tắc chống trốn thuế chung dựa 

trên Chỉ thị chống trốn thuế 2016/1164 của Liên minh Châu Âu. 

Thu nhập chịu thuế 

Như đã lưu ý ở trên, Estonia chỉ đánh thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản 

lợi tức được phân chia như cổ tức, mua lại cổ phiếu, giảm vốn, tiền thanh lý hoặc các 

khoản phân chia theo quy định. 

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2015, lợi nhuận được phân chia thường phải chịu thuế thu 

nhập 20% (20/80 về lượng phân chia lợi nhuận ròng). Ví dụ, công ty có lợi nhuận 100 
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có thể chia cổ tức là 80, theo đó công ty đó phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp là 20. 

Theo quan điểm của người Estonia, thuế này được coi là thuế thu nhập doanh nghiệp 

chứ không phải thuế lợi tức, do đó thuế suất không bị ảnh hưởng bởi các hiệp ước 

tránh đánh thuế hai lần. Một số loại thuế trong và ngoài nước có thể được khấu trừ vào 

thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật trong nước hoặc các hiệp định về tránh đánh thuế 

hai lần. Một số phân phối nhất định được miễn thuế như vậy ("miễn trừ tham gia"). 

Từ năm 2018 trở đi, thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn với mức thuế suất 14% đối với 

những công ty thường xuyên  thực hiện việc phân chia lợi nhuận. Việc trả cổ tức với số 

tiền thấp hơn hoặc bằng mức cổ tức đã tính thuế được trả trong 03 năm trước đó (20%) sẽ 

bị đánh thuế với thuế suất 14% (thuế suất trên số tiền ròng là 14/86 thay vì 20/80 như 

thường lệ). Trong trường hợp người nhận cổ tức 14% là cá nhân cư trú hoặc không cư trú, 

thuế thu nhập (WHT) 7% sẽ được áp dụng trừ khi hiệp ước thuế quy định mức thuế thu 

nhập thấp hơn (5% hoặc 0%). 

Cổ tức trả cho các pháp nhân không cư trú (bao gồm các pháp nhân “thiên đường 

thuế”) không phải chịu thêm bất kỳ thuế thu nhập nào theo luật trong nước. 

Lợi nhuận có thể phân chia được xác định bằng các báo cáo tài chính được lập theo 

GAAP hoặc IAS / IFRS của Estonia và không có sự điều chỉnh sổ sách lợi nhuận cho mục 

đích thuế (ví dụ: không có tách rời khấu hao thuế, hoặc chuyển lỗ hoặc chuyển lùi thuế). 

Một loạt các biện pháp chống vi phạm mới đã được đưa ra trong những năm gần đây. 

Kể từ năm 2018, có những quy định mới liên quan đến các khoản vay nội bộ do các 

công ty cư trú Estonia cấp. Một công ty cư trú phải trả thuế thu nhập đối với khoản vay 

dài hạn cấp cho công ty mẹ hoặc công ty chị em nếu tình hình của giao dịch cho thấy 

điều này có thể cấu thành hành vi phân phối lợi nhuận ẩn và người nộp thuế không thể 

chứng minh điều ngược lại. Theo yêu cầu của cơ quan thuế, người nộp thuế sẽ có 

nghĩa vụ chứng minh ý định và khả năng đòi lại số tiền còn nợ. 

Kể từ năm 2019, GAAR toàn diện mới đã được giới thiệu trong khuôn khổ áp dụng 

Chỉ thị chống trốn thuế của Liên minh Châu Âu vào luật trong nước.  

Thuế thu nhập sẽ được đánh vào lợi nhuận chưa phân chia của các công ty nước ngoài 

dưới sự kiểm soát của một công ty Estonia (hoặc một cơ sở thường trú). Nghĩa vụ thuế 

được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện và bước đầu nhất định. 
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Một quy tắc mới khác được thay thế từ Chỉ thị Chống Trốn Thuế là tìm cách chịu các 

chi phí tính thuế thu nhập vượt quá chi phí vay mượn. Nói chung, chi phí đi vay ròng 

của một công ty độc lập trừ đi các khoản lỗ sẽ phải chịu thuế, nếu những chi phí này 

vượt quá ngưỡng 3 triệu EUR và trên 30% EBITDA của công ty. 

Dự kiến, các quy tắc liên quan đến thuế xuất cảnh sẽ được áp dụng vào năm 2020. 

Khấu trừ chi phí 

Khấu hao và hao mòn 

Lợi nhuận có thể phân chia được xác định bằng các báo cáo tài chính được lập theo 

GAAR hoặc IAS / IFRS của Estonia, và không có sự điều chỉnh sổ sách lợi nhuận cho 

mục đích thuế. Các công ty không phải tuân theo các quy định về khấu hao thuế. 

Lỗ hoạt động ròng 

Không được sử dụng chuyển sang cho các khoản lỗ, vì lợi nhuận có thể phân chia 

được xác định bằng các báo cáo tài chính được lập theo GAAR hoặc IAS / IFRS của 

Estonia và không có sự điều chỉnh sổ sách lợi nhuận cho mục đích thuế (chuyển lỗ 

hoặc chuyển lùi thuế ). 

Thanh toán cho các chi nhánh nước ngoài 

Các khoản thanh toán cho các công ty liên kết nước ngoài là “được khấu trừ”, tức là không 

phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20/80, vì chúng được coi là khoản phân phối theo quy 

định, miễn là khoản thanh toán đó phục vụ mục đích kinh doanh và cả mục 10.5). 

Các khoản thanh toán cho các chi nhánh nước ngoài cũng có thể phải chịu nhiều loại 

thuế khấu lưu. Một số khoản thanh toán cho các công ty liên kết nằm ở “thiên đường 

thuế” luôn phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20/80 hoặc thuế giữ lại 20%. 

Thuế 

Tất cả các loại thuế đã nộp đều được “khấu trừ” cho mục đích thuế thu nhập. Trong 

một số trường hợp nhất định, thuế nội địa hoặc thuế nưới ngoài có thể được khấu trừ 

theo mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20/80 theo luật trong nước hoặc theo hiệp định 

thuế hiện hành. 

Phúc lợi phụ / Trợ cấp phụ 
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Người sử dụng lao động hoạt động tại Estonia (bao gồm cả các công ty nước ngoài có 

cơ sở thường trú hoặc người lao động ở Estonia) phải chịu thuế Estonia đối với bất kỳ 

khoản phúc lợi phụ nào được cấp cho người lao động của họ (bao gồm cả giám đốc). 

Các khoản phúc lợi phụ phải chịu sự đối xử đặc biệt về thuế ở Estonia, vì chỉ có người 

sử dụng lao động mới có nghĩa vụ đóng thuế đối với các khoản trợ cấp phụ được cung 

cấp cho người lao động. Các khoản trợ cấp phụ bị đánh thuế mà người lao động cư trú 

nhận được nói chung không được tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động đó vì 

mục đích thuế Estonia. 

Các khoản trợ cấp phụ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20/80 và thuế xã hội 33%. 

Ví dụ: trong trường hợp số tiền của người thụ hưởng là 100, thuế thu nhập mà người sử 

dụng lao động phải trả sẽ là 25 (20/80 x 100) và thuế xã hội là 41,25 (0,33 x 125), với 

tổng phí thuế trợ cấp phụ của người thụ hưởng xấp xỉ 66. 

Quà tặng, quyên góp và chi phí đại diện 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 20/80 thường phải trả đối với quà tặng và các khoản được 

tặng. Quà tặng và các khoản được tặng cho một số người nhận đủ điều kiện nhất định 

chỉ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20/80 nếu các khoản chi phí đó vượt quá một 

hoặc cả hai giới hạn sau: 

• 3% cơ sở tính thuế xã hội cho năm dương lịch hiện tại, hoặc 

• 10% lợi nhuận của năm tài chính gần nhất theo báo cáo tài chính do luật định. 

Chi phí đại diện thường chỉ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20/80 nếu chúng 

vượt quá ngưỡng 32 EUR mỗi tháng cộng với 2% trên cơ sở thuế xã hội được tính của 

tháng theo lịch mà chi phí đó được thanh toán. 

Các mặt hàng quan trọng khác 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 20/80 thường nộp thuế đối với các khoản chi mà các 

khoản chi đó không có mục đích kinh doanh và do đó được coi là các khoản phân bổ 

lợi nhuận. Những điều này có thể bao gồm, ví dụ, tiền lãi chậm nộp do nnợ thuế, các 

khoản phạt theo quy định của pháp luật, hối lộ, mua dịch vụ hoặc giải quyết các nghĩa 

vụ không liên quan đến việc kinh doanh của người nộp thuế, và mua lại các tài sản 

không liên quan đến việc kinh doanh của người nộp thuế. 
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Hơn nữa, có những quy tắc cụ thể về việc chống lại “thiên đường thuế’ coi các giao 

dịch và các thỏa thuận cố định với các công ty "thiên đường thuế" như là phân chia lợi 

nhuận, do đó phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20/80. Chúng bao gồm: mua 

chứng khoán do một tổ chức “thiên đường thuế” phát hành (ngoại trừ một số chứng 

khoán đã được niêm yết); mua quyền sở hữu trong một thực thể “thiên đường thuế”: 

thanh toán tiền phạt cho một thực thể thiên đường thuế, trừ khi được giải quyết bởi tòa 

án hoặc tham gia vào việc buôn chứng khoán; cho vay hoặc trả trước cho một thực thể 

“thiên đường thuế”. 

Giao dịch với bên liên quan 

Các giao dịch giữa các bên liên quan (cả người cư trú và người không cư trú) và giữa 

trụ sở chính và các cơ sở thường trú của nó phải được thực hiện theo các điều khoản 

hợp đồng. 

Việc điều chỉnh giá chuyển nhượng được coi là phân chia lợi nhuận, phải được kê khai 

hàng tháng và phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20/80. 

Năm phương pháp định giá chuyển nhượng được liệt kê trong quy định cũng được 

chấp nhận trong các hướng dẫn của OECD: giá không kiểm soát có thể so sánh, giá 

bán lại, chi phí cộng thêm, phân chia lợi nhuận ra từng phần và cách thức giao dịch lợi 

nhuận ròng. Estonia cũng đã đưa ra các yêu cầu đặc biệt về tài liệu chuyển giá đối với 

người nộp thuế chứng nhận phù hợp với Quy tắc ứng xử về tài liệu chuyển giá của EU. 

Ngoại hối 

Lãi và lỗ tỷ giá hối đoái là thuế trung lập, vì không bị đánh thuế hàng năm đối với lợi 

nhuận ròng, tất cả các lợi nhuận doanh nghiệp chưa phân chia đều được miễn thuế. 

Các loại thuế khác 

Bất động sản và thuế đất 

Thuế đất hàng năm được tính trên giá trị định giá của đất với mức từ 0,1% đến 2,5%, 

tùy thuộc vào đô thị. Thuế được trả bởi chủ sở hữu đất, hoặc đôi khi bởi người sử dụng 

đất, thường được trả thành hai đợt, vào ngày 31 tháng 3 và trước ngày 1 tháng 10. 

Không có thuế tài sản, tức là thuế đánh vào giá trị của các tòa nhà. 

Việc chuyển nhượng tài sản nói chung phải chịu phí công chứng và tiểu bang. 
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Thuế phương tiện chở hàng nặng 

Thuế phương tiện chở hàng nặng được trả cho các loại phương tiện sau đây đã được 

đăng ký với Cơ quan Đăng ký Phương tiện Cơ giới Quốc gia Estonia và dùng để vận 

chuyển hàng hóa: (1) xe tải có trọng lượng cho phép tối đa hoặc tổng trọng lượng chở 

trên 12 tấn; (2) xe tải tàu hỏa đường bộ được tạo thành từ các xe tải và xe moóc có 

trọng lượng cho phép tối đa hoặc tổng trọng lượng trên 12 tấn. Chủ sở hữu hoặc người 

sử dụng phương tiện giao thông phải trả thuế. 

Thuế cờ bạc 

Thuế đánh bạc được áp dụng đối với số tiền nhận được từ việc vận hành các trò chơi 

kỹ năng, tổng tài, cá cược và xổ số. Thuế cũng được tính trên các bàn cờ bạc và máy 

đánh bạc được sử dụng cho các trò chơi may rủi được đặt tại các cơ sở được cấp phép. 

Thuế được trả bởi các nhà khai thác được ủy quyền. 

Thuế địa phương 

Các loại thuế địa phương có thể được áp đặt bởi chính quyền địa phương hoặc hội 

đồng thành phố trong khu vực hành chính của họ theo Đạo luật thuế địa phương. Tuy 

nhiên, mức độ hiệu quả của các loại thuế địa phương là rất thấp, vì rất ít thành phố trực 

thuộc trung ương đưa ra các loại thuế địa phương. Các loại thuế địa phương bao gồm 

thuế quảng cáo, thuế đường bộ, thuế xe cơ giới, thuế nuôi động vật, thuế giải trí và phí 

đậu xe. 

Thuế môi trường 

Estonia không áp đặt bất kỳ loại thuế môi trường nào. Tuy nhiên, có một số khoản phí 

ô nhiễm nhất định, phí sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo hiểm môi trường (bảo 

hiểm rủi ro ô nhiễm). 

Chi nhánh và công ty con 

Theo nguyên tắc chung, các chi nhánh và công ty con phải tuân theo các quy tắc thuế 

giống như ở Estonia. Trong cả hai trường hợp, lợi nhuận giữ lại vẫn được miễn thuế 

doanh nghiệp cho đến khi phân chia lợi nhuận cho trụ sở chính hoặc công ty mẹ tương 

ứng. Sau khi phân phối, khoản thuế doanh nghiệp 20% hàng tháng sẽ phải trả. Không 

có thuế thu nhập chi nhánh (thuế doanh nghiệp phải trả khi phân chia) ở Estonia. 
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So với chi nhánh, trong trường hợp công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn tư 

nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn công, có thể có nhiều cơ hội lập kế hoạch thuế 

hơn để thu hồi thuế hiệu quả của các doanh nghiệp từ Estonia.  

Chi nhánh tại Estonia của một công ty nước ngoài không phải tuân theo yêu cầu kiểm 

toán theo luật định, nhưng phải nộp báo cáo hàng năm từ trụ sở chính cho Cơ quan 

đăng ký thương mại và báo cáo hàng năm của chính công ty đó cho cơ quan thuế địa 

phương trong vòng sáu tháng kể từ ngày kết thúc tài chính năm. Công ty con chỉ phải 

nộp báo cáo hàng năm cho Cơ quan Đăng ký Thương mại. 

Công ty cổ phần 

Estonia có một chế độ thuế doanh nghiệp thuận lợi, theo đó tất cả lợi nhuận doanh 

nghiệp chưa phân chia đều được miễn thuế và điều này tạo ra nhiều cơ hội để sử dụng 

Estonia làm địa điểm cho các hoạt động nắm giữ, tài chính hoặc kinh doanh của các 

công ty đa quốc gia. 

10. Thuế cá nhân 

Lãnh thổ và cư trú 

Các cá nhân được coi là cư dân của Estonia nếu họ có hộ khẩu thường trú tại Estonia 

hoặc nếu thời gian lưu trú của họ ở Estonia trong khoảng thời gian 12 tháng vượt quá 

182 ngày. Một cá nhân có thể được coi là đã trở thành đối tượng cư trú của thuế kể từ 

ngày đến Estonia. 

Nếu điều khoản ràng buộc trong quy định về thuế hai lần hiện hành phân bổ nơi cư trú 

của một cá nhân cư trú kép cho một nước ngoài (thường xảy ra nhất nếu nhà và gia 

đình của cá nhân đó vẫn còn ở nước ngoài trong thời gian bổ nhiệm đến Estonia), thì 

thường là cá nhân đó sẽ bị đánh thuế với tư cách là người không cư trú tại Estonia bất 

kể quy tắc nội địa của Estonia. 

Thu nhập chịu thuế 

Estonia có thuế suất theo tỷ lệ là 20% áp dụng cho tất cả các khoản thu nhập do người đóng 

thuế cư trú thu được. Một số khoản thanh toán lương hưu phải chịu thuế thu nhập 10%. 

Tổng thu nhập của các cá nhân cư trú bao gồm thu nhập trên toàn thế giới của họ từ tất 

cả các nguồn, không phân biệt nguồn gốc của thu nhập. 
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Thu nhập chịu thuế bao gồm cả thu nhập chủ động như thu nhập từ việc làm và kinh 

doanh, cũng như thu nhập thụ động, chẳng hạn như lãi vốn, tiền thuê và tiền bản 

quyền, tiền lãi, cổ tức, tiền bảo hiểm cố định, lương hưu, học bổng, trợ cấp, giải 

thưởng, trúng xổ số,…. 

Danh sách này không đầy đủ và do đó bất kỳ thu nhập nào của một cá nhân cư trú thu 

được không thuộc các loại trên đều phải chịu thuế, trừ khi được miễn thuế. 

Nói chung, người nộp thuế cá nhân bị đánh thuế trên cơ sở tiền mặt. Một cách ngoại 

lệ, các quy tắc CFC (chống trì hoãn) của Estonia phân bổ lợi nhuận chưa phân chia của 

các công ty “thiên đường thuế” nước ngoài cho người nộp thuế là cá nhân cư trú nếu 

các công ty đó do cư dân Estonia kiểm soát. 

Hầu hết các khoản thu nhập cá nhân bị đánh thuế trên cơ sở gộp, chủ yếu thông qua 

khấu trừ tại nguồn, trong khi thu nhập kinh doanh và lợi nhuận thu được từ việc bán các 

khoản đầu tư hoặc tài sản sẽ bị đánh thuế trên cơ sở chung theo các điều kiện nhất định. 

Tài khoản đầu tư 

Cá nhân được phép hoãn nghĩa vụ thuế thu nhập đối với thu nhập kiếm được từ các 

giao dịch với một số tài sản tài chính nhất định khi sử dụng một hệ thống tài khoản đầu 

tư cụ thể. Để tham gia hệ thống, một cá nhân phải có “tài khoản đầu tư”, là tài khoản 

vãng lai thông thường trong một ngân hàng hoạt động ở một quốc gia là thành viên 

của Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc OECD. Số lượng tài khoản đầu tư cho mỗi cá 

nhân là không giới hạn. Việc thanh toán thuế thu nhập có thể được hoãn lại nếu các tài 

sản tài chính đủ tiêu chuẩn và đủ điều kiện được mua bằng tiền trong tài khoản đầu tư 

và thu nhập từ các giao dịch được chuyển ngay vào tài khoản đầu tư. Tất cả việc 

chuyển tiền vào và ra tài khoản đầu tư phải được báo cáo trong tờ khai thuế thu nhập 

hàng năm của cá nhân. Thuế thu nhập ở mức 20% chỉ được trả khi các khoản thanh 

toán từ tài khoản đầu tư vượt quá số tiền đã thanh toán. 

Tài khoản kinh doanh 

Theo luật, một cá nhân sẽ có khả năng mở một tài khoản ngân hàng cụ thể (được gọi là 

“tài khoản khởi nghiệp”), trong đó tất cả thu nhập nhận được sẽ bị đánh thuế ở mức 

20%, nếu tổng số tiền dưới 25.000 EUR trong một năm dương lịch. Nếu tổng số tiền 

hàng năm bằng hoặc vượt quá 25.000 EUR thì sẽ bị áp thuế suất 40%. 
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Thu nhập không chịu thuế 

Đối với các cá nhân cư trú, có nhiều khoản thu nhập được miễn thuế (không bao gồm 

tổng thu nhập chưa tính thuế). Một số khoản thu nhập được miễn thuế quan trọng hơn 

bao gồm cổ tức cố định trong nước, cổ tức nước ngoài đủ điều kiện, thu nhập từ việc 

làm nước ngoài đủ điều kiện, trợ cấp và lợi nhuận từ việc bán các khoản đầu tư hoặc 

tài sản đủ điều kiện. 

Là một ngoại lệ so với quy tắc chung, thu nhập từ việc làm nước ngoài được miễn thuế 

thu nhập Estonia cho người lao động cư trú (bao gồm cả yêu cầu khấu lưu), với điều kiện: 

• Người lao động đã dành ít nhất 183 ngày trong thời gian 12 tháng ở nước ngoài để 

làm việc; và 

• Thu nhập từ việc làm nước ngoài được coi là thu nhập chịu thuế ở nước ngoài (phải 

được chứng minh bằng chứng từ) và người lao động có thể xuất trình giấy chứng nhận 

ghi rõ số thuế thu nhập đã nộp đối với thu nhập từ việc làm (ngay cả khi số thuế là 0) . 

Thu nhập từ việc làm nước ngoài được miễn thuế phải được kê khai trong tờ khai thuế 

thu nhập hàng năm của cá nhân cư trú. 

Các khoản khấu trừ 

Khấu trừ kinh doanh 

Trường hợp cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh dưới hình thức sở hữu riêng thì 

được khấu trừ chi phí kinh doanh vào thu nhập kinh doanh. 

Các khoản khấu trừ không thuộc kinh doanh (bao gồm cả phụ cấp cá nhân) 

Các cá nhân cư trú và một số cá nhân cư trú EU đủ điều kiện được phép khấu trừ một 

số khoản từ tổng thu nhập của họ. 

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, trợ cấp cá nhân cơ bản là 6.000 EUR hoặc 500 EUR 

mỗi tháng (áp dụng cho thu nhập hàng năm lên tới 14.400 EUR). Nếu hàng năm từ 

14.400 EUR đến 25.200 EUR, mức miễn thuế cơ bản được tính theo công thức cụ thể: 

6.000 - 6.000 / 10.800 x (số tiền thu nhập - 14.400). Nếu thu nhập hàng năm vượt quá 

25.200 EUR, mức miễn thuế cơ bản bằng không. 

Loại thứ nhất bao gồm một số khoản thanh toán bắt buộc có thể được khấu trừ mà 

không có bất kỳ giới hạn nào, bao gồm khoản đóng góp bảo hiểm thất nghiệp, khoản 
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đóng góp cho các chế độ hưu trí tích lũy bắt buộc và một số khoản đóng góp bắt buộc 

cho các chương trình an sinh xã hội nước ngoài. 

Loại thứ hai bao gồm các khoản khấu trừ được phép vì lý do chính sách thuế và có 

nhiều giới hạn khác nhau về khả năng khấu trừ. Loại thứ hai bao gồm tiền lãi ngân 

hàng và tiền cho thuê chỗ ở, chi phí giáo dục nhất định, quà tặng và tài trợ nhất định và 

các khoản thanh toán nhất định cho các chương trình hưu trí cá nhân. 

Các khoản thuế tín dụng 

Người nộp thuế cư trú Estonia đã nhận được thu nhập chịu thuế từ nguồn nước ngoài 

thường được phép khấu trừ thuế thu nhập nước ngoài đối với nghĩa vụ thuế thu nhập 

Estonia của họ. Khoản thuế tín dụng được giới hạn ở 20% thu nhập chịu thuế của nước 

ngoài và được tính riêng cho từng quốc gia nước ngoài. 

Đánh thuế người không cư trú 

Những người không cư trú chỉ bị đánh thuế đối với thu nhập từ nguồn gốc Estonia của 

họ. Đối với người không cư trú, thuế thu nhập được giữ tại nguồn theo thuế suất trong 

nước hoặc theo hiệp định thuế. Những người không cư trú thường không có nghĩa vụ 

phải nộp tờ khai thuế ở Estonia đối với thu nhập đã được người sử dụng lao động đánh 

thuế và báo cáo hàng tháng cho Cơ quan Thuế và Hải quan Estonia. 

Tuy nhiên, đối với một số loại thu nhập có nguồn gốc từ Estonia, những người không 

cư trú phải chịu trách nhiệm theo luật pháp Estonia để tự tính thuế Estonia của họ và 

nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế Estonian. Các loại thu nhập đó bao gồm:  

• Thu nhập từ việc làm chưa khấu trừ thuế thu nhập ở Estonia; 

• Lợi nhuận từ việc bán các khoản đầu tư hoặc tài sản nhất định; 

• Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh tại Estonia mà không có cơ sở thường 

trú đã đăng ký; 

• Phí giám đốc của một công ty Estonia; 

• Các khoản thu nhập khác mà từ đó lẽ ra phải khấu trừ thuế nhưng đã không được 

khấu trừ. 

Tuân thủ thuế 
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Kỳ tính thuế là một năm dương lịch. Nói chung, các cá nhân phải khai thuế thu nhập 

cá nhân trước ngày 31 tháng 3 sau năm nhận thu nhập. Ngoại lệ, lợi nhuận thu được từ 

giao dịch mua bán bất động sản, người không cư trú phải nộp tờ khai thuế trong vòng 

01 tháng kể từ khi nhận được lợi nhuận đó. 

Bảng kê khai thuế điện tử có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 hàng năm. Một cá nhân cư 

trú sẽ nhận được bản đánh giá thuế thu nhập dựa trên tờ khai của cá nhân đó được kê 

khai đầy đủ ít nhất 30 ngày trước khi đến hạn nộp thuế.  

Người không cư trú có trách nhiệm tự tính thuế Estonia của họ và nộp tờ khai thuế cho 

cơ quan thuế Estonia về thu nhập chịu thuế nhưng không bị khấu trừ thuế tại nguồn. 

Những người không cư trú thường sẽ không nhận được giấy báo thuế từ cơ quan thuế. 

Căn cứ vào giấy báo thuế của cơ quan thuế, cá nhân cư trú phải nộp số thuế thu nhập cuối 

cùng đến ngày 1 tháng 7 của năm sau kỳ tính thuế. Người nộp thuế cư trú đã báo cáo thu 

nhập từ kinh doanh, thu nhập từ nước ngoài hoặc lãi vốn trong tờ khai thuế của mình phải 

nộp số thuế thu nhập cuối cùng đến ngày 1 tháng 10 của năm sau kỳ tính thuế. 

Nói chung, người không cư trú phải nộp thuế thu nhập đến hạn trong vòng 03 tháng kể 

từ ngày hết hạn nộp tờ khai thuế. 

Quy tắc Phòng tránh chung 

Estonia đã thực hiện một số quy tắc chống trốn thuế theo Chỉ thị của Hội đồng (EU) 

2016/1164. Quy tắc Phòng tránh Chung (GAAR) có thể áp dụng cho cả cá nhân và 

công ty. 

Quy tắc chống tránh chung được đưa ra với mục đích chính là bỏ qua bất kỳ giao dịch 

hoặc chuỗi giao dịch nào được thực hiện với mục đích chính là đạt được thuận lợi về 

thuế cho mục đích thuế thu nhập. 

11. Thuế giá trị gia tăng (VAT) 

Giới thiệu 

Đạo luật thuế GTGT hiện hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2004 khi Estonia gia 

nhập EU. VAT như vậy đã được giới thiệu ở Estonia có hiệu lực từ năm 1992 và được 

gọi là "káibemaks" theo tiếng Estonia. 
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Thuế GTGT áp dụng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ do người chịu thuế thực 

hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh của họ tại Estonia. 

Đối tượng chịu thuế là người hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh tế độc lập trong 

quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ và phải đăng ký hoặc phải đăng ký thuế GTGT.  

Tỷ lệ 20% tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các nguồn cung cấp hàng hóa và dịch vụ 

không đủ điều kiện để được giảm hoặc miễn thuế suất 9%. Mức giảm áp dụng cho chỗ 

ở, sách, một số tạp chí định kỳ, các sản phẩm y tế và thiết bị y tế được liệt kê. Thuế 

suất thuế GTGT đối với việc xuất khẩu hàng hóa, cung cấp hàng hóa và dịch vụ nhất 

định trong nội khối cộng đồng là 0%. 

VAT và tất cả các loại thuế khác do Cơ quan Thuế và Hải quan Estonia 

(www.emta.ee) quản lý. 

Thông tin được đề cập trong phần này cũng có thể được tìm thấy trên 

www.globalvatonline.com, cung cấp hướng dẫn toàn diện về thông tin thuế VAT toàn 

cầu từ hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. 

Phạm vi của VAT 

Các giao dịch sau đây phải chịu VAT Estonian: 

• Việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ với nơi cung cấp ở Estonia; 

• Nhập khẩu hàng hóa vào Estonia; 

• Mua lại hàng hóa trong nội khối cộng đồng ở Estonia; 

• Việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ được quy định trong Đạo luật thuế VAT của 

Estonia, nếu người chịu thuế đã chọn đóng thuế những hàng hóa hoặc dịch vụ đó. 

Thuế suất 0% 

Một số mặt hàng nhất định được áp dụng mức thuế suất 0% (tức là miễn trừ tín dụng 

hoặc mức thuế suất 0%), bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• Xuất khẩu hàng hóa; 

• Cung cấp hàng hóa trong nội khối cộng đồng; 

• Các sản phẩm được liệt kê trong Phụ lục V của Chỉ thị về VAT, có thể được đưa vào 

kho hàng VAT đã được cấp phép; 
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• Cung cấp các dịch vụ không được coi là được cung cấp ở Estonia. 

Nguồn cung cấp miễn phí 

Các nguồn cung cấp được miễn trừ không có tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn 

đối với các hoạt động mang tính xã hội sau đây: 

• Một số Dịch vụ bưu chính phổ thông; 

• Dịch vụ y tế được liệt kê trong danh sách; 

• Dịch vụ phúc lợi xã hội được liệt kê trong danh sách; 

• Dịch vụ giáo dục phổ thông, bao gồm tài liệu học tập, ngoại trừ cho mục đích kinh doanh. 

Các nguồn cung cấp sau đây cũng được coi là được miễn trừ mà không cho nợ: 

• Dịch vụ bảo hiểm, bao gồm tái bảo hiểm và điều chỉnh bảo hiểm; 

• Cho thuê hoặc cho thuê bất động sản; 

• Dịch vụ tài chính niêm yết; 

• Giao dịch chứng khoán. 

Trong số các vật tư được miễn ở trên, có một lựa chọn để đánh thuế đối với những mặt 

hàng sau: 

• Chuyển nhượng bất động sản, ngoại trừ nhà ở; 

• Cho thuê hoặc thiết lập quyền sử dụng bất động sản, ngoại trừ nhà ở; 

• Các dịch vụ tài chính được liệt kê trong danh sách và các giao dịch chứng khoán, trừ 

khi dịch vụ đó được cung cấp cho người chịu thuế (hoặc người chịu thuế có trách 

nhiệm hữu hạn) của một quốc gia thành viên EU khác. 

Tổng giá trị chịu thuế 

Nguyên tắc chung là giá trị tính thuế của một nguồn cung cấp, hoặc của việc mua lại 

hàng hóa hoặc dịch vụ trong nội khối cộng đồng, là giá bán của hàng hóa hoặc dịch vụ 

và các khoản tiền khác mà người mua hàng hóa, người nhận dịch vụ hoặc bên thứ ba 

phải trả cho người bán hàng hóa hoặc người cung cấp dịch vụ cho hàng hóa mua lại 

hoặc dịch vụ nhận được. 

Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu bao gồm trị giá hải quan của hàng hoá và tất  
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cả các loại thuế phải trả khi nhập khẩu, cũng như các chi phí khác liên quan đến việc 

vận chuyển hàng hoá đến nơi nhận, chẳng hạn như chi phí hoa hồng, đóng gói, vận 

chuyển và bảo hiểm. không được tính vào giá trị hải quan, tính đến nơi đến đầu tiên 

trên lãnh thổ Estonia. 

Trị giá tính thuế chỉ được điều chỉnh khi giao dịch được thực hiện giữa các bên liên 

quan và việc “bóp méo” giá sẽ làm giảm doanh thu thuế GTGT vào ngân sách nhà 

nước. Theo nguyên tắc chung, giá trị thị trường mở sẽ đại diện cho giá trị chịu thuế. 

Khi không thể sao sánh được doanh thu bán hàng hóa hoặc dịch vụ thì cơ sở tính thuế 

sẽ là giá mua hoặc giá vốn hàng hóa và toàn bộ chi phí dịch vụ. 

Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ 

Về nguyên tắc, khấu trừ thuế GTGT phát sinh trong quá trình kinh doanh, trừ thuế 

GTGT đối với các hàng hóa cung cấp được miễn thuế, được khấu trừ vào thuế đầu ra 

do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của việc mua hàng hoá, dịch vụ dùng cho: 

• Việc tiếp khách; hoặc 

• Cung cấp các bửa ăn, chỗ ở cho người lao động (trừ thuế GTGT đầu vào đối với các 

dịch vụ lưu trú do người lao động đi công tác). 

Chỉ được khấu trừ 50% thuế GTGT đầu vào đối với việc mua xe ô tô chở khách của 

công ty hoặc các chi phí liên quan khác, bao gồm cả vận hành và bảo dưỡng, nếu sử 

dụng cho cả mục đích kinh doanh và cá nhân. 

Xe ô tô chở khách được coi là phương tiện thuộc loại M1 (bao gồm cả M1G) được sử 

dụng để chuyên chở hành khách và tối đa 08 chỗ ngồi ngoài ghế của người lái xe và có 

trọng lượng tối đa không vượt quá 3,5 tấn. Các phương tiện nằm ngoài danh mục này 

(bao gồm N1 và N1G, còn được gọi là xe bán tải) không được coi là xe chở khách và 

do đó không ảnh hưởng đến việc thay đổi của luật pháp. 

Có một số trường hợp ngoại lệ cho phép khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào đã nộp 

liên quan đến các chi phí liên quan đến ô tô. Những trường hợp ngoại lệ này bao gồm 

ô tô chở khách (i) được mua để bán lại hoặc cho thuê, (ii) chủ yếu được sử dụng làm 

taxi hoặc để dạy lái xe hoặc (iii) được sử dụng riêng cho mục đích kinh doanh. 
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Người đã đăng ký thuế GTGT đã khấu trừ 100% thuế GTGT đầu vào đối với các chi 

phí liên quan đến việc mua hoặc sử dụng xe ô tô phải đảm bảo rằng chiếc xe đó chỉ 

được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Không có quy định cụ thể nào trong luật thuế 

VAT của Estonia về cách chứng minh “sử dụng riêng ô tô của công ty cho mục đích 

kinh doanh", nhưng khi có tranh chấp về thuế, người nộp thuế phải bảo vệ quan điểm 

của mình bằng cách đưa ra các bằng chứng liên quan. 

Ưu đãi VAT 

Theo một số điều kiện nhất định, các nhà nhập khẩu đăng ký sử dụng thuế GTGT ở 

Estonia có thể tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả tư liệu sản 

xuất, trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng của họ. Người nộp thuế GTGT có thể nộp 

hồ sơ đăng ký đơn giản hóa này, nếu: người chịu thuế đã đăng ký thuế GTGT ít nhất 

12 tháng liên tục trước đó; đối tượng chịu thuế không nộp tờ khai thuế đúng hạn trong 

thời hạn 12 tháng liền kề trước đó; đối tượng chịu thuế không bị nợ tiền thuế trong 12 

tháng liền kề trước đó. 

Các biện pháp đơn giản hóa 

Estonia đã chọn áp dụng cơ chế tính phí ngược lại đối với tất cả các nguồn cung cấp 

hàng hóa và Dịch vụ tại địa phương nếu nhà cung cấp là người chịu thuế nước ngoài, 

chưa được thiết lập (tức là chưa được thiết lập trước) và chưa được đăng ký cho mục 

đích VAT tại Estonia. Trách nhiệm nộp thuế được chuyển sang khách hàng (người nhận 

hàng hóa hoặc dịch vụ), người đã đăng ký VAT ở Estonia. Trong tình huống này, người 

chịu thuế nước ngoài chưa thiết lập sẽ không phải đăng ký VAT tại Estonia. Ngoài ra, 

Estonia đã áp dụng hình thức đưa vào kho VAT. Các sản phẩm được liệt kê trong Phụ 

lục V của Chỉ thị về VAT có thể được đưa vào kho VAT đã được cấp phép. 

Chi tiết tính phí ngược lại 

Với mục đích ngăn chặn việc trốn thuế VAT, cơ chế tính phí ngược lại được áp dụng cho 

các hoạt động chuyển nhượng trong nước đối với chất thải kim loại, kim loại quý hiếm, 

bất động sản nhất định và vàng đầu tư đã chọn chịu thuế VAT, giữa các bên đã đăng ký 

VAT của Estonia. 
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Đảm bảo cạnh tranh bình đẳng và chống gian lận thuế GTGT trong lĩnh vực kim loại, kể 

từ ngày 01/01/2017, cơ chế tính phí ngược lại cũng được áp dụng đối với một số sản 

phẩm kim loại có mã CN cụ thể. 

Biện pháp đơn giản hóa cho việc nhập khẩu 

• Thuế GTGT không bị đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa đó không 

thuộc nội khối cộng đồng theo thủ tục hải quan giải phóng hàng hóa đó để lưu thông tự 

do, với điều kiện đáp ứng các điều kiện sau: 

• Người nhập khẩu hàng hóa là người Estonia chịu thuế; 

• Ngay sau khi hàng hóa được nhập khẩu, chúng được vận chuyển, trong tình cảnh 

tương tự, đến một quốc gia thành viên khác, nơi hàng hóa đó sẽ được nhận bởi đối 

tượng chịu thuế hoặc đối tượng chịu thuế với trách nhiệm hữu hạn của quốc gia thành 

viên kia; 

• Nguồn cung trong nội khối cộng đồng được tạo ra do việc vận chuyển hàng hóa đến 

một quốc gia thành viên khác; 

• Khi nhập khẩu hàng hoá, nhà nhập khẩu xác nhận ý định vận chuyển hàng hoá đến 

một quốc gia thành viên khác, nơi hàng hoá đó sẽ được nhận bởi một người chịu thuế 

hoặc một người chịu thuế với trách nhiệm hữu hạn đã được đăng ký bởi quốc gia thành 

viên kia và, sau khi hàng hoá đã được vận chuyển, cung cấp cho cơ quan hải quan các 

tài liệu bằng chứng về việc cung cấp hàng hóa trong nội khối cộng đồng; 

• Cần có một khoản bảo đảm để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế có thể phát sinh 

do việc không thực hiện nghĩa vụ thuế được mô tả ở trên. Bảo mật được đưa ra, phát 

hành, sử dụng và tính toán theo thủ tục của luật hải quan. 

Tuân thủ VAT 

Đăng ký 

Nếu nguồn cung cấp chịu thuế của các doanh nghiệp Estonia hoặc cơ sở hợp tác của 

các doanh nghiệp nước ngoài ở Estonia vượt quá 40.000 EUR trong một năm dương 

lịch, thì phải đăng ký VAT. 

Cũng có thể đăng ký tự nguyện, ngay cả khi không đạt đến ngưỡng. 
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Đăng ký VAT được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc. Số VAT của Estonia bắt 

đầu bằng EE và theo sau là 9 con số: EE123456789. 

Cho phép tự thanh toán ở Estonia. Mỗi hóa đơn tự thanh toán phải được chấp nhận bởi 

nhà cung cấp. Các điều khoản và thủ tục sẽ được các bên ghi rõ trong một thỏa thuận bằng 

văn bản. 

Một số giao dịch nhất định của các doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu đăng ký VAT 

Estonia mà không có bất kỳ ngưỡng nào (ví dụ: nguồn cung cấp hàng hóa từ Estonia 

trong nội khối cộng đồng). 

Nói chung, chỉ các doanh nghiệp không thuộc Liên minh Châu Âu mới được yêu cầu 

đăng ký VAT. 

Yêu cầu kế toán 

Người nộp thuế VAT có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ về: 

• Số thuế GTGT đầu vào đối với vật tư chịu thuế và miễn thuế; 

• Nguồn cung cấp chịu thuế và nguồn cung cấp được miễn thuế; 

• Số thuế GTGT đầu ra; 

• Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; và 

• Tất cả các chi tiết khác cần thiết để lập tờ khai thuế GTGT. 

Bộ Tài chính đưa ra các quy định cụ thể về nội dung và hình thức kế toán thuế GTGT. 

Luật thuế GTGT quy định nghĩa vụ lưu giữ trong thời hạn 07 năm. Thời hạn lưu giữ 

này áp dụng cho các tài liệu cần được lưu giữ theo Luật thuế VAT của Estonia (tức là 

bản sao hóa đơn và hóa đơn tín dụng do hoặc thay mặt người chịu thuế phát hành, hóa 

đơn gốc cho hàng hóa và dịch vụ mà người chịu thuế nhận được và tờ khai hải quan 

xác nhận việc nhập khẩu hàng hoá). 

Sách, sổ đăng ký và hồ sơ có thể được lưu trữ dưới bất kỳ hình thức nào với điều kiện 

là nhà cung cấp dữ liệu đã chọn hạn chế truy xuất thông tin được lưu trữ. Hóa đơn 

VAT cần được lưu trữ theo hình thức đảm bảo tính toàn vẹn của nội dung. 

Người chịu thuế có thể lựa chọn nơi lưu trữ hóa đơn với điều kiện người đó phải cung 

cấp ngay cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. 
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Thông tin trong hóa đơn VAT 

Các thông tin sau đây bắt buộc phải được ghi trên hóa đơn VAT: 

• Tên, địa chỉ và số đăng ký VAT của nhà cung cấp; 

• Số sê-ri và ngày phát hành hóa đơn; 

• Tên và địa chỉ của người nhận hàng hóa và dịch vụ; 

• Số đăng ký VAT của người nhận hàng hóa hoặc dịch vụ nếu người nhận phải kê khai 

VAT khi mua hàng hóa hoặc nhận dịch vụ; 

• Tên hoặc mô tả của hàng hóa hoặc dịch vụ; 

• Số lượng hàng hóa hoặc phạm vi của dịch vụ; 

• Giá của hàng hóa hoặc dịch vụ không bao gồm VAT và bất kỳ khoản chiết khấu nào, 

nếu những khoản này không được bao gồm trong giá; 

• Số tiền chịu thuế được phân chia bởi các thuế suất VAT khác nhau cùng với thuế 

suất VAT áp dụng hoặc số lượng hàng cung cấp được miễn thuế; 

• Số thuế VAT phải trả bằng Euro; 

• Ngày gửi hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ và / hoặc một ngày sớm hơn để nhận thanh 

toán toàn bộ hoặc một phần cho hàng hóa hoặc dịch vụ nếu ngày đó có thể được xác 

định và khác với ngày xuất hóa đơn.  

Trong một số trường hợp nhất định, việc tham chiếu đến điều khoản liên quan của Đạo 

luật VAT hoặc điều khoản của Chỉ thị về VAT của EC sẽ được thêm vào. Hóa đơn 

phải được gửi cho người nhận trong vòng 07 ngày sau ngày xảy ra sự việc chịu thuế, 

đó là việc gửi hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, hoặc nhận thanh toán một phần hoặc 

toàn bộ. Trong trường hợp cung cấp hàng hóa và cung cấp dịch vụ B2B trong nội khối 

cộng đồng, hóa đơn phải được phát hành trước ngày 15 của tháng tiếp theo. 

Nếu trách nhiệm tính thuế GTGT được chuyển sang người nhận hàng hóa hoặc dịch 

vụ, tức là thuế GTGT bị tính ngược lại được áp dụng, thì rõ ràng trên hóa đơn sẽ nêu 

rõ điều đó. 

Cho phép lập hóa đơn bằng ngoại ngữ và tiền tệ. Tuy nhiên, số tiền VAT phải được 

tính bằng đồng Euro. 
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Hoàn lại và thanh toán 

Kỳ kế toán thuế GTGT nói chung là một tháng dương lịch. Thuế GTGT phải được kê 

khai và nộp chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo. 

Trong phụ lục (KMD INF) với thông tin trên tờ khai thuế VAT về các hóa đơn vượt quá 

1.000 EUR cho mỗi đối tác giao dịch phải được báo cáo. Phụ lục gồm hai phần trong đó 

phần A dành cho các hóa đơn đã phát hành và phần B dành cho các hóa đơn đã nhận. 

Mục đích của biểu mẫu là để so sánh các giao dịch được quản lý ở Estonia, nên nó không 

bao gồm các giao dịch xuyên biên giới. KMD INF phải được đưa ra cùng với tờ khai thuế 

GTGT trước ngày 20 của tháng tiếp theo kỳ tính thuế. 

Hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp nước ngoài 

Doanh nghiệp EU được hoàn thuế VAT Estonia, nếu: 

• Nó được đăng ký cho mục đích VAT tại quốc gia sở tại của nó; 

• Thuế VAT được hoàn lại sẽ được thanh toán cho doanh nghiệp EU cũng tại nước sở tại; 

• VAT sẽ được hoàn lại sẽ được thu hồi lại bởi những người chịu thuế VAT Estonian 

trong cùng các điều kiện; và 

• Đơn xin hoàn thuế GTGT được nộp qua cổng thông tin điện tử do nước sở tại thiết 

lập chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 năm dương lịch tiếp theo thời gian hoàn thuế. 

Thuế GTGT đầu vào đã thanh toán cho chi phí đại diện và cung cấp bữa ăn, chỗ ở cho 

người lao động của người nộp đơn, ngoại trừ tiền ăn ở trong các chuyến công tác của 

người lao động, không được hoàn lại. 

Doanh nghiệp không thuộc Liên minh Châu Âu được hoàn thuế VAT đã nộp ở Estonia nếu: 

• Nó được đăng ký cho mục đích VAT tại quốc gia sở tại của nó; 

• VAT sẽ được hoàn lại sẽ được thu hồi lại bởi những người chịu thuế VAT Estonian 

trong cùng các điều kiện; và 

• Riêng quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu trao quyền qua lại lẫn nhau cho việc 

hoàn thuế VAT cho cư dân Estonia. 

Các doanh nghiệp EU có thể nộp đơn xin hoàn thuế GTGT trong thời gian không dưới 

03 tháng trong năm dương lịch và số tiền thuế GTGT tối thiểu được hoàn lại phải ít 

nhất là 400 EUR. 
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Trong trường hợp nộp đơn xin hoàn thuế hàng năm, số tiền VAT tối thiểu phải là 50 

EUR và đối với doanh nghiệp không thuộc Liên minh Châu Âu, số tiền VAT tối thiểu 

phải là 320 EUR. 

Nói chung, khoản hoàn thuế VAT cho các doanh nghiệp EU được chấp nhận trong vòng 

04 tháng kể từ ngày nộp đơn xin hoàn thuế chính thức và các hóa đơn VAT bằng 

phương thức điện tử. Đối với các doanh nghiệp không thuộc EU, khoản hoàn thuế 

GTGT được chấp nhận trong vòng 06 tháng và đơn xin hoàn thuế GTGT phải kèm theo 

hóa đơn GTGT gốc và giấy xác nhận đăng ký thuế GTGT (do Cơ quan thuế GTGT của 

nước sở tại cấp). 
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CHƯƠNG V: VĂN HÓA KINH DOANH VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI 

KINH DOANH Ở ESTONIA 

 

Khi kinh doanh ở nước ngoài, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để trải nghiệm những 

điều khác biệt với nền văn hóa của mình. Nếu không có sự chuẩn bị và lập kế hoạch 

phù hợp, bạn có thể thấy mình đang trải qua một cú sốc văn hóa, có thể có ảnh hưởng 

tiêu cực đến kết quả của các giao dịch kinh doanh của bạn. Có thể hiểu rằng, là một 

người năng động trong kinh doanh, bạn chỉ có thể đầu tư một lượng thời gian hạn chế 

vào việc khám phá những khác biệt văn hóa này. 

Văn hóa kinh doanh ở Estonia được đặc trưng bởi giao tiếp kinh doanh, nghi thức kinh 

doanh, nghi thức họp kinh doanh, chi phí sinh hoạt, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. 

1. Giao tiếp kinh doanh 

Giao tiếp có lẽ là khía cạnh quan trọng nhất của kinh doanh, nhưng chúng ta có xu 

hướng coi đó là điều hiển nhiên khi kinh doanh ở đất nước của chúng ta, bởi vì chúng 

ta đang giao dịch với những người có cùng nền tảng với mình. 

Phần này chúng ta sẽ nói về giao tiếp giữa các nền văn hóa kinh doanh. Mặc dù đúng là 

các phương thức kinh doanh khác nhau giữa các quốc gia, nhưng nhìn chung cũng có 

những điều chung cho tất cả mọi người. Nhưng quan trọng là làm sao để có được tất cả 

mọi thứ trong văn bản? Bạn có thể thảo luận về công việc trong bữa trưa không? Và v.v… 

Phần này đề cập đến sự khác biệt giữa gặp nhau trực tiếp, giao tiếp như thế nào hiệu quả 

nhất thông qua điện thoại cũng như qua thư/fax hoặc e-mail. Nó cũng kiểm tra tầm quan 

trọng của việc xưng hô với mọi người bằng đúng tiêu đề của họ, cách bạn nên giới thiệu 

bản thân và liệu bạn nên đưa danh thiếp của mình vào đầu hay cuối cuộc họp. 

Giao tiếp trực diện / Gặp nhau trực tiếp 

Trong văn hóa kinh doanh của người Estonia, giao tiếp cơ thể không được tán thành. 

Người Estonia không gằn giọng trong khi thảo luận, cũng như không biểu hiện trên 

khuôn mặt. 

Các nhà quản lý doanh nghiệp thích duy trì giao tiếp bằng mắt với các đối tác kinh 

doanh của họ trong các cuộc thảo luận, vì điều này được hiểu là được quan tâm và cam 
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kết với cuộc thảo luận kinh doanh. Người Estonia cũng xem xét cẩn thận các phản ứng 

trên khuôn mặt, vì vậy hãy lưu ý điều này. Cách tốt nhất để liên hệ với ai đó ở Estonia 

là gọi điện thoại cho họ. Điều này tốt hơn là gửi email, vì thư trả lời có thể mất một 

thời gian để đến tay bạn. 

Như đã đề cập ở trên, hãy lưu ý rằng giao tiếp bằng mắt là một phần quan trọng trong 

bất kỳ cuộc họp kinh doanh nào ở quốc gia này. Nó truyền đạt sự quan tâm đến cuộc 

thảo luận và rằng bạn đang chú ý. Việc tránh giao tiếp bằng mắt có thể cho thấy sự 

không quan tâm và có thể được hiểu là đang cố gắng che giấu điều gì đó hoặc có thể 

mang lại ấn tượng rằng bạn không thể tin cậy được. Người Estonia được biết đến là 

người không bộc lộ cảm xúc trong khi thảo luận về công việc - họ mang vẻ mặt 

“không biểu hiện cảm xúc” nhưng giao tiếp bằng lời nói rất trực tiếp và thẳng thắn. 

Vấn đề ngôn ngữ 

Người Estonia đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nói tiếng Estonia, ví 

dụ như người Nga, mặc dù họ có thể sinh ra ở Estonia. Phần lớn người Estonia nói 

tiếng Nga, như một ngôn ngữ thứ hai. Tiếng Anh luôn là môn học bắt buộc ở trường 

tiểu học. Tiếng Nga không phải là ngôn ngữ chính thức và theo luật, bất kỳ tài liệu 

chính thức nào như hợp đồng và giao dịch sẽ phải được dịch sang tiếng Estonia.  

Do đó, nếu bạn đang giao dịch với một người quản lý lớn tuổi, bạn có thể muốn có 

một thông dịch viên đi cùng. Tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến ở Estonia và kiến 

thức tốt về tiếng Anh là một phần quan trọng trong văn hóa kinh doanh. 

Các cuộc họp kinh doanh quốc tế được thực hiện bằng tiếng Anh, nhưng nếu bạn có 

thể sử dụng được tiếng Estonia sẽ được đánh giá cao. 

Mối quan hệ kinh doanh 

Như ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, các mối quan hệ kinh doanh được phát triển 

thông qua các cuộc tiếp xúc hay gặp gỡ và sau đó được nuôi dưỡng. Một khi đã có mối 

quan hệ, chúng ta sẽ dễ dàng đi đến một thỏa thuận bằng lời nói và có thể được xác 

nhận bằng văn bản sau này. Việc đưa ra một thỏa thuận bằng văn bản và lưu hành nó 

để tất cả các bên xác nhận là rất quan trọng vì rào cản ngôn ngữ giữa các nhóm. Điều 

này cũng nhằm giải tỏa những hiểu lầm tiềm ẩn và làm rõ những gì đã được ký kết 
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thỏa thuận và là một cách để mọi người có liên quan nhận được một bản sao về quyền 

và trách nhiệm của họ theo thỏa thuận. 

Thiết lập đầu mối liên lạc 

Người dân Estonia cho rằng họ có vị trí tốt nhất cho các công ty đang cố gắng tiến 

hành kinh doanh giữa Tây Âu, Đông Âu và Nga. Chính phủ Estonia, giống như mọi 

chính phủ khác trên thế giới, đã đưa ra nhiều chính sách thân thiện với doanh nghiệp 

để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này. Tuy nhiên, bạn nên tìm 

kiếm lời khuyên từ cơ quan chuyên môn, như phòng thương mại và công nghiệp, bộ 

thương mại, dịch vụ tư vấn của chính phủ và các cơ quan như Enterprise Estonia để 

được tư vấn thêm. Các đại lý này có các chương trình có thể hữu ích, trong việc liên hệ 

với một công ty khác hoặc thành lập một công ty mới.  

Như với tất cả các nền văn hóa thứ bậc, điều rất quan trọng là phải biết người có thẩm 

quyền và có sự giới thiệu và bước đầu làm quen để tạo điều kiện tiếp xúc ban đầu. 

Hầu hết các công ty cử đại diện đến các hội nghị, triển lãm và hội chợ kinh doanh, cả 

trong và ngoài nước, nơi họ có thể có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với các đối tác kinh 

doanh tiềm năng. 

Chức danh 

Lời khuyên tốt nhất liên quan đến chức danh là làm theo những gì được viết trên danh 

thiếp đối tác của bạn. Nếu có chức danh phía trước tên thì bạn nên xưng hô với người 

đó bằng cách sử dụng chức danh cùng với họ của họ. Người Estonia trang trọng, hình 

thức và lịch sự. Họ mong đợi việc sử dụng chức danh và họ trong lần gặp đầu tiên, 

nhưng một khi bạn đã quen thuộc với nhau hơn, họ sẽ yêu cầu bạn ngừng sử dụng 

chức danh của họ để xưng hô bằng tên của họ. 

2. Nghi thức kinh doanh 

Vào đầu những năm 1990, sau khi giành lại được độc lập, người Estonia rất háo hức 

tiếp thu những ý tưởng và giá trị phương Tây và sẵn sàng hỏi hỏi  cách tiếp cận khác 

để làm ăn kinh doanh. Trước đây, thái độ làm ăn của họ bị chi phối bởi kinh nghiệm 

của họ trong thời kỳ Xô Viết, và đối lập trực tiếp với phong cách và tư duy phương 

Tây. Thái độ và giá trị của cộng đồng doanh nghiệp Estonia hiện đang bị ảnh hưởng 

bởi các nước Scandinavi. 
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Người Estonia có tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc. Họ muốn trở thành người 

chiến thắng trong kinh doanh và thể hiện mình có năng lực như thế nào. Họ hiểu rằng 

để xây dựng các mối quan hệ kinh doanh không chính thức phải cần một thời gian dài 

và đó không phải là một quá trình nhanh chóng mà cũng không dễ dàng.  

Người Estonia không thực sự thích nói chuyện phiếm. Ngược lại, họ đi thẳng vào vấn 

đề để hoàn thành công việc. Đại diện của các công ty Estonia làm ăn với các công ty 

chứ không với nhiều người và đó là lý do tại sao họ không cảm thấy cần phải xây dựng 

mối quan hệ trước để kinh doanh với bạn. Nhiều công ty quốc tế hiện có chi nhánh tại 

Estonia, và các giá trị doanh nghiệp của riêng họ đi cùng với các giá trị của các công 

ty Estonia. 

Rõ ràng, nếu công ty hoặc nhà quản lý nước ngoài hiểu được môi trường kinh doanh 

chung, việc bước vào cuộc tiếp đón mà họ nhận được sẽ thuận lợi hơn. 

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

Ở Estonia, một mối quan tâm tương đối mới là chủ đề về trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp. Mặc dù CSR đã trở nên quan trọng, nhưng xã hội Estonia vẫn chưa quen với 

việc thường xuyên yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm lớn hơn. Lý do chính của điều 

này nằm ở chỗ, sau khi Estonia giành được độc lập vào đầu những năm 1990, đã xảy 

ra cuộc khủng hoảng bản sắc hậu xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là không còn thời gian để 

xem xét các chủ thể như CSR. 

Tuy nhiên, thế hệ mới của người Estonia nhận thức được điều này và mong muốn 

đóng góp vào sự phát triển của một xã hội công bằng, trong đó trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng. Có một số tổ chức phát triển và thúc đẩy 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Estonia. Hoạt động tích cực nhất trong số đó là 

Quỹ tài trợ Open Estonian Foundation, Responsible Business Forum in Estonia, The 

Good Deed Foundation, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Estonia. 

Tính đúng giờ 

Người Estonia luôn đi họp đúng giờ, vì vậy khách cũng phải đến đúng giờ. Nói chung, 

bạn nên đến trước cuộc hẹn khoảng 5 - 10 phút để có thời gian chuẩn bị cho cuộc họp. 

Đối tác người Estonia của bạn cũng sẽ làm như vậy. Nếu bạn biết mình sẽ đến muộn, 

bạn nên gọi điện trước và giải thích / xin lỗi về việc bạn đến muộn. 
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Người Estonia có thể được coi là người luôn tuân thủ sự đúng giờ. Họ có một câu nói 

"thời gian là tiền bạc" và khi mô tả nó như một nguồn lực kinh tế, thời gian rõ ràng là 

rất quan trọng đối với họ. Hãy nhận biết về vấn đề đến muộn, có thể ảnh hưởng xấu 

đến những gì có thể là một mối quan hệ hợp tác kinh doanh tốt. 

Quà tặng 

Các đối tác kinh doanh không có xu hướng mong đợi những món quà khi gặp mặt lần 

đầu tiên, nhưng những món quà nhỏ cho các đối tác kinh doanh thường được chấp 

nhận. Nếu bạn mang theo một thứ gì đó thuộc địa phương từ đất nước của bạn, thì hãy 

biến nó thành một thứ gì đó nhỏ và độc đáo đại diện cho đất nước hoặc công ty của 

bạn, chẳng hạn như một món quà lưu niệm. 

Quà tặng cũng được chấp nhận là sôcôla cũng như bó hoa với số lẻ. 

Trang phục công sở 

Các quy tắc cơ bản về trang phục khi kinh doanh ở Estonia cũng giống như các quy tắc 

của các nước châu Âu khác. Trong kinh doanh, gọn gàng sạch sẽ và ngăn nắp là điều 

cần thiết. Người Estonia có xu hướng ăn mặc lịch sự, đàn ông mặc vest tối màu với cà 

vạt và quan trọng nhất là giày chất lượng thuộc tầng lớp quý tộc hay tầng lớp thượng 

lưu. Một số người Estonia có thể cố gắng đánh giá mức độ thành công của bạn bằng 

chất lượng của đôi giày bạn mang. Tuy nhiên, những người Estonia khác mặc quần áo 

bình thường nên thường rất khó phân biệt đâu là doanh nhân và đâu là nhân viên văn 

phòng. Quy tắc ăn mặc cũng khác nhau giữa người Nga và người Estonia gần đây có 

phong cách và hợp thời trang hơn. Người Nga đồng thời hào nhoáng và không hợp 

thời trang hơn. 

Phụ nữ sẽ mặc áo khoác và váy hoặc bộ quần áo vest ít trang trọng hơn. Đối với các 

cuộc họp kinh doanh, một bộ vest tối màu luôn là sự lựa chọn tốt cho nam giới và phụ 

nữ sẽ thích hợp với bộ vest hoặc bất cứ loại quần áo gì miễn sao thanh lịch. Ăn mặc 

đẹp là một vấn đề của uy thế. Người Estonia theo kịp những gì đang diễn ra trong thế 

giới thời trang và ăn mặc phù hợp. 

Bởi vì thời tiết ở Estonia, quần áo ấm được mặc trong hai phần ba năm và điều quan 

trọng là phải mang theo khăn quàng cổ, găng tay, mũ và ủng ấm khi đến viếng thăm. 

Vào mùa hè, trời mưa nhiều nên bạn nên mang theo ô hoặc áo mưa. 
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Trong văn phòng, ăn mặc ít trang trọng hơn và nam giới sẽ cởi bỏ áo khoác và mặc áo 

sơ mi làm việc. Trong các công ty vừa và nhỏ, thường không có quy định nào về trang 

phục đối với tất cả mọi người và thường họ mặc trang phục thông thường, trừ khi họ 

đang tham dự một cuộc họp kinh doanh, khi đó họ sẽ mặc vest và thắt cà vạt. 

3. Nghi thức họp kinh doanh 

Các cuộc họp kinh doanh ở Estonia 

Các cuộc họp kinh doanh ở Estonia thường mang tính chất trang trọng. Các nghi thức 

thích hợp là để nhân vật cao cấp nhất của nhóm mở lời bằng phần giới thiệu và một bài 

phát biểu ngắn. Tiếp theo, thành viên cao cấp nhất của nhóm khác sẽ phát biểu cảm ơn 

người dẫn chương trình và giới thiệu tương tự. Nếu cuộc nói chuyện phiếm xảy ra, nó 

ngắn gọn và đơn giản. 

Các bài thuyết trình kinh doanh phải chính xác và đơn giản, và không có bất kỳ áp lực 

nào cho chiến lược bán hàng. Đảm bảo rằng bạn có thể cung cấp mọi thứ mà bạn đã 

cam kết, sẽ rất quan trọng trong việc giành được sự tin tưởng của các đối tác Estonia 

của bạn. 

Việc một số cuộc họp diễn ra trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến công việc 

là khá phổ biến. Điều này là do bản chất kinh doanh của Estonia có xu hướng phân cấp 

và cần có sự tham vấn của các đồng nghiệp cấp cao. 

Vì văn hóa kinh doanh ở Estonia có xu hướng khá hình thức, do đó, điều quan trọng là 

phải tuân theo nghi thức đã được thiết lập. 

Cần phải luôn đặt trước các cuộc hẹn và trước khi cuộc họp diễn ra, để gửi một 

chương trình nghị sự về những gì sẽ được thảo luận. Mặc dù nhiều người Estonia có 

thể nói tiếng Anh, cố gắng dịch bất kỳ thư từ và tài liệu nào sang tiếng Estonia sẽ được 

đánh giá cao. 

Hình thức chào hỏi thông thường là giao tiếp bằng mắt sau đó là một cái bắt tay chắc 

chắn. Danh thiếp thường được trao đổi khi gặp mặt. Tên và họ luôn được sử dụng khi 

xưng hô giao tiếp của người Estonia, vì tên thường không có xu hướng được sử dụng 

trong kinh doanh ở đây. Vì đây là một xã hội có ý thức về địa vị, bạn nên đặc biệt tôn 

trọng và tôn trọng những người ở các vị trí cấp cao. 
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Trong kinh doanh của Estonia, có nhiều phụ nữ, mặc dù không phải lúc nào cũng ở 

những vị trí cao mà họ có thể dè dặt, và có hành vi tán tỉnh nhẹ nhàng giữa hai giới 

trong môi trường kinh doanh là khá phổ biến và được coi là không gây khó chịu ở đây. 

Người Estonia thường dè dặt và trang trọng trong các cuộc họp, và hiếm khi thể hiện 

cảm xúc. Phong cách giao tiếp của họ là trực tiếp và thẳng thắn, tuy nhiên, đồng thời 

họ cũng rất khéo léo để tránh làm cho đối tác gặp gỡ lúng túng hoặc làm hỏng mối 

quan hệ. Đôi khi họ có thể kiên quyết không chịu nhượng bộ, nhưng cần nhớ rằng tính 

tự kiềm chế rất được coi trọng ở đây, vì vậy hãy cố gắng không trở nên tức giận hoặc 

thiếu kiên nhẫn. 

Tầm quan trọng của các cuộc họp kinh doanh 

Các cuộc họp kinh doanh theo hướng trang trọng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của 

mối quan hệ công việc và các cuộc nói chuyện phiếm thường ở mức tối thiểu. Người 

cao cấp nhất có mặt tại cuộc họp phần lớn thường có bài phát biểu giới thiệu. 

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, người Estonia tỏ ra trang trọng và dè dặt; bạn nên chuẩn bị 

sẵn danh thiếp để giới thiệu và danh thiếp này phải bằng tiếng Estonia và tiếng Anh. 

Mặt danh thiếp có tiếng Estonian nên hướng lên trên và danh thiếp cũng thể hiện vị trí 

của bạn trong công việc. 

Người Estonia không cần “phá bỏ cái không khí ngượng ngập dè dặt ban đầu” để bắt 

đầu cuộc họp. Họ điều hành cuộc họp theo đúng chương trình và đi thẳng vào vấn đề. 

Người Estonia thích có tất cả các thỏa thuận trên giấy, được ký và đóng dấu. Thỏa 

thuận bằng lời nói là tốt, nhưng nó không ràng buộc về mặt pháp lý. Tất cả các thỏa 

thuận, thời hạn, thủ tục,…. đều được viết bằng tiếng Estonia, tiếng Anh hoặc tiếng 

Nga và có chữ ký của cả hai bên. 

Nếu bạn là một người có giọng nói lớn, bạn sẽ cần giảm giọng điệu và âm lượng giọng 

nói của mình để phù hợp với phong cách của người bản địa. Người Estonia không 

thích thái độ hững hờ bình thường trong kinh doanh, đặc biệt là với người nước ngoài, 

do đó, bạn nên có thái độ trang trọng. Vì người Estonia thích làm ăn với bạn bè, bạn 

nên tận dụng các cơ hội để giao lưu, chẳng hạn như bữa ăn trưa và bữa ăn tối, để làm 

quen với chủ nhà/chủ tiếp đón và xây dựng mối quan hệ cá nhân với họ. 
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Hãy nhớ rằng có thể mất nhiều cuộc họp để đạt được thỏa thuận. Hầu hết các công ty 

Estonia đều rất có thứ bậc nên tất cả các quyết định lớn đều do ban lãnh đạo đưa ra. 

Nếu giám đốc điều hành không tham dự, cuộc họp sẽ tự động trở thành một diễn đàn 

để trao đổi ý kiến. Đề xuất sẽ được trình bày với ban quản lý sau đó và họ sẽ đưa ra 

quyết định dựa trên điều này. 

Lập kế hoạch cuộc họp kinh doanh 

Khi đề nghị một cuộc họp, hãy luôn đưa ra trước một vài ngày để đối tác người 

Estonia của bạn có thể chọn một ngày thuận tiện cho cả hai bên. Tại thời điểm này, 

hãy đề cập đến chủ đề sẽ được thảo luận, nêu lý do tại sao bạn đề nghị cuộc họp và 

yêu cầu sự hiện diện của bất kỳ người tham gia nào mà bạn muốn gặp. Hãy nhớ rằng 

các quyết định thường do quản lý cấp cao đưa ra, vì vậy nếu bạn cần đưa ra quyết định 

nhanh chóng, hãy yêu cầu họ tham dự cuộc họp. 

Các cuộc họp ở Estonia thường có sự tham gia của những người có cùng chức vụ / 

thâm niên và vì lý do này, bạn bắt buộc phải gửi danh sách những người đi cùng bạn, 

cùng với bản miêu tả tiểu sử ngắn gọn của từng người để công ty Estonia có thể có 

người có chức vụ hoặc cấp bậc tương đương tham dự cuộc họp. 

Nên có xác nhận bằng văn bản về địa điểm và thời gian của cuộc họp và của những 

người dự kiến tham dự (tên và chức vụ). 

Nếu bạn không thể tham gia vào một cuộc họp, hảy luôn nhớ gọi điện hoặc viết thư để 

hủy cuộc họp. 

Thời gian tốt nhất để sắp xếp một cuộc họp kinh doanh là từ 9:00 am đến 1:00 pm, sắp 

xếp để đối tác có thể đi ăn trưa công việc sau 12:30 pm. Người tiếp đón hay chủ nhà sẽ 

phụ trách đặt trước nơi gặp gỡ, phòng họp và đồ uống thức uống. 

Hãy luôn thỏa thuận thống nhất với đối tác của bạn về ngôn ngữ của cuộc họp. Nếu 

cần thông dịch viên, hãy cho chủ nhà của bạn biết liệu bạn có mang theo một thông 

dịch viên hay không, nếu không, hãy yêu cầu họ mang theo một thông dịch viên. Họ sẽ 

biết ở đâu cần đến một phiên dịch chuyên nghiệp / chuyên ngành cụ thể. 

Trong trường hợp không chắc rằng họ không biết doanh nghiệp của bạn hoặc các sản 

phẩm mà bạn đang bán, hãy mang theo một số brochures, sản phẩm mẫu hoặc tài liệu 

thông tin khác. 
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Quy trình đàm phán 

Các cuộc đàm phán kinh doanh có thể rất khó khăn ở Estonia. Người Estonia không dễ 

dàng thay đổi quyết định, một khi họ đã quyết định phải làm gì. Tâm lý người Estonia 

vốn có một sự hoài nghi mạnh mẽ, điều này có thể giải thích tại sao các doanh nhân và 

phụ nữ Estonia thường mất vài ngày để phân tích một vấn đề. Do đó, việc đàm phán 

một thỏa thuận có thể mất nhiều thời gian hơn so với ở Tây Âu. Điều quan trọng cần 

nhớ là người Estonia không thích có cảm giác vội vội vàng vàng. 

Vấn đề chính trong bài thuyết trình của bạn là phải cụ thể và chi tiết trong suốt thời 

gian đàm phán. Chìa khóa để thành công trong kinh doanh với người Estonia là cử chỉ 

lịch sự, lễ phép kết hợp với năng lực và lối diễn đạt. 

Bởi vì thái độ dè dặt và điềm nhiên của họ, vì thế bạn không nên bộc lộ cảm xúc quá 

nhiều. Ngược lại, sự khiêm tốn có thể được coi là một điểm yếu. 

Đàm phán kinh doanh, đối với người Estonia, tương tự như một cuộc đấu tay đôi, và 

họ chiến đấu để giành chiến thắng. Họ không có vấn đề gì khi nói “KHÔNG” và họ 

không thích thay đổi quan điển hay lập trường của mình, một khi họ đã chọn nó. Họ 

không nhìn về tương lai; họ muốn sự hài lòng ngay lập tức (lợi nhuận). 

Thời gian đàm phán phụ thuộc vào thái độ của các đối tác và tính chất của lĩnh vực. 

Đàm phán trong lĩnh vực công thường mất nhiều thời gian hơn so với hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tư nhân.  

Khi trình bày một dự án, hãy chắc chắn rằng bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình vì 

bạn phải đưa ra những lý do chính đáng cho sự tham gia của cả hai bên. Câu hỏi quan 

tâm chính là nó sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho công ty chủ nhà. 

Các quyết định được đưa ra bởi ban giám đốc, vì vậy đừng mong đợi những quyết 

định này được đưa ra ngay sau cuộc họp hoặc trong cuộc họp. Nếu không có ai trong 

ban quản lý tham gia vào cuộc họp, họ sẽ phải được thông báo ngắn gọn về đề xuất 

của bạn và xem xét trước khi đưa ra quyết định. 

Giao thức cuộc họp 

Để chào đón đối tác, hãy nhìn thẳng vào mắt họ, bắt tay chắc chắn và nói rõ tên của 

bạn. Hãy chắc chắn rằng, khi bắt tay, bạn làm như vậy trong hoặc ngoài phòng, nhưng 

không bao giờ ở ngưỡng cửa hay ô cửa vì người Estonia tin rằng điều này mang lại xui 
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xẻo. Sau đó, đưa danh thiếp của bạn với mặt Estonian hướng lên. Đối tác người 

Estonia của bạn cũng sẽ làm như vậy và họ sẽ có danh thiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng 

Anh và tiếng Nga. 

Hãy lắng nghe cẩn thận khi đối tác của bạn phát âm tên của họ, để bạn có ý tưởng về 

cách phát âm nó sau này. Đặt danh thiếp của họ trước mặt bạn để bạn có thể đọc nhanh 

nếu bạn phải xưng hô với người đó. Bạn sẽ cần bắt tay với tất cả những người tham 

gia, khi bắt đầu và khi kết thúc cuộc họp. 

Khi được giới thiệu, hãy xưng hô với đối tác của bạn bằng họ của họ. Điều này rất 

quan trọng bởi vì, mặc dù người Estonia tự hào về nền giáo dục của họ, họ không sử 

dụng học hàm, học vị. Người Estonia cao cấp nhất tại cuộc họp sẽ bắt đầu bằng một 

bài phát biểu chào mừng và nhóm của bạn nên đáp lại theo cách tương tự. 

Khi bắt đầu mối quan hệ làm ăn, bạn nên tỏ ra trang trọng. Estonia là một xã hội theo 

nghi thức trang trọng và bạn nên để đối tác của mình đề xuất bất kỳ sự giao thiệp thân 

thiện hoặc thân mật nào. Chủ nhà của bạn có thể mời bạn gọi anh ấy bằng tên thánh / 

tên của anh ấy. Điều này cho thấy cuộc họp kinh doanh đang tiếp diễn một cách mỹ 

mãn, nhưng tất yếu nó không có nghĩa là mối quan hệ của bạn đang trở nên ấm áp hơn. 

Cách thức điều hành một cuộc họp kinh doanh 

Điều quan trọng đối với người Estonia là phải thiết lập mối quan hệ cá nhân với các cá 

nhân trước khi thảo luận về công việc kinh doanh. Vì các doanh nghiệp ở Estonia có 

xu hướng khá phân cấp, người chủ trì cuộc họp có lẽ là đại diện cấp cao nhất của công 

ty Estonia. Cá nhân này sẽ dẫn dắt cuộc họp, thiết lập nhịp độ tiến triển và quyết định 

ai có thể phát biểu. Họ sẽ bắt đầu cuộc họp bằng một bài phát biểu chào mừng và giới 

thiệu những người có mặt theo thứ tự cấp bậc. Nói chung, có thể quan sát thấy rằng 

nhiều nhân viên cấp dưới chỉ phát biểu khi họ được mời hoặc để giải quyết các câu hỏi 

từ các nhân viên cấp cao hơn. Do đó, điều quan trọng là bạn phải tuân theo hướng dẫn 

này và không vi phạm khía cạnh nghi thức này. 

Trong hầu hết các trường hợp, một chương trình làm việc được tuân theo một cách 

tuần tự. 
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Thông thường ở Estonia là tặng một món quà nhỏ vào cuối cuộc họp, do đó, bạn nên 

mang theo một món quà để đáp lại (ví dụ: một cái gì đó hiển thị logo công ty của bạn 

sẽ phù hợp). 

Sau cuộc họp, có thể bạn sẽ được mời ra ngoài vào buổi tối. Điều quan trọng là bạn 

không từ chối lời mời này, vì nó sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để cải thiện hơn nữa mối 

quan hệ của bạn với các cá nhân từ công ty chủ nhà. 

Trong các cuộc họp tại văn phòng, nên mời cà phê, ngoài ra thường không có đồ ăn nhẹ 

nào khác. Hầu hết các cuộc họp kinh doanh được thực hiện vào bữa trưa hoặc bữa tối. 

Theo dõi cuộc họp với khách hàng 

Biên bản cuộc họp thường được gửi vài ngày sau đó, tóm tắt các điểm chính của cuộc 

thảo luận, bất kỳ quyết định nào đã được đưa ra (giả sử có mặt của quản lý cấp cao) và các 

bước tiếp theo được đề ra. Biên bản thường được gửi bởi những người chủ trì cuộc họp. 

Đảm bảo rằng các thỏa thuận và quyết định được viết bằng cả hai ngôn ngữ để tránh 

hiểu lầm. 

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện đúng và đúng kế hoạch, bạn sẽ 

phải sắp xếp thời hạn, ngày tháng cố định và hướng dẫn cách hoàn thành nhiệm vụ. 

Đảm bảo rằng ai đó được giao chịu trách nhiệm cho từng nhiệm vụ cần được bổ sung 

đầy đủ. 

Thành công hay không, sau một cuộc họp, bạn nên viết thư cho chủ nhà và cảm ơn họ 

vì đã dành thời gian và công sức. 

Bữa ăn kinh doanh 

Thế hệ cũ vẫn coi bữa trưa và bữa tối của doanh nghiệp như một phần của quá trình 

gắn kết, thay vì thực sự nói chuyện về kinh doanh. Mặt khác, các nhà quản lý doanh 

nghiệp trẻ hơn lại có xu hướng thảo luận về công việc trong bữa trưa và chiêu đãi  

trong bữa tối. Rõ ràng, nó phụ thuộc vào mỗi cá nhân, vì không có quy định nào về 

điều này. 

Các cuộc họp ăn sáng không phổ biến, và thường chỉ diễn ra theo yêu cầu của khách, 

có thể là tại nhà hàng khách sạn của họ. Bữa trưa công sở thường trang trọng và chính 

thức hơn, vì vậy nên ăn mặc lịch sự, đặc biệt là trong buổi gặp mặt đầu tiên (vest và cà 

vạt đối với nam và suit hoặc ăn mặc lịch sự đối với nữ). Bữa tối công việc là để giải 
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trí, dành thời gian bên nhau và tìm hiểu lẫn nhau hơn cho việc thảo luận công việc. 

Trong những dịp như vậy, ăn mặc giản dị là thích hợp. 

Lời khuyên cho các cuộc họp kinh doanh 

Hãy là một chuyên gia về chủ đề mà bạn muốn đàm phán, và chuẩn bị kỹ lưỡng cho 

cuộc họp. 

Đừng kiêu ngạo hoặc nói chen ngang đối tác của bạn. Người Estonia, giống như hầu 

hết người dân ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, rất nhạy cảm với việc bị đánh 

giá thấp. Họ là những người tự hào và mong đợi được đối xử như những đối tác bình 

đẳng. Họ không đánh giá cao cách tiếp cận kiểu “chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực 

hiện mọi việc”. 

Đừng thể hiện cảm xúc hoặc sự khiêm tốn nhún nhường của bạn, đó sẽ được coi là 

một điểm yếu và đừng quên giao tiếp bằng mắt khi nói chuyện với người Estonians. 

Không bao giờ đề nghị bắt tay ở ngay ngưỡng cửa, người Estonia tin rằng điều đó 

mang lại xui xẻo. 

Đừng quên rằng cách bạn ăn mặc rất quan trọng ở Estonia. Nếu bạn muốn tạo mối 

quan hệ đối tác với chủ nhà, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng về cách ăn mặc của bạn. 

Người Estonia là những người có học thức cao và làm việc rất chăm chỉ. Hãy cho họ 

thời gian và không gian, hỏi ý kiến của họ về bất kỳ vấn đề nào và bạn sẽ ngạc nhiên 

về số lượng ý tưởng mà họ đưa ra. 

Sự tin tưởng là rất quan trọng đối với họ. Một khi họ cảm thấy có thể tin tưởng bạn, họ 

có thể thay mặt bạn kết nối với nhiều công ty Estonia hơn và tạo điều kiện giới thiệu. 

4. Chi phí sinh hoạt 

Phản hồi chung từ những du khách đã dành thời gian ở Estonia là mặc dù điều kiện sống 

có xu hướng tương tự như ở Tây Âu, nhưng nhìn chung chi phí lại thấp hơn. Một cuộc 

khảo sát sau đại học được thực hiện vào năm 2011 cho thấy sinh viên quốc tế nghĩ rằng 

chi phí sinh hoạt ở Estonia phải chăng hơn nhiều so với những nơi khác - cho điểm cao 

hơn 24% so với mức độ hài lòng trung bình toàn cầu về chi phí sinh hoạt. 

Ước tính sơ bộ về chi phí cho một người sống ở Tartu trong một tháng: 
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- Nhà ở, bao gồm sưởi, điện, nước: 80-120 € cho ký túc xá sinh viên, 250-400 € cho 

căn hộ cho thuê 

- Tiền tiêu vặt ước tính, hàng tạp hóa,…: 300-500 € 

- Phương tiện công cộng ước tính khoảng: 8 € 

Tiền và ngân hàng 

Estonia đã thông qua đồng Euro vào tháng 1 năm 2011, điều này đặc biệt dễ dàng đối 

với những người đến từ khu vực đồng Euro. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ ghi nợ 

hoặc thẻ tín dụng ở hầu hết các nơi, ngay cả tại các ki-ốt và trên tàu hỏa. Để giúp việc 

mua sắm hàng ngày dễ dàng hơn, bạn có thể cân nhắc việc mở tài khoản ngân hàng 

Estonia. Bất kỳ ai cũng có thể mở tài khoản ngân hàng ở Estonia, nhưng nhiều ngân 

hàng yêu cầu một khoản tiền gửi tối thiểu. Giấy tờ tùy thân có ảnh cũng được yêu cầu 

cũng như một số bằng chứng về địa chỉ và việc làm. 

Các ngân hàng chính của Estonia là Swedpank, SEB và Sampo Bank (tên mới là ngân 

hàng Danske), họ là những ngân hàng dễ tiếp cận nhất đối với người nước ngoài vì họ đưa 

ra chính sách phục vụ khách du lịch và ít phải làm thủ tục giấy tờ hơn để mở tài khoản.  

Hầu hết các ngân hàng đóng cửa vào những ngày cuối tuần và giờ hành chính của họ 

là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, thường từ 9:00 am đến 4:00 pm, cũng tùy ngân hàng mở 

sớm nhất từ 8:00 am, nhưng lại đóng cửa sớm. 

Tất cả các loại ngoại tệ chính có thể được đổi dễ dàng tại các văn phòng thu đổi ngoại 

tệ. Bạn có thể tìm thấy ở cảng Tallinn, sân bay, nhà ga và trên mọi góc phố ở các trung 

tâm thành phố. Người Estonia không có bất kỳ quy tắc bất thành văn nào về tiền boa, 

họ có xu hướng làm điều đó khi dịch vụ đặc biệt tốt. Mặc cả cũng không phải là một 

thói quen sâu xa. 

Chi phí đi lại 

Chi phí đi lại ở Estonia thường có xu hướng rẻ hơn ở Tây Âu, tuy nhiên đây không 

còn là mức giá hời của những năm 1990 nữa. Đặc biệt ở những khu vực đông khách 

du lịch, giá có thể ngang với Scandinavia - ví dụ như ở Phố cổ Tallinn. 

Phương tiện đi lại bên ngoài các thị trấn chính thường rẻ, đặc biệt nếu bạn sử dụng xe 

buýt địa phương. Tuy nhiên, một số khu vực nông thôn có kết nối kém hơn và yêu cầu 

phải có ô tô. Giá thuê xe có giá cả phải chăng và thường cung cấp nhiều lựa chọn tốt, 
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tuy nhiên, hầu hết các loại xe đều có hộp số sàn, vì vậy nếu bạn chỉ có bằng lái xe số 

tự động, bạn cần kiểm tra trước tính khả dụng của xe số tự động.  

Vì Estonia (và đặc biệt là Tallinn) là một điểm đến du lịch rất nổi tiếng, có rất nhiều 

chuyến bay giá rẻ có sẵn từ nhiều quốc gia châu Âu - chẳng hạn như Bỉ, Đức, Pháp, Ý, 

Ireland, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh.  

5. Cân bằng cuộc sống và công việc 

Người Estonia sẵn sàng làm việc nhiều giờ, kể cả làm thêm giờ, vì rất khó kiếm việc 

làm tốt và họ mong muốn cung cấp một mức sống tốt cho gia đình. Người Estonia là 

người rất kín đáo và rất có thể sẽ không bàn nhau về gia đình của họ với bạn cho đến 

khi họ biết bạn rõ hơn. 

Ngày làm việc thường bắt đầu từ 9:00 am và kéo dài đến 6:00 pm. Người lao động 

Estonia có cùng những vấn đề tương tự như một số đối tác phương Tây của họ bao 

gồm làm việc nhiều giờ hơn luật cho phép, nghỉ phép hàng năm ngắn, không có chế độ 

nghỉ dành cho lao động nam nhằm chăm sóc con mới sinh (mặc dù trong một số công 

việc, thời gian nghỉ làm cha được phép và có thể khá dài), thiếu tính linh hoạt trong 

giờ làm việc (tùy thuộc vào công việc), không có người giúp chăm sóc ban ngày cho 

các bà mẹ đang đi làm,….  

Các công ty không muốn mất đi những nhân viên có giá trị, đang bắt đầu cung cấp các 

lợi ích bổ sung như thời gian làm việc linh hoạt cho cha mẹ, và nhiều lợi ích khác mà 

có thể không thể tưởng tượng được ngay cả 5 năm trước đây không có. 

Các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ năm 2022 

1. Tháng Giêng - Ngày đầu năm mới 

24. Tháng Hai - Ngày Độc lập; Kỷ niệm Cộng hòa Estonia 

15. Tháng 4 - Thứ Sáu Tuần Thánh 

17. Tháng 4 - Chủ nhật Phục sinh 

1. Tháng 5 - Ngày mùa xuân 

5. Tháng 6 - Lễ Ngũ tuần 

23. Tháng 6 - Ngày Chiến thắng 
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24. Tháng 6 - Ngày mùa hè 

20. Tháng 8 - Ngày khôi phục nền độc lập 

24. Tháng 12 - Đêm Giáng sinh 

25. Tháng 12 - Ngày Giáng sinh 

26. Tháng 12 - Ngày tặng quà 

Ngày lễ quốc gia năm 2022 

6. Tháng 1 - Lễ hiển linh 

2. Tháng 2 - Kỷ niệm Hiệp ước Hòa bình Tartu 

14. Tháng 3 - Ngày ngôn ngữ bản địa 

8 . Tháng 5 - (Chủ nhật thứ hai trong tháng 5) Ngày của Mẹ 

1. Tháng 6 - Ngày trẻ em 

4 . Tháng 6 - Ngày Quốc kỳ 

14. Tháng 6 - Ngày tang lễ và tưởng niệm 

23. Tháng 8 - Ngày tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Quốc 

xã ở Châu Âu 

11. Tháng 9 - (Chủ nhật thứ hai trong tháng 9) Ngày của ông bà 

22. Tháng 9 - Ngày kháng chiến 

1. Tháng 10 - Ngày tự quản địa phương 

15. Tháng 10 - (thứ bảy thứ ba trong tháng 10) Ngày Bộ lạc hoặc Ngày của Người 

Finno-Ugric 

2. Tháng 11 - Ngày của các linh hồn 

13. Tháng 11 - (Chủ nhật thứ hai trong tháng 11) Ngày của Cha 

16. Tháng 11 - Ngày Tuyên bố Chủ quyền 

Giờ làm việc 

Tuần làm việc tiêu chuẩn là 40 giờ và một ngày 8 giờ. Công việc bán thời gian phụ 

thuộc vào số giờ làm việc đã thỏa thuận. Giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 
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9:00 am đến 6:00 pm, với một giờ cho bữa trưa. Những người làm việc trong lĩnh vực 

kinh doanh tư nhân thường đi làm muộn, kể cả vào cuối tuần. Giờ làm việc có thể khác 

nhau, vì vậy, rất hữu ích nếu bạn kiểm tra trước khi liên hệ với đối tác của mình. 

Thứ sáu là một ngày ngắn ở nhiều doanh nghiệp. Mọi người có thể rời đi vào khoảng 

4:00 pm hoặc thậm chí sớm hơn vì vậy chiều thứ Sáu không phải là thời gian thích hợp 

cho các cuộc họp và thăm viếng. 

Các ngân hàng thường mở cửa sớm nhất là 8:00 am nhưng cũng đóng cửa sớm và các 

cửa hàng mở cửa đến 6:00 pm các ngày trong tuần. Giờ nghỉ trưa thường ngắn. Ngược 

lại, bữa trưa công việc có thể liên quan đến các cuộc thảo luận thì lại kéo dài. 

Văn hóa làm việc 

Sau khi Estonia giành lại độc lập vào năm 1991, các chính sách lao động và xã hội của 

nước này đã tập trung mạnh mẽ vào thị trường linh hoạt, thận trọng tài khóa và khuyến 

khích việc làm. Trong suốt giữa những năm 1990 trở đi, hoạt động của thị trường lao 

động được cải thiện đều đặn cho đến khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 

năm 2008. 

Bảo hiểm y tế 

Là một thành viên của EU, Estonia đã ký tất cả các văn bản của châu Âu liên quan đến 

y tế và chăm sóc dài hạn. 

Ở Estonia, bảo hiểm y tế bắt buộc đã được thiết lập một thời gian. Nguồn lực cho bảo 

hiểm y tế đến từ 13% thuế xã hội (thuế xã hội là 33%), hoặc 13% tổng tiền lương của 

người lao động, do người sử dụng lao động trả. Bảo hiểm y tế dựa trên nguyên tắc là 

dịch vụ y tế không dựa vào vào số thuế xã hội phải trả cho một đối tượng cụ thể. Quỹ 

bảo hiểm y tế thanh toán chi phí y tế cho người được bảo hiểm liên quan đến cơ sở y 

tế. Ở Estonia, mọi người đều có quyền được chăm sóc khẩn cấp, bất kể có bảo hiểm y 

tế hay không. 

Trong trường hợp bị bệnh, bác sĩ gia đình thường là người đầu tiên tiếp xúc. Bác sĩ tư 

vấn về các hoạt động ngăn ngừa bệnh tật, nhiễm độc hoặc chấn thương và cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe chung cho tất cả các bệnh nhân trong danh sách của bác sĩ. 

Bác sĩ gia đình được lựa chọn tùy theo nơi cư trú chính của người đó, nơi có nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe cao nhất. Bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân đến bác sĩ chuyên 
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khoa hoặc đến các bệnh viện được yêu cầu. Có thể không cần thư giới thiệu từ bác sĩ 

gia đình nếu tư vấn về chuyên khoa sản, tâm thần, phụ khoa hoặc các vấn đề về da, 

bệnh hoa liễu hoặc bệnh lao, nha sĩ hoặc trong trường hợp chấn thương 

Số cấp cứu khẩn cấpgọi là 112. Nhân viên y tế khẩn cấp sẽ chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho bất kỳ ai cư trú trên lãnh thổ Estonia, không phân biệt cư cân địa phương hoặc 

không phải là cư dân, quốc tịch, cho dù họ có thẻ bảo hiểm y tế hay không. Nếu bạn, 

hoặc bất kỳ cộng sự nào của bạn, bị ốm đột ngột hoặc gặp tai nạn trong chuyến thăm 

Estonia, điều trị miễn phí hoặc giảm chi phí sẽ được cung cấp nếu bạn có EHIC hợp lệ. 

Chỉ điều trị tại bệnh viện do nhà nước tài trợ mới được chi trả và bạn sẽ được điều trị 

theo các điều khoản giống như cư dân địa phương “được bảo hiểm”. 

Điều trị tại các phòng khám tư nhân chắc chắn không được EHIC đài thọ và đôi khi 

bạn có thể phải trả một phần chi phí điều trị nhận được từ bệnh viện nhà nước (haigla). 

Hiệu thuốc (apteek) ở Estonia là nơi để mua thuốc theo toa và thuốc không kê đơn. 

Giờ làm việc thông thường của các hiệu thuốc là từ 8:00 am đến 6:00 pm, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu, nhưng sẽ có một số hiệu thuốc được chỉ định mở cửa 24 giờ một ngày và 

cả vào các ngày lễ. 
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CHƯƠNG VI: QUAN HỆ NGOẠI GIAO, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA 

VIỆT NAM - ESTONIA 

 

1. Quan hệ ngoại giao với Estonia 

- Ngày 20/02/1992: hai bên ký Nghị định thư thiết lập quan hệ Ngoại giao cấp Đại 

sứ, nhưng chưa lập Đại sứ quán. Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia, 

Đại sứ Estonia tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam. 

- Ngày 16/6/1992: Hiệp Định Giữa Việt Nam và Estonia về Hợp Tác Kinh Tế - 

Thương Mại. 

- Việt Nam và Estonia duy trì gặp gỡ cấp cao bên lề các Hội nghị quốc tế: Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm gặp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia 

bên lề Đại hội đồng LHQ (9/2007, 9/2009), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ 

tướng Estonia bên lề Hội nghị ASEM 8 tại Brussel (4/10/2010), Bộ trưởng Phạm 

Bình Minh gặp Bộ trưởng ngoại giao Estonia bên lề Hội nghị ASEAN-EU tại 

Brunei (4/2012). 

- Ngày 24/9/2009: Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, ký tại New York. 

- Ngày 03/01/2011: Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu 

tư, ký tại Tallin. 

- Từ ngày 6 - 8/11/2011: Thủ tướng Cộng hòa Estonia Andrus Ansip đến thăm Việt Nam. 

- Ngày 27/9/2015: Việt Nam và Estonia ký kết “Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và 

ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập”. 

- Ngày 8/11/2016: Bộ trưởng Bộ các vấn đề nông thôn Estonia Urmas Kruuse đến 

thăm và làm việc với Thứ trưởng Bộ Bông nhiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc 

Doanh về thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Từ ngày 13 - 14/9/2018: Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Sven Mikser đến thăm Việt 

Nam. 

- Ngày 5/3/2019: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng 

tiếp đoàn Thứ trưởng Ngoại giao Estonia do ông Andres Rundu dẫn đầu. 

2. Quan hệ thương mại với Việt Nam 

Quan hệ thương mại hai nước Việt Nam-Estonia gần đây tuy phát triển nhưng kim 

ngạch hai chiều vẫn ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 125 triệu USD trong năm 2021. Các 
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mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Estonia là thủy sản, rau quả, hạt điều, càphê, 

sản phẩm chất dẻo, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may và đồ nội thất,…. 

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Estonia các mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ; hóa 

chất hữu cơ; máy móc và trang thiết bị cơ khí và phụ kiện; máy điện, thiết bị điện và 

phụ kiện, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình và phụ kiện của chúng; 

bột giấy từ gỗ hoặc từ nguyên liệu xơ khác; chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc 

sữa; sắt thép;... Hiện hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư hai nước còn rất khiêm tốn, 

hoàn toàn không tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên. 

Kim ngạch ngoại thương Việt Nam - Estonia giai đoạn 2017-2021 

ĐVT: Ngàn USD 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Việt Nam xuất khẩu sang 
Estonia 

65.664 79.204 90.175 86.351 113.534 

Việt Nam nhập khẩu từ 
Estonia 

5.840 6.027 23.017 12.466 12.050 

Kim ngạch xuất nhập khẩu 71.504 85.231 113.192 98.817 125.584 
 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Những nhóm hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Estonia 

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Estonia đã tăng trưởng 13%/năm trong giai 

đoạn 2017-2021. Riêng trong năm 2021, Việt Nam đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 

khoảng 113,534 triệu USD sang Estonia, đứng thứ 33 trong số hơn 200 quốc gia xuất 

khẩu vào Estonia, tăng 31% so với năm 2020, chiếm 0,5% trong tổng nhập khẩu của 

Estonia. Mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Estonia là thủy sản, rau quả, hạt điều, 

càphê, sản phẩm chất dẻo, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may và đồ nội thất,…. 

Các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam vào thị trường Estonia 

Đơn vị tính: Ngàn USD 
 
 

Mã 
sản 

phẩm 

 

 
 
 

Tên sản phẩm 

 
 
 

Giá trị 
năm 2021 

 

Tăng trưởng 
hàng năm 

2017- 
2021,% 

 

Thị phần 
trong tổng 
nhập khẩu 
của Estonia 

2021, 
%   

Tổng cộng 
 

113.534 
 

13 
 

0 
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85 

 

Thiết bị điện- điện tử 46.280 13 2 
 

64 
 

Giày, dép, ghệt và các sản phẩm 
tương tự; các bộ phận của các sản 
phẩm trên 

 
12.757 

 
10 

 
9 

 
03 

 
Các động vật giáp xác, động vật thân 
mểm và động vật thủy sinh không 

   

9.969 33 7 

39 Plastic và các sản phẩm bằng plastic 7.824 12 1 

84 Máy móc và thiết bị cơ khí 5.777 8 0 
 

62 
 

Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, 
không dệt kim hoặc móc 

 
4.095 

 
7 

 
2 

94 Đồ nội thất 3.918 41 1 

08 
Quả và quả hạch ăn được, vỏ quả 
thuộc họ cam quýt hoặc các loại 
dưa 

3.915 5 2 

 
61 

 

Quần áo và hàng may mặc phụ 
trợ, dệt kim hoặc móc 

 
3.336 

 
17 

 
2 

 
55 

 

Xơ sợi staple nhân tạo 
 

1.783 
 

167 
 
3 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Các mặt hàng xuất khẩu chính 

•  Thiết bị điện - điện tử (HS.85) 

Đơn vị: Ngàn USD 
  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

Nhập khẩu từ thế giới  
2.614.374 

 
2.749.158 

 
2.355.054 

 
2.220.708 

 
2.779.401 

 

Nhập khẩu từ Việt Nam  
25.170 

 
31.637 

 
33.854 

 
32.092 

 
46.280 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Việt Nam là nguồn cung ứng thứ 14 tại thị trường Estonia về nhóm hàng thiết bị điện -

điện tử (HS.85) với tổng lượng xuất khẩu sang thị trường Estonia đạt khoảng 46,28 

triệu USD trong năm 2021 chiếm 1,7% trong tổng nhập khẩu của Estonia về nhóm 

hàng này. Trong năm 20201, nhà cung cấp lớn nhất cho Estonia về nhóm hàng này là 

Trung Quốc với 181,117 triệu USD (chiếm 28,1% trong tổng nhập khẩu của Estonia 

về nhóm hàng này). 
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Mặc dù, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá trong suốt thời kỳ 2017-2021, với 

13%/năm so với các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc (-5%), Đức (1%), Phần Lan (-

4%), Thụy Điển (-8%), Latvia (2%), Lithuania (26%), Đài Loan (7%) và Malaysia 

(20%), tuy nhiên tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam về nhóm hàng này trong năm 

2021 tăng mạnh (44%) so với  năm 2020. Trong khi đó, mức tăng trưởng năm 2021 

của Trung Quốc cũng chỉ 23%, Đức (16%), Phần Lan (10%), Thụy Điển (5%), Latvia 

(18%), Lithunia (31%), Đài Loan (38%) và Malaysia (99%) so với năm 2020. 

Các sản phẩm chính trong nhóm hàng này là bộ điện thoại di động và điện thoại dùng 

cho mạng không dây khác (HS.8517); màn hình và máy chiếu không gắn với thiết bị 

thu dùng trong truyền hình, thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với 

máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh (HS 

8528); mạch điện tử tích hợp (HS8542);… 

•   Giày dép (HS.64) 

Đơn vị: Ngàn USD 
  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Nhập khẩu từ thế giới 118.837 133.123 128.144 118.363 135.089 

Nhập khẩu từ Việt Nam 8.122 9.923 12.405 10.281 12.757 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Việt Nam là nước cung ứng lớn thứ 2 về nhóm hàng giày dép sang Estonia trong năm 

2021 với trị giá xuất khẩu đạt gần 12,757  triệu USD, tăng 24% so với năm 2020, 

chiếm 9,4% trong tổng nhập khẩu giày dép của Estonia. 

Với thị phần lên tới 27,7% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Estonia, Trung 

Quốc là nước cung ứng hàng đầu với giá trị 37,37 triệu USD trong năm 2021, đứng 

thứ 3 là Đức chiếm 8,4% với trị giá xuất khẩu 11,347 triệu USD. 

Mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam về nhóm hàng giày dép tại thị 

trường tây Estonia trong suốt thời kỳ 2017-2021 tăng không cao lắm 10%/năm, trong 

khi đó Đan Mạch là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao với 69%/năm, Nga là quốc gia 

có tốc độ tăng trưởng khá 13%/năm, Croatia 68%, Ireland 36%, Áo với tốc độ tăng 

trưởng cao 196%/năm, còn trong khối Asean thì Lào là quốc gia có tốc độ tăng tưởng 
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cao 74%/năm, tiếp theo là Philippines 25%, Indonesia với 21%/năm, Myanmar 16% 

và Cambodia với 16%/năm.  

Trong năm 2021, các sản phẩm chính xuất khẩu của Việt Nam sang Estonia trong 

nhóm hàng này là giày mũ vải (HS.64.04) đạt 5,527 triệu USD; kế đến là giày mũ da 

(HS.64.03) với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 4,937 triệu USD; giày đế và mũ giày bằng 

nhựa hoặc cao su (HS.64.02) đạt 2,069 triệu USD,… 

• Xuất khẩu cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh 

không xương sống khác (HS.03) 

Đơn vị: Ngàn USD 

  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Nhập khẩu từ thế giới 117.383 120.623 127.386 126.388 146.068 

Nhập khẩu từ Việt Nam 3.181 4.515 5.903 7.674 9.969 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Việt Nam hiện là nước cung ứng lớn thứ 3 về nhóm hàng hàng thủy hải sản tại 

Estonia. Trong năm 2021, xuất khẩu thủy hải sản (HS.03) của Việt Nam sang Estonia 

đạt 9,969 triệu USD, tăng 30% so với năm 2020, chiếm 6,8% trong tổng nhập khẩu 

của Estonia về nhóm hàng này. Top 5 nước cung ứng lớn nhất cho Estonia về mặt 

hàng này gồm: Nauy (chiếm 38,6%), tiếp theo là Phần Lan (13,8%); Nga (6,7%), 

Lithuania (6,5%); và Hoa Kỳ (3,5%). 

Với thị phần 38,6% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Estonia, Nauy là nước 

cung ứng hàng đầu với giá trị 56,426 triệu USD trong năm 2021, đứng thứ 2 là Phần 

Lan chiếm 13,8% với trị giá xuất khẩu 20,17 triệu USD, Nga đứng thứ 4 chiếm 6,7% 

với trị giá xuất khẩu 9,848 triệu USD, đứng thứ 5 là Lithuania chiếm 6,5% với trị giá 

xuất khẩu đạt gần 9,457 triệu USD; đứng thứ 6 là Hoa Kỳ chiếm 3,5% với trị giá xuất 

khẩu đạt 5,049 triệu USD. 

Mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam về nhóm này tại thị trường 

Estonia trong suốt thời kỳ 2017-2021 tăng 33%/năm, trong khi đó con số này của 

Nauy tăng 6%/năm, Phần Lan 8%/năm, Nga tăng  8%/năm; Lithuania tăng 18%/năm 

và Hoa Kỳ tăng 15%/năm. Trong giai đoạn này, nước có tốc độ tăng trưởng bình quân 
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hàng năm cao nhất trong khối Asean là Việt Nam tăng 33%/năm, tiếp theo là Thái Lan 

tăng 5%. 

Trong năm 2021, các sản phẩm chính của Việt Nam xuất khẩu sang Estonia trong 

nhóm này là cá phi lê tươi, ướp lạnh và đông lạnh (HS.0304) với giá trị xuất khẩu 

8,532 triệu USD; động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sốnng, tươi, ướp lạnh, 

đông lạnh, làm khô,...(HS.0306) đạt 1,259 triệu USD; động vật thủy sinh không xương 

sống trừ giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, 

(HS.0308) đạt 0,52 triệu USD;...  

• Plastic và các sản phẩm bằng plastic (HS.39) 

Đơn vị: Ngàn USD 

  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Nhập khẩu từ thế giới 740.035 811.775 778.599 782.103 1.047.027 

Nhập khẩu từ Việt Nam 4.488 6.536 6.727 6.666 7.824 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Việt Nam là nước cung ứng đứng thứ 23 về mặt hàng plastic và các sản phẩm bằng 

plastic (HS.39) sang thị truờng Estonia trong suốt thời gian từ năm 2017 - 2021, năm 

2021 với trị giá xuất khẩu đạt gần 7,824 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2020, chiếm 

0,7% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng plastic và các sản phẩm bằng plastic (HS.39) 

sang Estonia. 

Với thị phần 14,2% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Estonia, Đức là nước 

cung ứng hàng đầu với giá trị 148,778 triệu USD trong năm 2021, đứng thứ 2 là Phần 

Lan chiếm 11,7% với trị giá xuất khẩu 122,847 triệu USD, Ba Lan đứng thứ 3 chiếm 

8,6% với trị giá xuất khẩu 90,021 triệu USD. 

Mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam về nhóm hàng plastic và các sản 

phẩm bằng plastic (HS.39) tại thị trường Estoniac trong suốt thời kỳ 2017-2021 tăng 

12%/năm, trong khi đó con số này của Đức tăng 5%/năm, Phần Lan tăng 6%/năm, Ba 

Lan tăng 9%/năm, Lithuania tăng 11%/năm, Trung Quốc tăng 16%/năm, Latvia tăng 

9%/năm, Thụy Điển tăng 1%, Hà Lan tăng 5% và Ý tăng 9%/năm. 

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn


 
 

THỊ TRƯỜNG ESTONIA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

147 

Trong năm 2021, các sản phẩm chính xuất khẩu của Việt Nam sang Estonia trong 

nhóm hàng này là các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa bằng 

plastic, nút, nắp, mũ van và các loại nắp đậy khác bằng plastic (HS.3923) với giá trị 

xuất khẩu đạt 5,981 triệu USD, kế đến là đồ dùng trong văn phòng hoặc trường học, 

hàng may mặc và đồ phụ trợ may mặc kể cả găng tay, mặt nạ bảo hộ, các thiết bị, dụng 

cụ an toàn và bảo vệ, các sản phẩm dùng cho công nghiệp (HS.3926) đạt 1,353 triệu 

USD; bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ 

vệ sinh bằng plastic (HS.3924) với trị giá xuất khẩu đạt 0,194 triệu USD… 

• Nồi hơi, máy móc và trang thiết bị cơ khí, các bộ phận (HS.84) 

Đơn vị: Ngàn USD 
  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Nhập khẩu từ thế giới 1.728.142 2.054.215 1.894.421 1.835.007 2.425.229 

Nhập khẩu từ Việt Nam 3.502 6.114 6.109 4.899 5.777 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Việt Nam là nước cung ứng thứ 34 về nhóm hàng nồi hơi, máy móc và trang thiết bị 

cơ khí, các bộ phận của chúng (HS.84) sang thị truờng Estonia trong suốt thời gian từ 

năm 2017 - 2021, năm 2021 với trị giá xuất khẩu đạt gần 5,777 triệu USD, tăng 18% 

so với năm 2020, chiếm 0,2% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng nồi hơi, máy móc và 

trang thiết bị cơ khí, các bộ phận chúng (HS.84) của Estonia. 

Với thị phần 19,2% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Estonia, Trung Quốc là 

nước cung ứng hàng đầu với giá trị 466,067 triệu USD trong năm 2021, đứng thứ 2 là 

Đức chiếm 14,8% với trị giá xuất khẩu 357,903 USD, Phần Lan đứng thứ 3 chiếm 

8,2% với trị giá xuất khẩu 198,17 triệu USD, đứng thứ 4 là Thụy Điển chiếm 5,4% với 

trị giá xuất khẩu 131,341 triệu USD, đứng thứ 5 là Ý chiếm 4,5% với trị giá xuất khẩu 

109,386 triệu USD. 

Mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam về nhóm hàng nồi hơi, máy móc 

và trang thiết bị cơ khí, các bộ phận chúng (HS.84) tại thị trường Estonia trong suốt 

thời kỳ 2017-2021 tăng tương đối thấp 8%/năm, trong khi đó con số này của Trung 

Quốc  tăng  12%/năm, Đức  tăng  4%/năm, Phần Lan tăng  4%,  Thụy Điển tăng 

1%/năm, Ý tăng 5%.  
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Trong năm 2021 các sản phẩm chính xuất khẩu của Việt Nam sang Estonia trong 

nhóm hàng này là máy bơm không khí hoặc chân không (không bao gồm thang máy 

hợp chất khí, thang máy và băng tải khí nén) (HS.8414) với trị giá 2,108 triệu USD; 

máy tính xách tay, thiết bị và bàn phím và máy đọc mã vạch (HS.8471) đạt 1,934 triệu 

USD; kế đến là máy in, máy photocopy (HS.8443) với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 

0,884 triệu USD; máy tính và các máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có 

chức năng tính toán, máy kế toán, máy đóng dấu bưu phí, máy bán vé vá các loại máy 

tương tứ, có gắn bò phộn tính toán, máy tính tiền (HS.8472) đạt 0,424 triệu USD;... 

•  Xuất khẩu quần áo và hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc (HS.62) 

Đơn vị: Ngàn USD 
  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Nhập khẩu từ thế giới 200.972 223.133 222.481 195.601 230.936 

Nhập khẩu từ Việt Nam 3.188 2.542 3.152 3.143 4.095 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Việt Nam là nước cung ứng lớn thứ 18 về nhóm hàng quần áo và hàng may mặc phụ 

trợ không dệt kim hoặc móc (HS.62) sang thị truờng Estonia trong suốt thời gian từ 

năm 2017 - 2021, năm 2021 với trị giá xuất khẩu đạt gần 4,095 triệu USD, tăng 30% 

so với năm 2020, chiếm 1,8% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng quần áo và hàng may 

mặc phụ trợ không dệt kim hoặc móc (HS.62) của Estonia. 

Với thị phần lên tới 24,6% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Estonia, Trung 

Quốc là nước cung ứng hàng đầu với giá trị 56,714 triệu USD trong năm 2021, đứng 

thứ 2 là Phần Lan chiếm 7% với trị giá xuất khẩu 16,277 triệu USD, Latvia đứng thứ 3 

chiếm 6,9% với trị giá xuất khẩu 16,029 triệu USD, đứng thứ 4 là Hà Lan chiếm 6,7% 

với trị giá xuất khẩu 15,53 triệu USD, đứng thứ 5 là Đức chiếm 5,4% với trị giá xuất 

khẩu 12,368 triệu USD. 

Mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam về nhóm hàng quần áo và hàng 

may mặc phụ trợ không dệt kim hoặc móc (HS.62) tại thị trường Estonia trong suốt 

thời kỳ 2017-2021 tăng 7%/năm, trong khi đó con số này của Trung Quốc chỉ tăng 

2%/năm, Phần Lan tăng 21%/năm, Latvia giảm 6%/năm, Hà Lan tăng 16%/năm và 

Đức giảm 3%/năm. Cũng trong giai đoạn này, quốc gia có mức tăng trưởng bình quân 
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hàng năm có mức tăng cao trong khu vực Asean là Myanmar tăng 30%/năm, tiếp theo 

là Cambodia tăng 8%/năm. 

Trong năm 2021, các sản phẩm chính xuất khẩu của Việt Nam sang Estonia trong 

nhóm hàng này là áo khoác áo khoác ngoài, áo choàng cho nữ mặc khi đi xe 

(HS.6202) đạt 0,991 triệu USD; bộ quần áo đồng bộ, jacket, áo khoác thể thao, quần 

dài, quần yếm có dây đeo, quần sóc dành cho nam giới hoặc trẻ em trai (HS.6203) với 

giá trị xuất khẩu đạt khoảng 0,855 triệu USD; bộ com-lê, áo khoác áo khoác ngoài, áo 

choàng cho nam mặc khi đi xe (HS.6201) đạt 0,695 triệu USD; bộ com-lê, bộ quần áo 

đồng bộ, jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần sóc dành cho 

nữ giới hoặc trẻ em gái (HS.6204) với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 0,556 triệu USD;… 

•   Đồ nột thất (HS.94) 

Đơn vị: Ngàn USD 
  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Nhập khẩu từ thế giới 294.425 303.329 314.682 313.558 410.206 

Nhập khẩu từ Việt Nam 1.116 1.277 2.182 3.188 3.918 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Việt Nam là nước cung ứng đứng thứ 18 về các mặt hàng đồ nội thất (HS.94) sang thị 

truờng Estonia trong suốt thời gian từ năm 2017-2021, năm 2021 với trị giá xuất khẩu 

đạt gần 3,918 triệu USD, tăng 23% so với năm 2020, chiếm 1% trong tổng nhập khẩu 

các mặt hàng HS.94 sang Estonia. 

Với thị phần 31% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Estonia, Trung Quốc là 

nước cung ứng hàng đầu với giá trị 92,358 triệu USD trong năm 2021, đứng thứ 2 là 

Ba Lan chiếm 12,8% với trị giá xuất khẩu 52,417 triệu USD, Lithuania đứng thứ 3 

chiếm 9% với trị giá xuất khẩu 36,848 triệu USD, Phần Lan đứng thứ 4 với trị giá xuất 

khẩu 32,994 triệu USD chiếm 8% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Estonia. 

Mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam về các mặt hàng HS.94 tại thị 

trường Estonia trong suốt thời kỳ 2017-2021 tăng 41%/năm, trong khi đó con số này 

của Trung Quốc chỉ tăng 18%/năm; Ba Lan tăng 15%,/năm; Lithuania gỉam 1%/năm, 

Phần Lan giảm 10%/năm. Trong giai đoạn này, quốc gia có mức tăng trưởng bình 

quân hàng năm cao nhất trong khối Asean là Việt Nam với mức tăng 41%/năm. 
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Trong năm 2021, các sản phẩm chính xuất khẩu của Việt Nam sang Estonia trong 

nhóm hàng này là ghế ngồi có hoặc không chuyển được thành giường và bộ phận của 

chúng (HS.9401) với giá trị xuất khẩu đạt 2,257 triệu USD, kế đến là đồ nội thất khác 

và các bộ phận của chúng (HS.9403) đạt 1,628 triệu USD; đèn và bộ đèn kể cả đèn pha 

và 0,20 triệu USD;… 

•   Quả và quả hạch ăn được, vỏ quả thuộc loại cam quýt/các loại dưa (HS 08) 

ĐVT: Ngàn USD 
 

Năm 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

 
Nhập khẩu từ thế giới 

 
 

140.866 

 
 

155.192 

 
 

150.511 

 
 

163.772 

 
 

174.276 
 
Nhập khẩu từ Việt Nam 

 
 

2.846 

 
 

3.394 

 
 

2.997 

 
 

2.820 

 
 

3.915 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Việt Nam xếp thứ 17 trong số các nhà cung cấp quả và quả hạch ăn được, vỏ quả 

thuộc loại cam quýt hoặc các loại dưa (HS 08) tại thị trường Estonia. Trong năm 

2021, giá trị xuất khẩu nhóm hàng này tăng 39% so với năm 2020, đạt khoảng 3,915 

triệu USD và chiếm 2,2% trong tổng giá trị nhập khẩu nhóm hàng này của Estonia. 

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân của nhóm này từ năm 2017 - 2021 tăng 

5%/năm. 

Năm 2021, mặt hàng xuất khẩu chính là dừa, quả hạch và hạt điều tươi hoặc khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột võ (HS 0801) với giá trị 3,442 triệu USD. 

Năm 2021, các nguồn cung ứng chính cho Estonia về nhóm hàng này là Tây Ban Nha 

đứng đầu với giá trị xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Estonia 32,411 triệu 

USD, chiếm 18,6% trong tổng nhập khẩu mặt hàng này của Estonia; tiếp theo là Ý với 

10,092 triệu USD, chiếm 5,8%; Ba Lan với 9,23 triệu USD, chiếm 5,3%; Hà Lan với 

trị giá xuất khẩu 8,926 triệu USD chiếm 5,1% trong nhập khẩu khẩu mặt hàng này của 

Estonia; Latvia với 8,589 triệu USD, chiếm 4,9%; Ecuador với 7,873 triệu USD 

chiếm 4,5%;… 

• Xuất khẩu quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc (HS.61) 

Đơn vị: Ngàn USD 
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2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Nhập khẩu từ thế giới 175.432 179.050 174.089 146.878 187.510 

Nhập khẩu từ Việt Nam 1.879 1.498 3.064 2.334 3.336 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Việt Nam là nước cung ứng lớn thứ 14 về nhóm hàng quần áo và hàng may mặc phụ 

trợ, dệt kim hoặc móc (HS.61) sang thị truờng Estonia trong suốt thời gian từ năm 

2017 - 2021, năm 2021 với trị giá xuất khẩu đạt gần 3,336 triệu USD, tăng 43% so với 

năm 2020, chiếm 1,8% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng quần áo và hàng may mặc 

phụ trợ, dệt kim hoặc móc (HS.61) của Estonia. 

Với thị phần lên tới 20,2% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Estonia, Trung 

Quốc là nước cung ứng hàng đầu với giá trị 41,788 triệu USD trong năm 2021, đứng 

thứ 2 là Bangladesh chiếm 11,3% với trị giá xuất khẩu 21,227 triệu USD, Ba Lan đứng 

thứ 3 chiếm 8,3% với trị giá xuất khẩu 15,565 triệu USD, đứng thứ 4 là Thổ Nhĩ Kỳ 

chiếm 6,4% với trị giá xuất khẩu 12,039 triệu USD, thứ 5 là Ý chiếm 5,9% với trị giá 

xuất khẩu 11,093 triệu USD,… 

Mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam về nhóm hàng quần áo và hàng 

may mặc phụ trợ không dệt kim hoặc móc (HS.61) tại thị trường Estonia trong suốt 

thời kỳ 2017-2021 tăng 17%/năm, trong khi đó con số này của Trung Quốc giảm 

2%/năm, Bangladesh tăng 3%, Ba Lan tăng 25%/năm, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 11%/năm và 

Ý giảm 3%. Cũng trong giai đoạn này, quốc gia có mức tăng trưởng bình quân hàng 

năm có mức tăng mạnh trong khu vực Asean là Myanmar tăng 27%/năm, tiếp theo là 

Thái Lan tăng 23%/năm. 

Trong năm 2021, các sản phẩm chính xuất khẩu của Việt Nam sang Estonia trong 

nhóm hàng này là bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, jacket, áo khoác thể thao, quần dài, 

quần yếm có dây đeo, quần sóc dành cho nữ giới hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc 

(HS.6104) với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 0,719 triệu USD; áo phông, áo may ô và 

các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc (HS.6109) đạt 0,585 triệu USD; áo bó, áo chui 

đầu, áo cài khuy, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc (HS.6110) có trị 

giá xuất khẩu đạt 0,562 triệu USD; kế đến là găng tay, găng tay và găng tay hở ngón, 

http://www.itpc.gov.vn/
mailto:itpc@itpc.gov.vn


 
 

THỊ TRƯỜNG ESTONIA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

152 

dệt kim hoặc móc (trừ dành cho trẻ sơ sinh) (HS.6116) với trị giá xuất khẩu đạt 10,911 

triệu USD;… 

• Xơ sợi staple nhân tạo (HS.55) 

Đơn vị: Ngàn USD 
  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Nhập khẩu từ thế giới 69.604 73.425 65.789 56.390 60.944 

Nhập khẩu từ Việt Nam 25 430 1.438 1.558 1.783 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Việt Nam là nước cung ứng lớn thứ 13 về mặt hàng xơ sợi stapple nhân tạo (HS.55) 

sang thị truờng Estonia trong suốt thời gian từ năm 2017 - 2021, năm 2021 với trị giá 

xuất khẩu đạt gần 1,783 triệu USD, tăng 14% so với năm 2020, chiếm 2,9% trong tổng 

nhập khẩu mặt hàng xơ sợi stapple nhân tạo (HS.55) của Estonia. 

Với thị phần lên tới 19,8% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Estonia, Trung 

Quốc là nước cung ứng hàng đầu với giá trị 12,066 triệu USD trong năm 2021, đứng 

thứ 2 là Thái Lan chiếm 8,2% với trị giá xuất khẩu 5,023 triệu USD, Belarus đứng thứ 

3 chiếm 7,1% với trị giá xuất khẩu 4,301 triệu USD, đứng thứ 4 là Đức chiếm 4,4% 

với trị giá xuất khẩu 2,673 triệu USD, thứ 5 là Ý chiếm 4,4% với trị giá xuất khẩu 

2,668 triệu USD,… 

Mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam về nhóm hàng (HS.55) tại thị 

trường Estonia trong suốt thời kỳ 2017-2021 tăng 167%/năm, trong khi đó con số này 

của Trung Quốc giảm 19%/năm, Thái Lan giảm 4%, Ba Lan tăng 25%/năm, Đức giảm 

16%. Cũng trong giai đoạn này, các quốc gia ở châu Á có mức tăng trưởng bình quân 

hàng năm có mức tăng mạnh là Ấn Độ tăng 184%/năm, tiếp theo là Việt Nam tăng 

167%/năm và Indonesia tăng 39%/năm. 

Trong năm 2021, sản phẩm chính xuất khẩu của Việt Nam sang Estonia là xơ staple 

tổng hợp, chưa chải thô, chải kỹ hoặc xử lý cách khác để kéo sợi (HS.5503) với giá trị 

xuất khẩu đạt khoảng 1,783 triệu USD. 

Những nhóm hàng nhập khẩu hàng đầu của Việt Nam từ Estonia 

Đơn vị tính: Ngàn USD 
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Mã 
sản 

phẩm 

 

 
 
 

Tên sản phẩm 

 
 
 

Giá trị 
năm 2021 

 

Tăng trưởng 
hàng năm 

2017- 
2021,% 

 

Thị phần 
trong tổng 

xuất khẩu của 
Estonia 

2021, 
%   

Tổng cộng 
 

12.050 
 

24 
 
0 

 
44 

 

Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ; than gỗ 4.451 22 0 

29 Hóa chất hữu cơ 1.634 7 1 

 
84 

 
Máy móc và thiết bị cơ khí 1.443 49 0 

85 
Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận 
của chúng; máy ghi âm và tái tạo âm 
thanh, tivi,… 

1.007 17 0 

47 
Bột giấy bằng gỗ hoặc bằng vật liệu 
xenlulo dạng sợi khác; giấy thu hồi 
(phế liệu và mảnh vụn) hoặc…. 

653 45 0 

 
33 

 

Tinh dầu và chất nhựa dẻo; nước 
hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ 
sinh 

 
501 

 
80 

 
0 

19 
Các chế phẩm từ ngũ cốc, bột mì, 
tinh bột hoặc sữa; sản phẩm của 
thợ làm bánh ngọt, bánh nướng 

486 - 0 

73 Các sản phẩm làm bằng sắt hoặc 
thép 348 301 0 

 
74 

 

Đồng và các sản phẩm từ đồng 
 

324 
 

0 
 
1 

 
90 

 

Quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo 
lường, kiểm tra, độ chính xác, y tế 
hoặc phẫu thuật. . . 

 

300 35 
 
0 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade. 

Đầu tư trực tiếp của Estonia vào Việt Nam 

Theo số liệu thống kê của Bộ kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/10/2022 Estonia 

hiện có 05 dự án với tổng vốn đăng ký là 0,28 triệu USD tại Việt Nam đứng thứ 

115/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. 

Năm 2022, Estonia suy thoái sau một năm tăng trưởng mạnh mẽ 

Sau khi trải qua một trong những tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở EU vào năm 2021, 

nền kinh tế Estonia sẽ chậm lại vào năm 2022, trong khi vẫn duy trì một tốc độ mạnh. 
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Tiêu dùng hộ gia đình (49% GDP vào năm 2020) được hưởng lợi từ việc nới lỏng các 

biện pháp y tế và tăng trưởng vào năm 2021. Nó được dự đoán sẽ vẫn là động lực 

chính của tăng trưởng vào năm 2022, do tiết kiệm tích lũy trong đại dịch và những 

thay đổi đối với hệ thống lương hưu cho phép rút tiền tiết kiệm vào bất kỳ thời điểm 

nào kể từ tháng 9 năm 2021 trở đi. Mặc dù thị trường lao động được kỳ vọng sẽ cải 

thiện vào năm 2022, nhưng tỷ lệ thất nghiệp cao - 6,9% vào năm 2021 - có thể là lực 

cản đối với tiêu dùng, vốn cũng bị hạn chế bởi giá năng lượng và thực phẩm cao (lần 

lượt 12,5% và 29% trong rổ tiêu dùng). Giá điện, vốn đã tăng khoảng 75% so với cùng 

kỳ tháng 9 năm 2021, đã đẩy lạm phát lên mức kỷ lục 6,6% và dự kiến sẽ giữ ở mức 

cao vào năm 2022. Tuy nhiên, chính phủ đã giảm các khoản phí mà các nhà cung cấp 

năng lượng phải trả và hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp cho đến tháng 3 năm 

2022. Ngoài ra, tăng trưởng sẽ được thúc đẩy bởi tăng chi tiêu công như một phần của 

chiến lược ngân sách 2022-2025 để chống lại tác động của đại dịch trong trung hạn. 

Các khoản đầu tư công, chẳng hạn như những khoản dành để nâng cấp và mở rộng cơ 

sở hạ tầng đường sắt, sẽ được hưởng lợi từ 969 triệu EUR tiền tài trợ (khoảng 3,3% 

GDP) theo gói kích thích NextGeneration EU và tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi. 

Để đáp ứng nhu cầu, các công ty sẽ cần đầu tư để tăng công suất, chủ yếu trong lĩnh 

vực sản xuất (13% GDP). Tăng trưởng đầu tư cố định (19% GDP năm 2021) được 

thúc đẩy bởi Volkswagen tiếp tục đầu tư vào công ty con mới Car.Software Estonia 

AS (dịch vụ phát triển phần mềm máy tính và các sản phẩm sở hữu trí tuệ). Mặc dù du 

lịch mới chỉ phục hồi một phần do những hạn chế liên tục về sức khỏe, các dịch vụ 

(vận tải, logistics, công nghệ sinh học và dịch vụ tài chính), chiếm khoảng 62,5% GDP 

của Estonia và sử dụng khoảng 68% lực lượng lao động, cũng được thiết lập để thu hút 

đầu tư. Nhu cầu bên ngoài mạnh mẽ đối với điện thoại, sản phẩm dầu mỏ, gỗ, linh kiện 

xây dựng và thiết bị đo lường sẽ thúc đẩy xuất khẩu (71% GDP vào năm 2021). 

Thương mại dịch vụ sẽ đặc biệt tăng trưởng nhanh nhờ lĩnh vực công nghệ thông tin 

và truyền thông ICT (gần 10% GDP). 

Thâm hụt thấp và nợ nhỏ 

Thâm hụt công dự kiến sẽ giảm hơn nữa vào năm 2022, duy trì dưới mức mục tiêu của 

châu Âu là 3%. Tuy nhiên, chính phủ có kế hoạch tăng chi tiêu hiện tại (tiền lương và 

lương hưu) và chi tiêu vốn (80% trong Kế hoạch phục hồi quốc gia), do đó làm tăng 

nợ công, tuy nhiên sẽ vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của châu Âu. 
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Thâm hụt tài khoản vãng lai được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Nhập khẩu liên quan đến 

kinh doanh và đầu tư của chính phủ sẽ thúc đẩy thâm hụt thương mại. Cán cân thương 

mại dịch vụ đặc biệt âm vào năm 2021, do Volkswagen nhập khẩu như một phần của đầu 

tư. Mặc dù sự phục hồi của ngành du lịch vẫn còn bị hạn chế, cán cân dự kiến sẽ trở lại 

thặng dư vào năm 2022 nhờ tiếp tục được hỗ trợ từ vận tải và logistics, cùng với việc tăng 

xuất khẩu trong lĩnh vực viễn thông và CNTT. Cổ tức của các nhà đầu tư nước ngoài hồi 

hương sẽ duy trì thâm hụt tài khoản thu nhập chính. Thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ được 

tài trợ bởi cơ cấu nguồn vốn và viện trợ không hoàn lại của EU, cũng như đầu tư trực tiếp 

nước ngoài đáng kể (10% GDP vào năm 2020), mặc dù điều này được bù đắp một phần 

bằng danh mục đầu tư ra nước ngoài của các quỹ hưu trí Estonia và các công ty bảo hiểm. 

Nợ nước ngoài, lên tới khoảng 89% GDP trong năm 2020, chủ yếu là nợ của khu vực tư 

nhân và được bù đắp nhiều hơn bằng tài sản của người dân ở nước ngoài. 
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